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	Sư phạm Kỹ thuật điện.
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	Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí.
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	Sư phạm Kỹ thuật Tin học.
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	Chuyên ngành Công nghệ gia công cắt gọt
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	Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện
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* Thông tin môn học: Công khai về giảng viên giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có) mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên của từng môn học theo các khoá học hiện hành.

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 6 năm 2021
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CƠ 1

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Công nghệ gia công cơ 1			

- Tên tiếng Anh: Mechanical Processing Technology 1

- Mã học phần:   PED0324

- Số tín chỉ: 04			

- Các học phần học trước: Chi tiế máy

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 50 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 5 tiết

· Thảo luận		: 5 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 10 tiết

· Tự học	: 120 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Thi học phần	: 5 tiết/1 lớp học phần (vấn đáp)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Sư phạm kỹ thuật, bộ môn Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Công nghệ gia công cơ 1 thuộc khối kiến thức bắt buộc trong chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ. Học phần trang bị và rèn luyện cho người học những kiến thức về dụng cụ cắt và máy công cụ. Nội dung trọng tâm của học phần gồm: Cơ bản về dụng cụ cắt, máy công cụ và việc lựa chọn chúng để gia công



3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Có kiến thức về lĩnh vực dụng cụ cắt và máy công cụ

		1,2,3



		G2

		- Có khả năng phân tích, lựa chọn được dụng cụ cắt phù hợp với từng sơ đồ gia công cụ thể

- Có khả năng phân tích, lựa chọn được máy công cụ phù hợp với từng sơ đồ gia công cụ thể

		4,7,8,10



		G3

		Giáo dục cho sinh viên các phẩm chất: 

- Chủ động, tích cực trong học tập

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		11,12





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, 
người học có khả năng:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Cơ bản về dụng cụ cắt và máy công cụ

		T



		

		G1.2

		Có kiến thức các cơ cấu cơ bản của máy

		T



		G2

		G2.1

		Chọn được dụng cụ cắt

		T



		

		G2.2

		Chọn được máy công cụ

		T



		G3

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập

		U



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Cơ bản về dụng cụ cắt và máy công cụ

		Tuần 5

		Bài tập nộp

		G1.1

G2.1

G3.1

		10%



		Tự luận

		Cơ bản về dụng cụ cắt và máy công cụ

		Tuần 7

		Kiểm tra
quá trình

		G1.1

G2.1

		10%



		Tự luận

		Tính toán điều khiển máy gia công chi tiết

		Tuần 12

		Bài tập nộp

		G1.1

G1.2

G2.1

		10%



		Tự luận

		Chọn dao, máy để gia công

		Tuần 13,14

		Kiểm tra
quá trình

		G1.1

G1.2

G2.1

G2.2

		10%



		Vấn đáp

		Các nội dung đã học



		Cuối kỳ

		Thi cuổi kỳ

		G1.1

G1.2

G2.1

G2.2

		60%







6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các vấn đề cơ bản về dụng cụ cắt

		G1.1; G3.1



		2

		Các vấn đề cơ bản về máy công cụ

		G1.2; G3.1



		3

		Các máy công cụ thường gặp

		G1.2; G2.2

G3.1; G3.2



		4

		Điều chỉnh máy

		G1.1; G1.2

G3.1; G3.2





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính

 [1] Bài giảng Công nghệ gia công cơ 1, bộ môn Công nghệ kỹ thuật cơ khí, trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Trần Thế Lục; Nguyên lý và dụng cụ cắt; Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2009.

[3]. Helmi A. Youssef, Hassan Al Hofy, Machining Technology: Machine Tools and Operation, CRC Press, 2008. 

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: Tối thiểu 80% số tiết giảng;

· Bài tập: Hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường;

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người - thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10.

 9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

- Giảng viên chính:

ThS. Dương Trọng Đại

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Trương T.Thu Hương

		Trưởng bộ môn







ThS. Lý Việt Anh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn





ThS. Dương Trọng Đại
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Lý thuyết điều khiển hiện đại			

- Tên tiếng Anh: Modern control theory

- Mã học phần:  PED….

- Số tín chỉ: 04				 

- Các học phần học trước: Lý thuyết điều khiển tự động; Cơ sở Truyền động điện; Điện tử công suất 1; 

- Các học phần song hành: Điều khiển số; Cơ sở điều khiển quá trình

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:  56  tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:  0 tiết

· Thảo luận		:  0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết 

· Hoạt động theo nhóm	    : 0  tiết

· Tự học	    :  120 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	    : 4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử, bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần này bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Học phần Lý thuyết điều khiển hiện đại là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần bao gồm các nội dung sau: Lý thuyết điều khiển thích nghi, lý thuyết điều khiển mờ, điều khiển trượt, điều khiển tối ưu.



3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Biết cách vận dụng các kiến thức toán học, vật lý và điều khiển tự động để hiểu về điều khiển thích nghi; điều khiển mờ, lĩnh vực ứng dụng của điều khiển mờ; điều khiển trượt và một số ứng dụng của điều khiển trượt; Điều khiển tối ưu; các phương pháp tối ưu hóa và điều khiển tối ưu.

		CĐR4,5,7,8



		G2



		Trang bị cho sinh viên kỹ năng về phát hiện giải quyết các vấn đề, vận hành, phân tích các bài toán trong công nghiệp và lựa chọn phướng pháp giải phù hợp. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR 9,10,11



		G3

		Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		CĐR16,17







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nêu được những lý thuyết cơ bản về điều khiển mờ; điều khiển thích nghi; điều khiển trượt và điều khiển tối ưu.

		I,T



		

		G1.2

		Biết cách vận dụng các kiến thức toán học, vật lý và lý thuyết điều khiển tự động và chuyên ngành điều khiển tự động hóa để bước đầu biết cách xây dựng mô hình toán của đối tượng, xây dựng cấu trúc điều khiển đối tượng của hệ thống công nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau. 

		I,T



		

		G1.3

		Biết cách lập trình điều khiển một số đối tượng điện điển hình của các hệ thống công nghiệp thông dụng.

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, giải quyết vấn đề đặt ra sao cho đáp ứng yêu cầu công nghệ cụ thể.

		U



		

		G2.2

		Tư duy hệ thống để phân tích mô hình đối tượng đáp ứng yêu cầu công nghệ đã cho.

		U



		

		G2.3

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		+ Cấu trúc bộ điều khiển mờ

+ Thiết kế bộ điều khiển mờ bằng phần mềm Matlab

+ Thiết kế bộ điều khiển trượt

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1,G2,G3

		13.3%



		Tự luận

		+ Cấu trúc bộ điều khiển thích nghi MRAC

+ Điều khiển thích nghi bù bất định đối tượng tuyến tính

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1,G2,G3

		13.3%



		Lên bảng hoặc trả lời vấn đáp hoặc nộp bài tập

		Các bài tập nhỏ trên lớp

		Các tuần

		Lên bảng hoặc trả lời vấn đáp hoặc nộp bài tập

		G1,G2,G3

		13.3%



		Vấn đáp hoặc Tự luận

		Tổng hợp

		

		G1.1; G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3

		G1,G2,G3

		60%





6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Lôgic mờ

		G1,G2,G3



		2

		Chương 2. Điều khiển mờ

		G1,G2,G3



		3

		Chương 3. Điều khiển trượt

		G1,G2,G3



		4

		Chương 4. Điều khiển Thích nghi Tự chỉnh (STR)

		G1,G2,G3



		5

		Chương 5. Điều khiển thích nghi có mô hình theo dõi (MRAC)

		G1,G2,G3



		6

		Chương 6. Điều khiển thích nghi kháng nhiễu và bù bất định

		G1,G2,G3



		7

		Chương 7. Tối ưu hóa trong điều khiển hệ tiền định

		G1,G2,G3



		8

		Chương 8. Điều khiển tối ưu hệ tiền định

		G1,G2,G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính

1. Bộ môn Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khoa Công nghệ Cơ Điện và Điện tử Trường ĐHKTCN; Bài giảng Lý thuyết điều khiển hiện đại;

7.2. Sách tham khảo: 

2. Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh; Lý thuyết Điều khiển mờ; NXB……, 200…

3. Nguyễn Như Hiển, Lại Khắc Lãi; Hệ mờ và noron trong Kỹ thuật điều khiển; NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội; 2007.
 	4. Nguyễn Thương Ngô; Lý thuyết Điều khiển Tự động thông thường và Hiện đại (Quyển 3); NXB Khoa học và Kỹ thuật; 2006.
          5. Nguyễn Thương Ngô; Lý thuyết Điều khiển Tự động thông thường và Hiện đại (Quyển 4); NXB Khoa học và Kỹ thuật; 2009.

6. Nguyễn Doãn Phước, Lý thuyết điều khiển nâng cao (Điều khiển tối ưu, Điều khiển bền vững, Điều khiển thích nghi), NXB Khoa học và Kỹ thuật; 2009.

7. Nguyễn Doãn Phước, Tối ưu hóa trong điều khiển và Điều khiển tối ưu, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2016.

8. Nguyễn Thị Mai Hương (chủ biên), Mai Trung Thái, Trần Thị Thanh Huyền, Lại Thị Thanh Hoa, Trịnh Thúy Hà; Điều khiển Tối ưu từng đoạn trên trục thời gian cho hệ song tuyến; NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2020.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

- Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Mai Hương 

10. Phê duyệt: 



		        Trưởng Khoa







Trương Thị Thu Hương

		    P. Trưởng bộ môn







Nguyễn Thị Mai Hương

		       Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực hành điện tử công suất 1				

- Tên tiếng Anh: Practise of power electronics

- Mã học phần: PED321

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Cơ sở lý thuyết mạch điện; Kỹ thuật điện tử; Điện tử công suất

- Các học phần song hành:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 2 tiết

· Thảo luận		: 3 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		: 0 tiết

· Tự học		: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần		: 3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Công nghệ KT Điện – Điện tử; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Thực hành Điện tử Công suất 1 thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần bao gồm: Phân tích hoạt động, lắp ráp và đo đạc các thông số của các mạch đóng, cắt cơ bản sử dụng UJT, SCR, TRIAC; Thực tập lắp ráp, đo đạc dạng sóng một số mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều, một chiều; Lắp ráp và chế tạo mạch hoàn chỉnh mạch điều khiển pha AC và mạch chỉnh lưu cầu 1 pha có điều khiển; Thiết kế lắp đặt các mooddul bộ biến đổi xoay chiều – xoay chiều; một chiều – một chiều; bộ chỉnh lưu.



3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo; Tìm hiểu các linh kiện điện tử cơ bản; Tìm hiểu lắp ráp bộ nguồn 1 chiều; Thực hành lắp mạch bộ biến đổi AC-AC; Thực hành lắp mạch bộ biến đổi DC-DC.

		CĐR 1,2



		G2



		Trang bị cho sinh viên kỹ năng về phát hiện giải quyết các vấn đề, vận hành, phân tích các hệ thống trong công nghiệp. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR 9,10,11



		G3

		Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		CĐR16,17







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1





		G1.1

		Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng

		I,T



		

		G1.2

		Sử dụng thành thạo dao động ký để đo các tín hiệu trên mạch điều khiển, dạng sóng trên tải của mạch chỉnh lưu cầu 1 pha, 3 pha, mạch điều khiển pha AC.

		I,T



		

		G1.3

		Kỹ năng phân tích hoạt động, lắp ráp và đo đạc các thông số của các mạch đóng, cắt cơ bản sử dụng UJT, SCR, TRIAC; Kỹ năng lắp ráp và chế tạo mạch hoàn chỉnh mạch điều khiển pha AC và mạch chỉnh lưu cầu 1 pha có điều khiển

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, giải quyết vấn đề đặt ra sao cho đáp ứng yêu cầu công nghệ cụ thể.

		U



		

		G2.2

		Tư duy hệ thống để phân tích các mạch điện đáp ứng yêu cầu công nghệ đã cho.

		U



		

		G2.3

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự  luận

		Chuyên cần

Ý thức tổ chức, vệ sinh, an toàn lao động

Lý thuyết nghề

		Các tuần

		Bài tập trên lớp

		G1,G2,G3

		10%



		Tự  luận

		Tính toán lựa chọn thiết bị, vật tư.

		

		Bài tập trên lớp

		G1,G2,G3

		10%



		Thực hành

		Thực hiện lắp đặt các mạch điện đúng quy trình kỹ thuật.

		

		Bài tập trên lớp

		G1,G2,G3

		20%



		Vấn đáp

		Lựa chọn thiết bị, vật tư

Xây dựng quy trình

Thao tác lắp đặt bộ biến đổi 

Kiểm tra theo yêu cầu bộ biến đổi

Hỏi vấn đáp kiến thức liên quan bài thực tập

		

		Thi cuối kỳ

		G1,G2,G3

		60%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Lý thuyết an toàn điện và nội quy bài thực tập

		G1,G2,G3



		2

		Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo

		G1,G2,G3



		3

		Tìm hiểu các linh kiện điện tử cơ bản.

		G1,G2,G3



		4

		Tìm hiểu lắp ráp bộ nguồn 1 chiều

		G1,G2,G3



		5

		Thực hành lắp mạch bộ biến đổi AC-AC.

		G1,G2,G3



		6

		Thực hành lắp mạch bộ biến đổi DC-DC.

		G1,G2,G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bài giảng hướng dẫn thực tập công nghệ Điện – Điện tử (WSH313) Xưởng Điện (Lưu hành nội bộ).

7.1. Tài liệu tham khảo:

[2]. Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh: Điện tử công suất; NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội; năm 2004.

[3]. Nguyễn Bính; Điện tử công suất; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.

[4]. Đỗ Xuân Thụ; Kĩ thuật điện tử; ; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; năm 2008

[5]. Muhammad H. Rashid ; Power electronics, circuits, devices, and applications; 2013

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

- Giảng viên chính: Th.S Lại Thị Thanh Hoa

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









T.S Trương Thị Thu Hương

		Trưởng bộ môn









T.S Đặng Danh Hoằng

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







PGS.TS. Trần Xuân Minh
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN LOGIC KHẢ TRÌNH

(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Điều khiển Logic khả trình				

- Tên tiếng Anh: Programmable logic control	

- Mã học phần: PED 427

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Ngôn ngữ lập trình bậc cao; Kỹ thuật điện tử; Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động; Điện tử công suất.

- Các học phần song hành:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 36 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 3 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 3 tiết

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Công nghệ KT Điện – Điện tử; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần điều khiển logic khả trình là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần Điều chỉnh logic khả trình bao gồm nội dung kiến thức sau đây: Lí thuyết cơ sở; Hệ điều khiển logic trình tự; Một số ứng dụng mạch logic trong điều khiển; Tổng quan về hệ điều khiển logic khả trình (PLC); Bộ điều khiển PLC – CP1L; Bộ điều khiển logic có lập trình PLC S7-200; Bộ điều khiển PLC – S7-300; Ứng dụng PLC trong công nghiệp.



3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Tổng quan về hệ điều khiển logic khả trình

- Kiến thức về Bộ điều khiển PLC –CP1L

- Kiến thức về Bộ điều khiển logic có lập trình PLC S7-200

- Kiến thức về Bộ điều khiển logic có lập trình PLC S7-300

- Các Ứng dụng PLC trong công nghiệp

		CĐR1,5,6,7



		G2

		Trang bị cho sinh viên kỹ năng về Phân tích công nghệ, tính toán thiết kế hệ thống điều khiển logic dùng PLC; Lập trình cho PLC để điều khiển hệ theo công nghệ đặt ra .Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR8,9,10



		G3

		Yêu thích môn học, Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		CĐR16,17





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Phân tích công nghệ của một hệ thống đã cho

		I,T



		

		G1.2

		Tính toán thiết kế hệ thống điều khiển logic dùng PLC

		I,T



		

		G1.3

		Lập trình cho PLC để điều khiển hệ thống theo công nghệ đặt ra

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, giải quyết vấn đề đặt ra sao cho đáp ứng yêu cầu công nghệ cụ thể.

		U



		

		G2.2

		Tư duy hệ thống để thiết kế hệ thống điều khiển sử dụng PLC  đáp ứng yêu cầu công nghệ đã cho.

		U



		

		G2.3

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự  luận

		Phân tích chọn biến vào/ra, mô tả hệ thống, thiết kế hàm logic.

Phân tích chọn PLC, đặt địa chỉ, thiết kế sơ đồ nguyên lý,

		Tuân 6

		Kiểm tra quá trình 1

		G1,G2,G3

		13.3%



		Tự  luận

		1. Lập trình điều khiển

1. Thuyết minh nguyên lý và kiểm tra kết quả

		Tuần 11

		Kiểm tra quá trình 2

		G1,G2,G3

		13.3%



		Lên bảng hoặc trả lời vấn đáp hoặc nộp bài tập

		Các bài tập nhỏ trên lớp

		Các tuần

		Lên bảng hoặc trả lời vấn đáp hoặc nộp bài tập

		G1,G2,G3

		13.3%



		Vấn đáp hoặc Tự luận

		Phân tích chọn biến vào/ra, mô tả hệ thống, thiết kế hàm logic

Phân tích chọn PLC, đặt địa chỉ, thiết kế sơ đồ nguyên lý

Lập trình điều khiển

Thuyết minh nguyên lý và kiểm tra kết quả

		

		Thi cuối kỳ

		G1,G2,G3

		60%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương I: Lý thuyết cơ sở 

		G1,G2



		2

		Chương II: Hệ điều khiển logic trình tự

		G1,G2,G3



		3

		Chương III: Một số ứng dụng mạch logic trong điều khiển

		G1,G2,G3



		4

		Chương IV: Tổng quan về hệ điều khiển logic khả trình (PLC )

		G1,G2,G3



		5

		Chương V: Bộ điều khiển PLC – CP1L 

		G1,G2,G3



		6

		Chương VI. Bộ điều khiển logic có lập trình PLC S7-200

		G1,G2,G3



		7

		ChươngVII. Bộ điều khiển PLC – S7-300

		G1,G2,G3



		8

		Chương VIII. Ứng dụng PLC trong công nghiệp

		G1,G2,G3









7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Bài giảng hệ thống điều khiển Lập trình do bộ môn điều khiển tự động – khoa Điện tử biên soạn

7.2. Sách tham khảo: 

	[2]. Nguyễn Trọng Thuần; Điều khiển Logic và ứng dụng; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.

   [3]. Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước Tự động hóa với Simatic S7-200; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.

  [4]. Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước; Tự động hóa với Simatic S7-300; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.



    [5].  Siemens S7-200 Programmable Controller, Siemens S7-200 Programmable Controller

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Thị Mai Hương



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa











TS. Trương Thị Thu Hương

		P. Trưởng bộ môn











TS. Nguyễn Thi Mai Hương

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn









TS. Nguyễn Thi Mai Hương













		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA CN CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: LOGIC HỌC



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:   Logic học					

- Tên tiếng Anh: Logic

- Mã học phần: PED101

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: không

- Các học phần song hành: Các học phần đại cương khác

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 22 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 2 tiết

· Thảo luận		: 4  tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0  tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Sư phạm kỹ thuật / BM PPL - PPDH

2. Mô tả tóm tắt học phần:

[bookmark: _Hlk20253931]Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Học phần Logic học thuộc lĩnh vực khoa học tư duy, học phần nhằm hình thành và phát triển năng lực tư duy logic của con người.

Học phần trang bị kiến thức về các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ), khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.



3. Mục tiêu học phần

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 



		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kiến thức về đối tượng nghiên cứu và lịch sử phát triển của logic hình thức.

- Các quy luật cơ bản của logic hình thức: Quy luật đồng nhất; Quy luật không mẫu thuẫn; Quy luật loại trừ cái thứ ba; Quy luật lí do đầy đủ.

- Các hình thức tư duy: Tư duy khái niệm; Tư duy phán đoán; Tư duy suy luận; Tư duy chứng minh, bác bỏ.

		



		G2

		- Vận dụng các quy luật của logic hình thức để tránh sai lầm trong quá trình tư duy.

- Vận dụng các hình thức tư duy trong quá trình con người nhận thức và giải quyết các vấn đề của đời sống và khoa học.

		



		G3

		- Rèn luyện tư duy logic.

		





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được đối tượng nghiên cứu của logic học

		T



		

		G1.2

		Hiểu được lịch sử hình thành và phát triển của logic học và logic hình thức 

		T



		

		G1.3

		Hiểu được ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu logic học

		T



		

		G1.4

		Hiểu được nội dung và các yêu cầu của các quy luật logic hình thức: Quy luật đồng nhất; Quy luật không mẫu thuẫn; Quy luật loại trừ cái thứ ba; Quy luật lí do đầy đủ.

		T



		

		G1.5

		Hiểu được các hình thức tư duy: Tư duy khái niệm; Tư duy phán đoán; Tư duy suy luận; Tư duy chứng minh, bác bỏ.

		T



		G2

		G2.1

		Vận dụng quy luật đồng nhất của logic hình thức trong quá trình tư duy.

		U



		

		G2.2

		Vận dụng quy luật không mâu thuẫn của logic hình thức trong quá trình tư duy.

		U



		

		G2.3

		Vận dụng quy luật loại trừ cái thứ ba của logic hình thức trong quá trình tư duy.

		U



		

		G2.4

		Vận dụng quy luật lí do đầy đủ của logic hình thức trong quá trình tư duy.

		U



		

		G2.5

		Vận dụng hình thức tư duy khái niệm để xác định đúng nội hàm, ngoại diên, định nghĩa khái niệm; mô tả được mối quan hệ giữa các khái niệm.

		U



		

		G2.6

		Vận dụng hình thức tư duy phán đoán để xây dựng đúng các phán đoán và xác định đúng giá trị của các phán đoán theo hình vuông hình vuông logic.

		U



		

		G2.7

		Vận dụng hình thức tư duy suy luận để thực hiện đúng một phép suy luận đảm bảo các quy tắc của suy luận.

		U



		

		G2.8

		Vận dụng hình thức tư duy chứng minh để chứng minh hoặc bác bỏ được một vấn đề cụ thể.

		U



		G3

		G3.1

		Rèn luyện tư duy khái niệm.

		U



		

		G3.2

		Rèn luyện tư duy phán đoán.

		U



		

		G3.3

		Rèn luyện tư duy suy luận.

		U



		

		G3.4

		Rèn luyện tư duy chứng minh

		U







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Hình thức tư duy khái niệm.

		Tuần 6

		Kiểm tra quá trình

		G1.5, G2.5

G3.1

		10



		Tự luận

		Hình thức tư duy suy luận.

		Tuần 13

		Kiểm tra quá trình

		G1.5, G2.7

G3.3 

		10



		Bài tập

		Lịch sử hình thành và phát triển của logic học và logic hình thức. 

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1.1, G1.2

G1.3

		20



		

		Các quy luật cơ bản của logic hình thức.

		

		

		G1.4, G2.1 G2.2, G2.3

G2.4

		



		

		Hình thức tư duy phán đoán.

		

		

		G1.5, G2.6

G3.2

		



		

		Hình thức tư duy chứng minh.

		

		

		G1.5, G2.8

G3.4

		



		Tự luận/ Vấn đáp

		Tất cả các nội dung trong bài kiểm tra quá trình, bài tập nộp và bài tập trên lớp.

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1, G2, G3

		60





[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Đối tượng nghiên cứu và lịch sử phát triển của  logic học

		G1.1, G1.2, G1.3



		2

		Chương 2: Các quy luật cơ bản của lôgic hình thức

		G1.4, G2.1, G2.2,G2.3, G2.4



		3

		Chương 3: Khái niệm

		G1.5 G2.5, G3.1



		4

		Chương 4: Phán đoán

		G1.5, G2.6, G3.2



		5

		Chương 5: Suy luận

		G1.5, G2.7, G3.3



		6

		Chương 6: Chứng minh và bác bỏ

		G1.5, G2.8, G3.4







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

	[1]. Giáo tình Logic hình thức - Dùng cho sinh viên khối kỹ thuật, NXB Đại học Thái Nguyên.

         7.2. Sách tham khảo: 

[2]. PGS TS Vương tất Đạt, Logic hình thức, Đại học sư phạm Hà Nội   

[3]. Nguyễn Thị Xuân Thanh, Giáo trình logic học hình thức, 2006

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Phương pháp luận – Phương pháp dạy học

- Giảng viên chính: 

               TS. Lê Thị Quỳnh Trang

               TS. Trương Thị Thu Hương

               ThS. Phạm Thanh Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







Phạm Thanh Cường
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		    KHOA  CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐT

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN LOGIC KHẢ TRÌNH

(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Điều khiển Logic khả trình				

- Tên tiếng Anh: Programmable logic control	

- Mã học phần: PED 427

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Ngôn ngữ lập trình bậc cao; Kỹ thuật điện tử; Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động; Điện tử công suất.

- Các học phần song hành:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 36 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 3 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 3 tiết

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Công nghệ KT Điện – Điện tử; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần điều khiển logic khả trình là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần Điều chỉnh logic khả trình bao gồm nội dung kiến thức sau đây: Lí thuyết cơ sở; Hệ điều khiển logic trình tự; Một số ứng dụng mạch logic trong điều khiển; Tổng quan về hệ điều khiển logic khả trình (PLC); Bộ điều khiển PLC – CP1L; Bộ điều khiển logic có lập trình PLC S7-200; Bộ điều khiển PLC – S7-300; Ứng dụng PLC trong công nghiệp.



3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Tổng quan về hệ điều khiển logic khả trình

- Kiến thức về Bộ điều khiển PLC –CP1L

- Kiến thức về Bộ điều khiển logic có lập trình PLC S7-200

- Kiến thức về Bộ điều khiển logic có lập trình PLC S7-300

- Các Ứng dụng PLC trong công nghiệp

		CĐR1,5,6,7



		G2

		Trang bị cho sinh viên kỹ năng về Phân tích công nghệ, tính toán thiết kế hệ thống điều khiển logic dùng PLC; Lập trình cho PLC để điều khiển hệ theo công nghệ đặt ra .Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR8,9,10



		G3

		Yêu thích môn học, Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		CĐR16,17





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Phân tích công nghệ của một hệ thống đã cho

		I,T



		

		G1.2

		Tính toán thiết kế hệ thống điều khiển logic dùng PLC

		I,T



		

		G1.3

		Lập trình cho PLC để điều khiển hệ thống theo công nghệ đặt ra

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, giải quyết vấn đề đặt ra sao cho đáp ứng yêu cầu công nghệ cụ thể.

		U



		

		G2.2

		Tư duy hệ thống để thiết kế hệ thống điều khiển sử dụng PLC  đáp ứng yêu cầu công nghệ đã cho.

		U



		

		G2.3

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự  luận

		Phân tích chọn biến vào/ra, mô tả hệ thống, thiết kế hàm logic.

Phân tích chọn PLC, đặt địa chỉ, thiết kế sơ đồ nguyên lý,

		Tuân 6

		Kiểm tra quá trình 1

		G1,G2,G3

		13.3%



		Tự  luận

		1. Lập trình điều khiển

1. Thuyết minh nguyên lý và kiểm tra kết quả

		Tuần 11

		Kiểm tra quá trình 2

		G1,G2,G3

		13.3%



		Lên bảng hoặc trả lời vấn đáp hoặc nộp bài tập

		Các bài tập nhỏ trên lớp

		Các tuần

		Lên bảng hoặc trả lời vấn đáp hoặc nộp bài tập

		G1,G2,G3

		13.3%



		Vấn đáp hoặc Tự luận

		Phân tích chọn biến vào/ra, mô tả hệ thống, thiết kế hàm logic

Phân tích chọn PLC, đặt địa chỉ, thiết kế sơ đồ nguyên lý

Lập trình điều khiển

Thuyết minh nguyên lý và kiểm tra kết quả

		

		Thi cuối kỳ

		G1,G2,G3

		60%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương I: Lý thuyết cơ sở 

		G1,G2



		2

		Chương II: Hệ điều khiển logic trình tự

		G1,G2,G3



		3

		Chương III: Một số ứng dụng mạch logic trong điều khiển

		G1,G2,G3



		4

		Chương IV: Tổng quan về hệ điều khiển logic khả trình (PLC )

		G1,G2,G3



		5

		Chương V: Bộ điều khiển PLC – CP1L 

		G1,G2,G3



		6

		Chương VI. Bộ điều khiển logic có lập trình PLC S7-200

		G1,G2,G3



		7

		ChươngVII. Bộ điều khiển PLC – S7-300

		G1,G2,G3



		8

		Chương VIII. Ứng dụng PLC trong công nghiệp

		G1,G2,G3









7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Bài giảng hệ thống điều khiển Lập trình do bộ môn điều khiển tự động – khoa Điện tử biên soạn

7.2. Sách tham khảo: 

	[2]. Nguyễn Trọng Thuần; Điều khiển Logic và ứng dụng; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.

   [3]. Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước Tự động hóa với Simatic S7-200; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.

  [4]. Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước; Tự động hóa với Simatic S7-300; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.



    [5].  Siemens S7-200 Programmable Controller, Siemens S7-200 Programmable Controller

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Thị Mai Hương



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa











TS. Trương Thị Thu Hương

		P. Trưởng bộ môn











TS. Nguyễn Thi Mai Hương

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn









TS. Nguyễn Thi Mai Hương













		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA  CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực hành điện tử công suất 1				

- Tên tiếng Anh: Practise of power electronics

- Mã học phần: PED321

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Cơ sở lý thuyết mạch điện; Kỹ thuật điện tử; Điện tử công suất

- Các học phần song hành:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 2 tiết

· Thảo luận		: 3 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		: 0 tiết

· Tự học		: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần		: 3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Công nghệ KT Điện – Điện tử; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Thực hành Điện tử Công suất 1 thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần bao gồm: Phân tích hoạt động, lắp ráp và đo đạc các thông số của các mạch đóng, cắt cơ bản sử dụng UJT, SCR, TRIAC; Thực tập lắp ráp, đo đạc dạng sóng một số mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều, một chiều; Lắp ráp và chế tạo mạch hoàn chỉnh mạch điều khiển pha AC và mạch chỉnh lưu cầu 1 pha có điều khiển; Thiết kế lắp đặt các mooddul bộ biến đổi xoay chiều – xoay chiều; một chiều – một chiều; bộ chỉnh lưu.



3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo; Tìm hiểu các linh kiện điện tử cơ bản; Tìm hiểu lắp ráp bộ nguồn 1 chiều; Thực hành lắp mạch bộ biến đổi AC-AC; Thực hành lắp mạch bộ biến đổi DC-DC.

		CĐR 1,2



		G2



		Trang bị cho sinh viên kỹ năng về phát hiện giải quyết các vấn đề, vận hành, phân tích các hệ thống trong công nghiệp. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR 9,10,11



		G3

		Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		CĐR16,17







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1





		G1.1

		Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng

		I,T



		

		G1.2

		Sử dụng thành thạo dao động ký để đo các tín hiệu trên mạch điều khiển, dạng sóng trên tải của mạch chỉnh lưu cầu 1 pha, 3 pha, mạch điều khiển pha AC.

		I,T



		

		G1.3

		Kỹ năng phân tích hoạt động, lắp ráp và đo đạc các thông số của các mạch đóng, cắt cơ bản sử dụng UJT, SCR, TRIAC; Kỹ năng lắp ráp và chế tạo mạch hoàn chỉnh mạch điều khiển pha AC và mạch chỉnh lưu cầu 1 pha có điều khiển

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, giải quyết vấn đề đặt ra sao cho đáp ứng yêu cầu công nghệ cụ thể.

		U



		

		G2.2

		Tư duy hệ thống để phân tích các mạch điện đáp ứng yêu cầu công nghệ đã cho.

		U



		

		G2.3

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự  luận

		Chuyên cần

Ý thức tổ chức, vệ sinh, an toàn lao động

Lý thuyết nghề

		Các tuần

		Bài tập trên lớp

		G1,G2,G3

		10%



		Tự  luận

		Tính toán lựa chọn thiết bị, vật tư.

		

		Bài tập trên lớp

		G1,G2,G3

		10%



		Thực hành

		Thực hiện lắp đặt các mạch điện đúng quy trình kỹ thuật.

		

		Bài tập trên lớp

		G1,G2,G3

		20%



		Vấn đáp

		Lựa chọn thiết bị, vật tư

Xây dựng quy trình

Thao tác lắp đặt bộ biến đổi 

Kiểm tra theo yêu cầu bộ biến đổi

Hỏi vấn đáp kiến thức liên quan bài thực tập

		

		Thi cuối kỳ

		G1,G2,G3

		60%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Lý thuyết an toàn điện và nội quy bài thực tập

		G1,G2,G3



		2

		Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo

		G1,G2,G3



		3

		Tìm hiểu các linh kiện điện tử cơ bản.

		G1,G2,G3



		4

		Tìm hiểu lắp ráp bộ nguồn 1 chiều

		G1,G2,G3



		5

		Thực hành lắp mạch bộ biến đổi AC-AC.

		G1,G2,G3



		6

		Thực hành lắp mạch bộ biến đổi DC-DC.

		G1,G2,G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bài giảng hướng dẫn thực tập công nghệ Điện – Điện tử (WSH313) Xưởng Điện (Lưu hành nội bộ).

7.1. Tài liệu tham khảo:

[2]. Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh: Điện tử công suất; NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội; năm 2004.

[3]. Nguyễn Bính; Điện tử công suất; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.

[4]. Đỗ Xuân Thụ; Kĩ thuật điện tử; ; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; năm 2008

[5]. Muhammad H. Rashid ; Power electronics, circuits, devices, and applications; 2013

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

- Giảng viên chính: Th.S Lại Thị Thanh Hoa

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









T.S Trương Thị Thu Hương

		Trưởng bộ môn









T.S Đặng Danh Hoằng

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







PGS.TS. Trần Xuân Minh












		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA  CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

(Dành cho các môn thực hành)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực hành Kỹ thuật điện tử					

- Tên tiếng Anh: Practice Electronic engineering 

- Mã học phần: PED0214

- Số tín chỉ: 02				 

  	- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính, Giải tích

- Các học phần song hành: Cơ sở lý thuyết mạch điện, Kỹ thuật điện tử

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 8 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp: 0 tiết

· Thảo luận: 	0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy 602 A16): 50 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): Học phần Thực hành Kỹ thuật điện tử thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần thực hành kỹ thuật điện tử tập trung vào các nội dung cơ bản: Sử dụng các thiết bị đo lường điện, điện tử; lắp ráp các mạch điện thuộc môn học Kỹ thuật điện tử tương tự và điện tử số.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 



		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo; Tìm hiểu, nhận dạng và sử dụng các linh kiện điện tử tương tự, số; Thực hành lắp ráp các mạch điện tử tương tự, lắp ráp các mạch số.

		CĐR1



		G2

		Trang bị cho sinh viên kỹ năng về phát hiện giải quyết các vấn đề, vận hành, phân tích các hệ thống trong công nghiệp. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR1, CĐR2



		G3

		Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		

G1

		

G1.1

		Sử dụng được các thiết bị đo như đồng hồ vạn năng, máy hiện sóng, máy phát hàm… để đo và đọc thông số của các linh kiện điện tử, mạch điện tử.

		I, T



		

		G1.2

		Nhận diện được các linh kiện điện tử, lắp ráp được các mạch điện tử tương tự và mạch điện tử số theo tài liệu hướng dẫn thực hành.

		I, T, U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, giải quyết vấn đề đặt ra sao cho đáp ứng yêu cầu công nghệ cụ thể.

		U



		

		G2.2

		Tư duy hệ thống để phân tích các mạch điện tử đáp ứng yêu cầu công nghệ đã cho.

		U



		

		G2.3

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		  G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		

		Hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo và nhận dạng linh kiện điện tử tương tự, số

		

		Báo cáo

		G1.1

		5%



		

		Diode bán dẫn: Các mạch chỉnh lưu, các mạch hạn chế và mạch ổn áp

		

		Báo cáo

		G1.2

		5%



		

		Các mạch phân cực, và khuếch đại dùng Tranzitor

		

		Báo cáo

		G1.2

		5%



		

		Thực hành lắp ráp các mạch tạo xung 

		

		Báo cáo

		G1.2

		5%



		

		Mạch khuếch đại thuật toán

		

		Báo cáo

		G1.2

		



		

		Thực hành lắp ráp các mạch biến đổi mã và giải mã 

		

		Báo cáo

		G1.2

		5%



		

		Thực hành lắp ráp các mạch số học 

		

		Báo cáo

		G1.2

		5%



		

		Thực hành lắp ráp các mạch phân kênh chọn kênh

		

		Báo cáo

		G1.2

		5%



		

		Thực hành lắp ráp các mạch bộ đếm

		

		Báo cáo

		G1.2

		5%



		Vấn đáp 

		Tổng hợp

		

		Thi cuối kì

		G1.1; G1.2; G2.1; G2.2; G2.3; G3.1

		60%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Bài 1: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo và nhận dạng linh kiện điện tử tương tự, số (8 tiết)

		G1.1



		2

		Bài 2: Diode bán dẫn: Các mạch chỉnh lưu, các mạch hạn chế và mạch ổn áp (6 tiết)

		G1.2



		3

		Bài 3: Các mạch phân cực, và khuếch đại dùng Tranzitor (8 tiết)

		



		4

		Bài 4: Thực hành lắp ráp các mạch tạo xung (5 tiết)

		



		5

		Bài 5: Mạch khuếch đại thuật toán (5 tiết)

		



		6

		Bài 6: Thực hành lắp ráp các mạch biến đổi mã và giải mã (6 tiết)

		



		7

		Bài 7: Thực hành lắp ráp các mạch số học (6 tiết)

		



		8

		Bài 8: Thực hành lắp ráp các mạch phân kênh chọn kênh (6 tiết)

		



		9

		Bài 9: Thực hành lắp ráp các mạch bộ đếm (6 tiết )

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Tài liệu hướng dẫn thực  hành Kỹ thuật điện tử, bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Đỗ Xuân Thụ, Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Viết Nguyên. Kỹ thuật điện tử. Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại thư viện, dạng sách;

[3]. Đỗ Xuân Thụ. Bài tập Kỹ thuật điện tử. Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại thư viện, dạng sách;

[4]. Nguyễn Viết Nguyên. Kỹ thuật mạch điện tử. Nhà xuất bản Giáo dục, 2005.

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại thư viện, dạng sách;

[5].  Mathew N O Sadiku Charles K Alexander; Fundamentals of Electric Circuits

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại thư viện, dạng sách;

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

- Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Mai Hương



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa









TS. Trương Thị Thu Hương

		Trưởng bộ môn









TS. Đặng Danh Hoằng

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







TS. Nguyễn Thi Mai Hương








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA  CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cơ sở điều khiển quá trình					

- Tên tiếng Anh: Fundermental of Process Control 

- Mã học phần: PED0330

- Số tín chỉ: 03				 

 	  - Các học phần học trước: Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động 

          - Các học phần song hành: Điều khiển số

          - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 40 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Cơ sở điều khiển quá trình là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần bao gồm các nội dung sau: Các thành phần cơ bản của hệ thống điều khiển quá trình;  Mô hình quá trình; Các thuật toán điều khiển sử dụng trong hệ thống điều khiển quá trình; Đặc  tính các thành phần hệ thống, Các phương pháp chỉnh định bộ điều khiển PID; Thiết kế cấu trúc điều khiển cho quá trình đa biến.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 



		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các khái niệm cơ bản về điều khiển quá trình, mục đích và yêu cầu của điều khiển quá trình, các thành phần cơ bản của hệ thống và mô tả chức năng, lưu đồ P&ID hệ thống.

-  Những nguyên tắc điều khiển cơ bản trong nhiệm vụ mô hình hoá quá trình.

- Những sách lược điều khiển (thuật toán điều khiển) quan trọng nhất cho mỗi hệ thống điều khiển qúa trình.

- Cấu trúc cơ bản của một hệ thống điều khiển phản hồi và đặc tính của mỗi thành phần trong hệ thống.

- Nguyên tắc của một số phương pháp chỉnh định bộ điều khiển PID được ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

- Cấu trúc điều khiển để từ đó đưa ra các nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế cấu trúc điều khiển cho các quá trình đa biến.

		



		G2

		- Hiểu rõ hơn về vai trò của mô hình trong các nhiệm vụ phát triển hệ thống nói chung và trong phân tích, thiết kế điều khiển nói riêng.

- Hiểu được sách lược điều khiển dựa trên sự kết hợp hoặc mở rộng của hai nguyên lý điều khiển cơ bản: điều khiển phản hồi và điều khiển truyền thẳng.

- Thiết kế bộ điều khiển và phân tích chất lượng hệ thống điều khiển.

- Vận dụng và lựa chọn phương pháp phù hợp với quá trình cần điều khiển.

- Thiết kế cấu trúc điều khiển cho các quá trình đa biến.

		



		G3

		Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được các khái niệm cơ bản về điều khiển quá trình, mục đích và yêu cầu của điều khiển quá trình, các thành phần cơ bản của hệ thống và mô tả chức năng, lưu đồ P&ID hệ thống.

		I,T,U



		

		G1.2

		Hiểu rõ vai trò của mô hình trong các nhiệm vụ phát triển hệ thống nói chung và trong phân tích, thiết kế điều khiển nói riêng, đồng thời nắm được những nguyên tắc điều khiển cơ bản trong nhiệm vụ mô hình hoá quá trình.

		T



		

		G1.3

		Hiểu và phân tích được các sách lược điều khiển quan trọng nhất cho mỗi hệ thống điều khiển qúa trình. 

		T



		

		G1.4

		Phân tích được cấu trúc cơ bản của một hệ thống điều khiển phản hồi và đặc tính của mỗi thành phần trong hệ thống để 

Thiết kế được bộ điều khiển và phân tích chất lượng hệ thống điều khiển.

		T, U



		

		G1.5

		Hiểu được nguyên tắc của một số phương pháp chỉnh định bộ điều khiển PID

Lựa chọn phương pháp phù hợp với quá trình cần điều khiển.

		T



		

		G1.6

		Cấu trúc điều khiển cho các quá trình đa biến

		I,T,U



		





G2

		G2.1

		Phân tích, thiết kế điều khiển sử dụng mô hình quá trình.

		T,U



		

		G2.2

		Vận dụng sách lược điều khiển dựa trên sự kết hợp hoặc mở rộng của hai nguyên lý điều khiển cơ bản: điều khiển phản hồi và điều khiển truyền thẳng.

		U



		

		G2.3

		Thiết kế bộ điều khiển và phân tích chất lượng hệ thống điều khiển.

		U



		

		G2.4

		Vận dụng và lựa chọn phương pháp phù hợp với quá trình cần điều khiển.

		U



		

		G2.5

		Thiết kế cấu trúc điều khiển cho các quá trình đa biến.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Viết

		Các khái niệm cơ bản về điều khiển quá trình, mục đích và yêu cầu của điều khiển quá trình, các thành phần cơ bản của hệ thống và mô tả chức năng, lưu đồ P&ID hệ thống

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		G1.1

		10%



		Viết + Lên bảng

		Những nguyên tắc điều khiển cơ bản trong nhiệm vụ mô hình hoá quá trình

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		G1.2

		5%



		Viết + Lên bảng

		Những sách lược điều khiển (thuật toán điều khiển) quan trọng nhất cho mỗi hệ thống điều khiển qúa trình

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		G1.3

		10%



		Viết

		Cấu trúc cơ bản của một hệ thống điều khiển phản hồi và đặc tính của mỗi thành phần trong hệ thống

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		

		5%



		Viết

		Nguyên tắc của một số phương pháp chỉnh định bộ điều khiển PID được ứng dụng rộng rãi trong thực tế

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		

		5%



		Viết

		Các nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế cấu trúc điều khiển cho các quá trình đa biến.

		

		Bài tập về nhà

		…

		5%



		Vấn đáp hoặc Tự luận

		Tổng hợp

		

		

		

		60%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Mở đầu

		



		2

		Chương 2. Mô hình quá trình

		



		3

		Chương 3. Các thuật toán điều khiển sử dụng trong hệ thống điều khiển quá trình

		



		4

		Chương 4. Đặc tính các thành phần hệ thống

		



		5

		Chương 5. Các phương pháp chỉnh định bộ điều khiển PID

		



		6

		Chương 6. Thiết kế cấu trúc điều khiển cho quá trình đa biến

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Hoàng Minh Sơn; Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình; NXB Bách khoa Hà Nội, 2006.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. B.G.Liptak (chủ biên); Process Control. 3rd  Edition; Chilton Book Co, 1996.

[3]. Michael L. Luyben, William L. Luyben; Essentials of Process Control;  McGraw-Hill, 1997.

[4]. Seborg. D.E, T.F. Edgar, D.A. Mellichamp; Process Dymamics and Control. 

2nd Edition; Wiley, 2004.

[5] Phước, N. D; Lý thuyết điều khiển tuyến tính; NXB Khoa học &  Kỹ thuật, 2005.

[6] Nguyễn Thị Mai Hương (chủ biên), Mai Trung Thái, Trần Thị Thanh Huyền, Lại Thị Thanh Hoa, Trịnh Thúy Hà; Điều khiển tối ưu từng đoạn trên trục thời gian cho hệ song tuyến; NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2020.



8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

- Giảng viên cao cấp: PGS.TS. Trần Xuân Minh



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









TS. Trương Thị Thu Hương

		P. Trưởng bộ môn









TS. Nguyễn Thi Mai Hương

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







PGS.TS. Trần Xuân Minh











		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA  CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐT

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Điều chỉnh tự động truyền động điện					

- Tên tiếng Anh: Automatic control of Electrical Drive System

- Mã học phần: PED310

- Số tín chỉ: 03				 

  	- Các học phần học trước: Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động; Cơ sở truyền động điện; Điện tử công suất 1. 

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 40 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Điều chỉnh tự động truyền động điện là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần: Điều chỉnh tự động truyền động điện bao gồm nội dung kiến thức sau đây: Những khái niệm và chỉ tiêu cơ bản của hệ điện cơ; Tổng hợp hệ điều chỉnh tự động điều khiển tốc độ động cơ một chiều; Hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều sử dụng nhiều mạch vòng; Hệ thống truyền động đảo chiều; Hệ thống truyền động động cơ một chiều sử dụng bộ biến đổi một chiều-một chiều (xung điện áp); Các phương pháp cơ bản điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều và hệ thống điều chỉnh tốc độ bằng phương pháp thay đổi điện áp; Hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng phương pháp thay đổi tần số nguồn.



3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu



		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Cung cấp những kiến thức cần thiết về hệ điện cơ; các loại bộ nguồn và các loại hệ thống điều chỉnh tự động truyền động điện động cơ một chiều; Hệ thống điều chỉnh tốc độ nhiều mạch vòng, điều tốc bằng phương pháp giảm từ thông; Cách sử dụng bộ biến đổi xung áp điều chế độ rộng xung (PWM) trong hệ truyền động động cơ một chiều; Thay đổi tần số để điều tốc động cơ xoay chiều.

		



		G2

		Sinh viên có kỹ năng về Phân tích công nghệ, tính toán thiết kế hệ thống điều khiển tự động truyền động điện;  Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		



		G3

		Yêu thích môn học, Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Biết áp dụng các kiến thức được học để tổng hợp các hệ điều chỉnh tự động truyền động điện (ĐCTĐTĐĐ)

		I, T, U



		

		G1.2

		Có khả năng phân tích công nghệ, tính toán thiết kế hệ thống điều khiển tự động truyền động điện động cơ một chiều;

		I, T, U



		

		G1.3

		Biết cách sử dụng bộ biến đổi xung áp điều chế độ rộng xung (PWM) trong hệ truyền động động cơ một chiều;

		I, T, U



		

		G1.4

		Có khả năng điều khiển thay đổi tần số để điều tốc động cơ xoay chiều.

		I, T, U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, giải quyết vấn đề đặt ra sao cho đáp ứng yêu cầu công nghệ cụ thể.

		U



		

		G2.2

		Tư duy hệ thống để thiết kế hệ thống điều chỉnh tự động truyền động điện theo yêu cầu công nghệ.

		U



		

		G2.3

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Viết

		Tổng hợp hệ điều chỉnh tự động điều khiển tốc độ động cơ một chiều

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		G1.1

		10%



		Vấn đáp+ Lên bảng

		Hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều sử dụng nhiều mạch vòng

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		G1.2

		10%



		Viết + Lên bảng 

		Hệ thống hở điều tốc biến tần điều khiển tỷ số điện áp/tần số không đổi

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		G2.1

		5%



		Viết + Vấn đáp

		Hệ thống truyền động đảo chiều



		

		Bài tập về nhà

		…

		10%



		Vấn đáp

		Hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng phương pháp thay đổi tần số nguồn

		

		Bài tập về nhà

		

		5%



		Vấn đáp hoặc Tự luận

		Tổng hợp

		

		Bài thi cuối kì

		

		60%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Những khái niệm và chỉ tiêu cơ bản về hệ điện cơ

		G1.1



		2

		Chương 2. Tổng hợp hệ điều chỉnh tự động điều khiển tốc độ động cơ một chiều 

		G1.2



		3

		Chương 3. Hệ điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều nhiều mạch vòng 

		G2.1



		4

		Chương 4. Hệ thống truyền động T_Đ có đảo chiều 

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Tự động hóa, khoa Điện, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp; Bài giảng Điều chỉnh tự động truyền động điện; năm 2010.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Trần Xuân Minh; Giáo trình Tổng hợp hệ điện cơ; trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, năm 2010.

[3]. Trần Thọ, Võ Quang Lạp (biên khảo); Cơ sở điều khiển tự động truyền động điện; NXB Khoa học và kỹ thuật; năm 2004.

[4]. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, Dương Văn Nghi;  Điều chỉnh tự động truyền động điện; NXB Khoa học và kỹ thuật; năm 2002.

 [5]. Võ Quang Lạp, Trần Xuân Minh ; Giáo trình Kỹ thuật biến đổi; Trường đại học kỹ thuật công nghiệp; năm 1998.

 [6]. Nguyễn Phùng Quang; Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều ba pha; NXB Giáo dục; năm 1996.

 [7]. Cyril W. Lander; Power Electronics; năm 1993.



8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

- Giảng viên cao cấp: PGS.TS. Trần Xuân Minh; 



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Trương Thị Thu Hương

		P. Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thi Mai Hương

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn





TS. Nguyễn Thi Mai Hương










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA  CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐT

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kỹ thuật điện tử					

- Tên tiếng Anh: Electronic engineering

- Mã học phần: PED0211

- Số tín chỉ: 04				 

  	- Các học phần học trước: Cơ sở lý thuyết mạch điện

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 54 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 4 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 120 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): Học phần Kỹ thuật điện tử thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần cung cấp các kiến thức về linh kiện điện tử (cấu tạo, kí hiệu, nguyên lý hoạt động, đặc tính làm việc…), ứng dụng của các linh kiện trong các mạch điện tử cơ bản; các phần tử logic cơ bản và những ứng dụng của chúng. Học phần bao gồm Kỹ thuật điện tử tương tự và kỹ thuật điện tử số. Kỹ thuật tương tự gồm những nội dung: kiến thức cơ bản về cấu trúc, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử; Nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử ứng dụng cơ bản; Mạch khuếch đại; mạch hồi tiếp; Nguồn DC…Phần Kỹ thuật điện tử số bao gồm những nội dung kiến thức: Giới thiệu, thiết kế các hệ thống số đếm, số học; mã hóa; đại số Boolean; kỹ thuật tối giản; thiết kế logic; các cổng logic cơ bản; bộ đếm; mạch dãy đồng bộ; chuyển đổi A/D, D/A; dùng máy tính mô phỏng.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu



		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Cung cấp cho Sinh viên kiến thức cơ bản về cấu trúc, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử; Nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử ứng dụng cơ bản; Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại; Các mạch khuếch đại công suất âm tần; Các loại mạch hồi tiếp; Các nguồn DC đơn giản dùng cho các mạch điện tử; Các hệ thống số, các cổng logic cơ bản, các định lý cơ bản của đại số Bool; Các mạch tổ hợp, mạch tuần tự; Cấu trúc hoạt động các vi mạch số cơ bản TTL và CMOS, các thông số đặc tính của vi mạch số, phân loại các họ vi mạch; Nguyên lý chuyển đổi giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số; Cấu trúc hoạt động và ứng dụng của bộ nhớ, nguyên lý các mạch dao động.

		CĐR1,2



		G2

		Trang bị cho sinh viên tư duy logic để phân tích và giải quyết các bài toán về mạch điện tử tương tự và số; Bồi dưỡng kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		



		G3

		Bồi dưỡng lòng say mê, tinh thần học hỏi, tìm tòi các hiện tượng, quá trình xảy ra trong các linh kiện điện tử và trong các mạch điện tử.

		





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		



G1

		G1.1

		Giải thích, phân tích và tính toán được các mạch điện tử đơn giản;

		I, T



		

		G1.2

		Phân tích, thiết kế các mạch điện tử đơn giản;

		I, T, U



		

		G1.3

		Đọc các thông số và sử dụng được các vi mạch số tích hợp;

		I, T, U



		

		G1.4

		Thiết kế mạch điện tử số thông thường theo yêu cầu.

		I, T, U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, giải quyết vấn đề đặt ra sao cho đáp ứng yêu cầu công nghệ cụ thể.

		U



		

		G2.2

		Tư duy hệ thống để phân tích, hiệu chỉnh các mạch điện tử đáp ứng yêu cầu công nghệ đã cho.

		U



		

		G2.3

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Viết 

		 Diode và mạch ứng dụng

		

		Bài kiểm tra giữa kì

		G1.1

		5%



		Viết 

		Tranzitor và ứng dụng 

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		G1.2

		5%



		Viết + Lên bảng

		Khuếch đại thuật toán

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		G2.1

		5%



		Viết 

		Nguồn và mạch ổn áp

		

		Bài tập nhỏ trên lớp

		…

		5%



		Viết + Lên bảng 

		Các phương pháp biểu diễn và tối thiểu hoá hàm logic, Các phần tử logic cơ bản

		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		

		



		Viết + Lên bảng

		Các mạch số học



		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		

		5%



		Viết + Lên bảng 

		Các mạch Trigơ



		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		

		5%



		Viết + Lên bảng 

		Bộ đếm



		

		Bài tập nhỏ trên lớp, Bài kiểm tra giữa kì

		

		5%



		Viết + Lên bảng

		Các mạch logic tổ hợp

		

		Bài tập nhỏ trên lớp

		

		5%



		Vấn đáp hoặc Tự luận

		Tổng hợp

		

		Thi cuối kì

		

		60%







[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Diode và mạch ứng dụng

		G1.1



		2

		Chương 2. Tranzitor và ứng dụng 

		G1.2



		3

		Chương 3. Mạch khuếch đại có hồi tiếp

		



		4

		Chương 4. Khuếch đại thuật toán

		



		5

		Chương 5. Mạch khuếch đại tạo sóng sin

		



		6

		Chương 6. Nguồn và mạch ổn áp

		



		7

		Chương 7. Thyristor và linh kiện quang điện tử

		



		8

		Chương 8. Cơ sở đại số Logic

		



		9

		Chương 9. Các mạch số học

		



		10

		Chương 10. Các mạch Trigơ

		



		11

		Chương 11. Bộ đếm

		



		12

		Chương 12. Các mạch logic tổ hợp

		







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. Bộ môn Kỹ thuật điện tử, khoa Điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Giáo trình Kỹ thuật điện tử. 

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Đỗ Xuân Thụ, Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Viết Nguyên. Kỹ thuật điện tử. Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại thư viện, dạng sách;

[3]. Đỗ Xuân Thụ. Bài tập Kỹ thuật điện tử. Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại thư viện, dạng sách;

[4]. Nguyễn Viết Nguyên. Kỹ thuật mạch điện tử. Nhà xuất bản Giáo dục, 2005.

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại thư viện, dạng sách;

[5].  Mathew N O Sadiku Charles K Alexander; Fundamentals of Electric Circuits

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại thư viện, dạng sách;

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

- Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Mai Hương

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Trương Thị Thu Hương

		Trưởng bộ môn







TS. Đặng Danh Hoằng

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn





TS. Nguyễn Thi Mai Hương








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA  CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐT

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1

(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Điện tử công suất					

- Tên tiếng Anh: Power Electronic

- Mã học phần: PED 307

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Cơ sở lý thuyết mạch điện; Kỹ thuật điện tử

- Các học phần song hành:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 40 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 2 tiết

· Thảo luận			: 3 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		: 0 tiết

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Công nghệ KT Điện – Điện tử; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.



2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Điện tử Công suất 1 thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần: Điện tử công suất 1 bao gồm nội dung kiến thức sau đây:

Các phần tử bán dẫn công suất cơ bản; Chỉnh lưu điều khiển; Biến đổi điện áp xoay chiều - xoay chiều; Bộ biến đổi một chiều - một chiều; Nghịch lưu và bộ biến đổi tần số.





3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Các kiến thức về các linh kiện điện tử công suất cơ bản, chuyên dụng; Các mạch chỉnh lưu không điều khiển; Các mạch chỉnh lưu có điều khiển ;Các mạch biến đổi, đóng ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều; Các mạch nghịch lưu

		CĐR1,2







		G2

		Trang bị cho sinh viên tư duy logic để phân tích và giải quyết các bài toán về mạch điện tử công suất; Bồi dưỡng kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR 8,9,10



		G3

		Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		CĐR 16,17







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Phân tích quá trình hoạt động, tính toán, xác định các thong số cơ bản của các mạch chỉnh lưu, mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều, mạch nghịch lưu;

		I,T



		

		G1.2

		Tính toán lựa chọn các linh kiện điện tử công suất;

		I,T,U



		

		G1.3

		Phân tích và xác định các kiểu mạch tạo xung điều khiển đồng bộ cho SCR, TRIAC; Tính toán thiết kế các mạch điều chỉnh điện áp AC – DC, AC – AC.

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, tư duy để phân tích các mạch điện tử công suất đáp ứng theo từng yêu cầu.

		U



		

		G2.2

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự  luận



		Nguyên lý làm việc, dòng và áp trên các loại tải của chỉnh lưu

1. Nguyên lý làm việc, dòng và áp trên tải của bộ biến đổi xoay chiều – xoay chiều

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình



		G1,G2,G3

		15%



		Tự  luận



		Nguyên lý làm việc, dòng áp trên tải của bộ biến đổi xung áp

1. Nguyên lý làm việc, điện áp trên tải của nghịch lưu áp và dòng

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình



		G1,G2,G3

		15%



		Bài tập nộp

		Các bài tập giao về nhà

		Các tuần

		Nộp bài tập

		G1,G2,G3

		10%



		Vấn đáp hoặc Tự luận

		1. Tổng hợp

		

		Thi cuối kỳ

		G1,G2,G3

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương I: Các phần tử bán dẫn công suất cơ bản

		G1,G2,G3



		2

		Chương II: Chỉnh lưu điều khiển 

		G1,G2,G3



		3

		Chương III: Biến đổi điện áp xoay chiều - xoay chiều 

		G1,G2,G3



		4

		Chương IV: Bộ biến đổi một chiều - một chiều

		G1,G2,G3



		5

		Chương V: Nghịch lưu và bộ biến đổi tần số

		G1,G2,G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Trần Xuân Minh, Đỗ Trung Hải; Giáo trình điện tử công suất; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội, Việt Nam; năm 2016

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh: Điện tử công suất; NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội; năm 2004.

[3]. Nguyễn Bính; Điện tử công suất; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.

[4]. Đỗ Xuân Thụ; Kĩ thuật điện tử; ; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; năm 2008

[5]. Muhammad H. Rashid ; Power electronics, circuits, devices, and applications; 2013

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

- Giảng viên chính: PGS.TS Trần Xuân Minh

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa









T.S Trương Thị Thu Hương

		Trưởng bộ môn









T.S Nguyễn Thị Mai Hương

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







PGS.TS. Trần Xuân Minh
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1

(Dành cho các môn lý thuyết)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Điện tử công suất					

- Tên tiếng Anh: Power Electronic

- Mã học phần: PED 307

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Cơ sở lý thuyết mạch điện; Kỹ thuật điện tử

- Các học phần song hành:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 40 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 2 tiết

· Thảo luận			: 3 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		: 0 tiết

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Công nghệ KT Điện – Điện tử; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.



2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Điện tử Công suất 1 thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần: Điện tử công suất 1 bao gồm nội dung kiến thức sau đây:

Các phần tử bán dẫn công suất cơ bản; Chỉnh lưu điều khiển; Biến đổi điện áp xoay chiều - xoay chiều; Bộ biến đổi một chiều - một chiều; Nghịch lưu và bộ biến đổi tần số.





3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Các kiến thức về các linh kiện điện tử công suất cơ bản, chuyên dụng; Các mạch chỉnh lưu không điều khiển; Các mạch chỉnh lưu có điều khiển ;Các mạch biến đổi, đóng ngắt điện áp xoay chiều; Các mạch biến đổi điện áp một chiều; Các mạch nghịch lưu

		CĐR1,2







		G2

		Trang bị cho sinh viên tư duy logic để phân tích và giải quyết các bài toán về mạch điện tử công suất; Bồi dưỡng kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR 8,9,10



		G3

		Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		CĐR 16,17







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Phân tích quá trình hoạt động, tính toán, xác định các thong số cơ bản của các mạch chỉnh lưu, mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều, mạch nghịch lưu;

		I,T



		

		G1.2

		Tính toán lựa chọn các linh kiện điện tử công suất;

		I,T,U



		

		G1.3

		Phân tích và xác định các kiểu mạch tạo xung điều khiển đồng bộ cho SCR, TRIAC; Tính toán thiết kế các mạch điều chỉnh điện áp AC – DC, AC – AC.

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, tư duy để phân tích các mạch điện tử công suất đáp ứng theo từng yêu cầu.

		U



		

		G2.2

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự  luận



		Nguyên lý làm việc, dòng và áp trên các loại tải của chỉnh lưu

1. Nguyên lý làm việc, dòng và áp trên tải của bộ biến đổi xoay chiều – xoay chiều

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình



		G1,G2,G3

		15%



		Tự  luận



		Nguyên lý làm việc, dòng áp trên tải của bộ biến đổi xung áp

1. Nguyên lý làm việc, điện áp trên tải của nghịch lưu áp và dòng

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình



		G1,G2,G3

		15%



		Bài tập nộp

		Các bài tập giao về nhà

		Các tuần

		Nộp bài tập

		G1,G2,G3

		10%



		Vấn đáp hoặc Tự luận

		1. Tổng hợp

		

		Thi cuối kỳ

		G1,G2,G3

		60%





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương I: Các phần tử bán dẫn công suất cơ bản

		G1,G2,G3



		2

		Chương II: Chỉnh lưu điều khiển 

		G1,G2,G3



		3

		Chương III: Biến đổi điện áp xoay chiều - xoay chiều 

		G1,G2,G3



		4

		Chương IV: Bộ biến đổi một chiều - một chiều

		G1,G2,G3



		5

		Chương V: Nghịch lưu và bộ biến đổi tần số

		G1,G2,G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Trần Xuân Minh, Đỗ Trung Hải; Giáo trình điện tử công suất; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội, Việt Nam; năm 2016

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh: Điện tử công suất; NXB Khoa học và Kỹ thuật; Hà Nội; năm 2004.

[3]. Nguyễn Bính; Điện tử công suất; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.

[4]. Đỗ Xuân Thụ; Kĩ thuật điện tử; ; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; năm 2008

[5]. Muhammad H. Rashid ; Power electronics, circuits, devices, and applications; 2013

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

- Giảng viên chính: PGS.TS Trần Xuân Minh

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa









T.S Trương Thị Thu Hương

		Trưởng bộ môn









T.S Nguyễn Thị Mai Hương

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







PGS.TS. Trần Xuân Minh
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đồ án cung cấp điện				

- Tên tiếng Anh: Distribution Design Project	

- Mã học phần: PED 309

- Số tín chỉ: 02				 

  - Các học phần học trước: Vật liệu - Khí cụ điện; Máy điện; Cơ sở lý thuyết mạch;

- Các học phần song hành: Cung cấp điện

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 18 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 6 tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 6 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Công nghệ KT Điện – Điện tử; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Đồ án cung cấp điện là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần: Đồ án Cung cấp  điện bao gồm nội dung kiến thức sau đây: Đồ án môn học CCĐ dạng truyền thống là thiết kế CCĐ cho một xí nghiệp công nghiệp (XNCN), nội dung thực hiện gồm : Thiết kế mạng điện phân xưởng và hệ thống CCĐ toàn xí nghiệp. Tính chọn các thiết bị trên sơ đồ ; Tính toán ngắn mạch và kiểm tra các thiết bị. Thiết kế bảo vệ và đo lường TBA xí nghiệp ; Thuyết minh nguyên lý vận hành CCĐ xí nghiệp.

Dạng đề tài nghiên cứu khoa học: mỗi đề tài cụ thể sẽ do giáo viên hướng dẫn đề xuất và thông qua bộ môn phê duyệt.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Cách thức vận dụng những kiến thức của học phần CCĐ

· Thiết kế hệ thống cung cấp điện cụ thể cho một xí nghiệp công nghiệp

· Có thể thiết kế được HTCCĐ cho các loại hộ tiêu thụ khác tương tự

		CĐR2,3,6,7



		G2

		Trang bị cho sinh viên kỹ năng về việc xử lý các vấn đề liên quan đến thiết kế cung cấp điện. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR8,9,10,11



		G3

		Yêu thích môn học, có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		CĐR16,17





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng và toàn bộ nhà máy

		I,T,U



		

		G1.2

		Thiết kế mạng điện cho phân xưởng

		I,T,U



		

		G1.3

		Thiết kế mạng toàn nhà máy

		I,T,U



		

		G1.4

		Chọn và kiểm tra thiết bị điện

		I,T,U



		

		G1.5

		Thiết kế hệ thống bảo vệ và đo lường cho trạm biến áp

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phân tích, đánh giá kỹ thuật và kinh tế một công trình, nhà xưởng cần thiết kế cung cấp điện .

		U



		

		G2.2

		Tư duy hệ thống thiết kế hệ thống cung cấp điện đáp ứng yêu cầu công nghệ đã cho.

		U



		

		G2.3

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trả lời vấn đáp, nộp bài.

		Từng phần của đồ án

		Các tuần

		Báo cáo

		G1,G2,G3

		30%



		Vấn đáp

		- Quyển đồ án

- Các bản vẽ A0

		

		Thi cuối kỳ

		G1,G2,G3

		70%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Đặt vấn đề

		G1,G2



		2

		Chương I. Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng và toàn bộ nhà máy

		G1,G2,G3



		3

		Chương II. Thiết kế mạng điện cho phân xưởng

		G1,G2,G3



		4

		Chương III. Thiết kế hệ thống cung cấp điện toàn nhà máy

		G1,G2,G3



		5

		Chương IV. Chọn và kiểm tra thiết bị điện

		G1,G2,G3



		6

		Chương V. Thiết kế hệ thống bảo vệ và đo lường cho trạm biến áp

		G1,G2,G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử, Khoa SPKT -Bài giảng cung cấp điện.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền,  Nguyễn Bội Khê. Cung cấp điện.  NXB Khoa học Kĩ thuật Hà Nội,1998.

[3]. Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm. Thiết kế cấp điện. Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, 2001.

[4]. Ngô Hồng Quang. Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0.4 đến 500KV. Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, 2002.

[5]. Pansini, Anthony J. Electrical_Power_Distribution_Systems, The Fairmont Press, Inc, 2004.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

- Giảng viên chính: PGS.TS. Trần Xuân Minh

                                TS. Nguyễn Thị Mai Hương



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









T.S Trương Thị Thu Hương

		Trưởng bộ môn









T.S Nguyễn Thị Mai Hương

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







PGS.TS. Trần Xuân Minh







TS. Nguyễn Thị Mai Hương








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA  CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐT

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ THỰC TẾ

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Chuyên đề thực tế					

- Tên tiếng Anh: Professional development topics 

- Mã học phần: PED0313

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Cơ sở truyền động điện, Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động, Điện tử công suất, Cung cấp điện, Điều chỉnh tự động truyền động điện, Điều khiển Logic khả trình, Trang bị điện

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 40 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Chuyên đề thực tế là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần: Chuyên đề thực tế bao gồm nội dung kiến thức sau đây: Là môn học được nghiên cứu, xây dựng từ các hệ thống điều khiển tự động hoá thực tế trong công nghiệp.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu



		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức  kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực khí cụ điện, máy điện, hệ thống điện và truyền động điện tự động, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng; Trình bày các vấn đề liên quan đến hệ thống điện, cung cấp điện và hệ thống truyền động điện tự động từ thực tế doanh nghiệp

		CĐR4, CĐR5, CĐR7,

CĐR8,

CĐR9



		G2

		Trang bị cho sinh viên kỹ năng về việc xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống điện, cung cấp điện, hệ thống truyền động điện tự động, các vấn đề về công nghệ mới được cập nhật. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		



		G3

		Yêu thích môn học, có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		



G1

		G1.1

		Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật điện từ thực tế doanh nghiệp.

		I, T, U



		

		G1.2

		Phân tích được cấu trúc tổng quát của hệ thống điện, cung cấp điện và hệ thống truyền động điện tự động từ thực tế doanh nghiệp.

		I, T, U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phân tích, đánh giá kỹ thuật, kinh tế một số hệ thống công nghệ điện, điện tử cần thiết kế cung cấp điện, bảo trì, bảo dưỡng hoặc sửa chữa.

		U



		

		G2.2

		Tư duy hệ thống giải quyết một số vấn đề về công nghệ điện từ thực tế doanh nghiệp.

		U



		

		G2.3

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp 

		Phân tích  các vấn đề liên quan đến hệ thống điện, cung cấp điện từ thực tế doanh nghiệp.

		

		Bài tập về nhà

		G1

		5%



		Viết

		Phân tích  các vấn đề liên quan đến hệ  thống truyền động điện tự động từ thực tế doanh nghiệp.

		

		Bài tập về nhà

		G1

		5%



		Viết

		Giải thích các qui trình quản lý hệ thống điện, cung cấp điện, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, máy điện, truyền động điện tự động.

		

		Bài tập về nhà, Bài kiểm tra giữa kì

		G1

		5%



		Viết

		Phân tích hệ điều khiển tự động hoá quá trình công nghệ

		

		Bài tập về nhà

		G1

		5%



		Viết

		Giải thích vai trò, vị trí, công việc của người cán bộ kỹ thuật trong thực tế doanh nghiệp.

		

		Bài tập về nhà, Bài kiểm tra giữa kì

		G1

		5%



		Viết

		Đề xuất ý tưởng, mô hình quản lý các hệ thống điện, cung cấp điện, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, máy điện, truyền động điện tự động.

		

		Bài tập về nhà, Bài kiểm tra giữa kì

		G2

		5%



		Viết

		Phân tích hệ điều khiển tự động hoá quá trình sản xuất

		

		Bài tập về nhà

		G2

		5%



		Viết

		Phân tích các hệ hệ thống tự động hoá quá trình công nghệ trong thực tế

		

		Bài tập về nhà, Bài kiểm tra giữa kì

		G2

		5%



		Vấn đáp hoặc Tự luận

		Tổng hợp

		

		Bài thi cuối học kì

		G1, G2

		60%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các phần tử trong hệ thống cung cấp điện, truyền động điện tự động và vấn đề tiết kiệm năng lượng điện

		G1.1



		2

		Chương 2. Quy trình quản lý hệ thống điện, cung cấp điện, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, máy điện, truyền động điện tự động

		G1.1



		3

		Chương 3. Cấu trúc tổng quát của hệ thống điện, cung cấp điện và hệ thống truyền động điện tự động từ thực tế doanh nghiệp

		G1.1



		4

		Chương 4. Hệ điều khiển tự động hoá quá trình công nghệ

		G1.2



		5

		Chương 5. Hệ điều khiển tự động hoá quá trình sản suất

		G1.2



		6

		Chương 6. Các hệ thống tự động hoá quá trình công nghệ trong thực tế

		G1.2







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Giáo trình Chuyên đề thực tế do bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Điên - Điện tử  - Khoa Sư phạm Kỹ thuật biên soạn.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Mikell P. Groover; Automation Production System and Computer Intergrated Manufacturing; Prentice-Hall, 1987.

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại thư viện, dạng sách;

[3]. Khalid Sheikh; Manufacturing Resource Planning MRP II; Mc Graw Hill, 2002.

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại thư viện, dạng sách;

[4]. Biegle John; Production Control, 1971 .

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại bộ môn, dạng ebook;

[5]. Nguyễn Công Hiền; Bài giảng “Hệ thống tự động hoá quá trình công nghệ”  ĐHBK HN, 2000.

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại bộ môn, dạng ebook;

[6]. Lê Đình Anh, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Nam Tặng;Tìm hiểu hệ thống quản lý tự động hoá ( Dịch từ  nguyên bản tiếng  Nga của V.M. Gluscov ), Nxb KHKT, HN,1981

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại bộ môn, dạng ebook;

[7]. Giáo trình Tự động hoá quá trình sản xuất do bộ môn Tự động hoá XNCN - Khoa Điện biên soạn.

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại bộ môn, dạng ebook;

[8]. Trần Đình Long;  Lý thuyết hệ thống;  NXB KHKT, HN, 1999.

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại bộ môn, dạng ebook;

[9]. Các liệu kỹ thuật về hệ thống điều khiển nhà máy xi măng, luyện thép…

Ghi chú:  Tài liệu hiện có tại bộ môn, dạng ebook;



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

- Giảng viên chính: TS. Nguyễn Thị Mai Hương



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









TS. Trương Thị Thu Hương

		P. Trưởng bộ môn









TS. Nguyễn Thi Mai Hương

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







TS. Nguyễn Thi Mai Hương










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA  CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp

- Tên tiếng Anh: Senior design	

- Mã học phần: PED508

- Số tín chỉ: 07				 

          - Các học phần học trước: Hoàn thành chương trình học lý thuyết và các đồ án môn học chuyên ngành. 

         - Các học phần song hành: Thực tập tốt nghiệp

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 68 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 9 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 9 tiết

· Tự học	: 180 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Công nghệ KT Điện – Điện tử; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành CNKT Điện là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Đồ án tốt nghiệp sẽ tổng hợp kiến thức các môn học cơ sở chuyên ngành và các môn học chuyên ngành, vận dụng các lý thuyết và thực tế để thực hiện việc: thiết kế hệ thống tự động của một dây chuyền sản xuất công nghiệp; thiết kế hệ thống điều khiển thang máy cho các nhà cao tầng; thiết kế hệ thống điện và tự động cho các tòa nhà hiện đại; thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp; thiết kế hệ thống điện sinh hoạt cho một đơn vị dân.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Vận dụng kiến thức chuyên môn kỹ thuật đã được học để giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn sản xuất và trong đời sống

		CĐR1,2,3,4,5,6,7



		G2

		Thông qua việc làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nâng cao một bước nhận thức và kỹ năng làm việc độc lập cho sinh viên, qua đó có thể đánh giá được năng lực của mỗi sinh viên đã được hình thành đến mức độ nào, chỉ ra những điểm yếu về chuyên môn kỹ thuật để sinh viên có hướng tiếp tục phấn đấu, rèn luyện sau khi ra trường

		CĐR8,9,10,11,13,15



		G3

		Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		CĐR16,17





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nắm được những yêu cầu cơ bản đối với  hệ thống trang bị điện - Tự động hóa cho cáchệ thống công nghiệp.

		I,T,U



		

		G1.2

		Biết cách vận dụng các kiến thức về điện, điện tử… và chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện-điện tử để hiểu về quá trình công nghệ, yêu cầu trang bị điện của hệ thống công nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau.

		I,T,U



		

		G1.3

		Biết cách thiết kế phần điện-điện tử theo yêu cầu cho trước

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, giải quyết vấn đề đặt ra sao cho đáp ứng yêu cầu công nghệ cụ thể.

		U



		

		G2.2

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U









5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Trả lời vấn đáp, nộp bài.

		Từng phần của đồ án

		Các tuần

		Báo cáo

		G1,G2,G3

		30%



		Vấn đáp

		- Báo cáo đồ án cùng các bản vẽ

		

		Thi cuối kỳ

		G1,G2,G3

		70%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chủ đề 1: Thiết kế hệ thống tự động của một dây chuyền sản xuất công nghiệp (dây chuyền sản xuất giấy, xi măng, luyện, cán thép, dệt, …)

		G1,G2,G3



		2

		Chủ đề 2: Thiết kế hệ thống điều khiển thang máy cho các nhà cao tầng

		G1,G2,G3



		3

		Chủ đề 3: Thiết kế hệ thống điện và tự động cho các tòa nhà hiện đại (hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống phòng chống cháy, nổ; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời …)

		G1,G2,G3



		4

		Chủ đề 4: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp cụ thể

		G1,G2,G3



		5

		Chủ đề 5: Thiết kế hệ thống điện sinh hoạt cho một đơn vị dân cư (Quận, huyện hoặc xã, phường..)

		G1,G2,G3









7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

· Thang điểm: 10

+ Thông qua đồ án: 50%

+ Chấm đồ án hoặc bảo vệ đồ án: 50%

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

- Giảng viên chính: PGS.TS. Trần Xuân Minh

                                TS. Nguyễn Thị Mai Hương



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









T.S Trương Thị Thu Hương

		Trưởng bộ môn









T.S Nguyễn Thị Mai Hương

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







PGS.TS. Trần Xuân Minh







TS. Nguyễn Thị Mai Hương










		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN
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		    KHOA  CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐT
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN LOGIC KHẢ TRÌNH

(Dành cho các môn thực hành)

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đồ án môn học Điều khiển Logic khả trình			

- Tên tiếng Anh: Programmable logic control project Electronic circuits	

- Mã học phần: PED424

- Số tín chỉ: 01			 

- Các học phần học trước: Cơ sở lý thuyết mạch điện; Kỹ thuật điện tử; Truyền động điện; Điện tử công suất

- Các học phần song hành:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		: 0 tiết

· Tự học		: 15 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần		:  2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Công nghệ KT Điện – Điện tử; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Đồ án môn học điều khiển logic khả trình là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Đồ án môn học điều khiển logic khả trình là học phần dựa trên lý thuyết của học phần điều khiển logic khả trình, thực tế công nghệ và thiết bị để thiết kế một hệ điều khiển logic của dây chuyền tự động và máy tự động.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Phân tích công nghệ, tính toán thiết kế hệ thống điều khiển logic dùng PLC

		CĐR 1,2,3







		G2

		Trang bị cho sinh viên tư duy logic để phân tích lập trình cho PLC điều khiển hệ theo công nghệ; Bồi dưỡng kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR 8,9,10



		G3

		Có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		CĐR 16,17





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1



		G1.1

		Lập trình điều khiển cho PLC

		I,T



		

		G1.2

		Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển logic

		I,T,U



		

		G1.2

		Lập trình cho PLC để điều khiển hệ thống theo công nghệ

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, giải quyết vấn đề đặt ra sao cho đáp ứng yêu cầu công nghệ cụ thể.

		U



		

		G2.2

		Tư duy hệ thống để phân tích các mạch điện đáp ứng yêu cầu công nghệ đã cho.

		U



		

		G2.3

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U







5. Đánh giá học phần 

		Vấn đáp

		Tổng hợp

		

		Bảo vệ đồ án môn học

		G1,G2,G3

		100%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương I: Phân tích yêu cầu và phương án thực hiện

		G1,G2,G3



		2

		Chương II: Phân tích chọn biến vào/ra, mô tả hệ thống, thiết kế hàm logic

		G1,G2,G3



		3

		Chương III: Phân tích chọn PLC, đặt địa chỉ, thiết kế sơ đồ nguyên lý

		G1,G2,G3



		4

		Chương IV: Lập trình điều khiển

		G1,G2,G3



		5

		Chương V: Thuyết minh nguyên lý và kiểm tra kết quả

		G1,G2,G3









7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Bài giảng hệ thống điều khiển Lập trình do bộ môn điều khiển tự động – khoa Điện tử biên soạn

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Nguyễn Trọng Thuần; Điều khiển Logic và ứng dụng; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.

[3]. Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước Tự động hóa với Simatic S7-200; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.

[4]. Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước; Tự động hóa với Simatic S7-300; NXB Khoa học và Kỹ thuật; năm 2000.

[5].Siemens S7-200 Programmable Controller, Siemens S7-200 Programmable Controller

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

- Giảng viên chính: PGS.TS Trần Xuân Minh



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa









T.S Trương Thị Thu Hương

		Trưởng bộ môn









T.S Nguyễn Thị Mai Hương

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







PGS.TS. Trần Xuân Minh













		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA  CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐT

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cơ sở Lý thuyết mạch điện					

- Tên tiếng Anh: Fundementals of electric circuits

- Mã học phần: PED 204

- Số tín chỉ: 04				 

- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính; Giải tích 1.

- Các học phần song hành:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 50 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 4 tiết

· Thảo luận		: 6 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 120 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Công nghệ KT Điện – Điện tử; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Cơ sở lý thuyết mạch điện thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần Lý thuyết mạch bao gồm những nội dung chính: Các định luật cơ bản của mạch điện như định luật Ohm, các luật Kirchhoff; các phương pháp phân tích mạch điện theo nút, nhánh, vòng; các định lý, tính chất cơ bản về mạch điện như tính chất xếp chồng, chuyển đổi nguồn, định lý  Thevenin, định lý Norton;  tụ điện và cuộn cảm, các mạch bậc một bậc hai; đáp ứng bước đối với mạch bậc một, bậc hai; kiến thức cơ bản về đại lượng hình sin và đại lượng phức; mạch điện tuyến tính với kích thích hình sin ở chế độ xác lập; mạch điện 3 pha; kiến thức cơ bản về mạch điện phi tuyến.



3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Cung cấp những kiến thức về các định luật, định lý cơ bản của mạch điện; các phương pháp phân tích mạch điện một chiều và xoay chiều; bài toán quá độ trong mạch điện; Cung cấp khái niệm cơ bản về mạch điện 3 pha và mạch phi tuyến

		CĐR 1,2



		G2

		Trang bị cho sinh viên tư duy logic để phân tích và giải quyết các bài toán về mạch điện; Bồi dưỡng kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR 8,9,10



		G3

		Bồi dưỡng lòng say mê, tinh thần học hỏi, tìm tòi các hiện tượng, quá trình xảy ra trong mạch điện.

		CĐR 16,17





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Tính toán xác định dòng điện, điện áp, công suất theo yêu cầu của đề bài

		I,T



		

		G1.2

		Tìm toán các thông số trạng thái của mạch điện trong bài toán quá độ; Phân tích mạch điện có hỗ cảm

		I,T,U



		

		G1.3

		Tính chỉ số đồng hồ Ampe kế và Vôn kế; Biết đấu nối cân bằng trong mạch 3 pha, biết tính toán công suất trong mạch 3 pha

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, tư duy để phân tích các mạch điện đáp ứng theo từng yêu cầu.

		U



		

		G2.2

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các định luật cơ bản của mạch điện

Các phương pháp phân tích mạch điện

Các định lý của mạch điện

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình



		G1,G2,G3



		15%



		Tự  luận



		Tụ điện và cuộn cảm

Các mạch bậc 1 và bậc 2

Các phương pháp phân tích mạch điện xoay chiều

Mạch điện có hỗ cảm

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình



		G1,G2,G3



		15%



		Bài tập nộp

		Các bài tập giao về nhà

		Các tuần

		Nộp bài tập

		G1,G2,G3

		10%



		Vấn đáp hoặc Tự luận

		Các định lý của mạch điện 

Các định luật cơ bản của mạch điện 

Các phương pháp phân tích mạch điện

Tụ điện và cuộn cảm

Các mạch bậc 1,2

Đại lượng hình sin và đại lượng phức

Các phương pháp phân tích mạch điện xoay chiều

Mạch điện có hỗ cảm

Mạch điện ba pha ở chế độ xác lập

Mạch phi tuyến

		

		Thi cuối kỳ

		

		60%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG I: Những khái niệm cơ bản

		G1,G2,G3



		2

		CHƯƠNG II: Các Định luật cơ bản của mạch điện

		G1,G2,G3



		3

		CHƯƠNG III: Các phương pháp phân tích mạch điện

		G1,G2,G3



		4

		CHƯƠNG IV: Các định lý của mạch điện

		G1,G2,G3



		5

		CHƯƠNG V: Tụ điện và cuộn cảm

		G1,G2,G3



		6

		CHƯƠNG VI. Các mạch bậc 1

		G1,G2,G3



		7

		CHƯƠNG VI. Các mạch bậc 2

		G1,G2,G3



		8

		CHƯƠNG VIII: Đại lượng hình sin và đại lượng phức

		G1,G2,G3



		9

		CHƯƠNG IX: Các phương pháp phân tích mạch điện xoay chiều

		G1,G2,G3



		10

		CHƯƠNG X: Mạch điện có hỗ cảm

		G1,G2,G3



		11

		CHƯƠNG XI: Mạch điện ba pha ở chế độ xác lập

		G1,G2,G3



		12

		CHƯƠNG XII: Mạch phi tuyến 

		G1,G2,G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Nguyễn Bình Thành; Cơ sở kỹ thuật điện – Tập 1,2; NXB Khoa học và Kỹ thuật; 1971.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Charles K. Alexander, Mathew N. O. Sadiku; Fundamentals of electric circuits; 4th Edition; NXB Mc Grall Hill; 2009.

[3]. PGS.TS. Lại Khắc Lãi; Giáo trình cơ sở lý thuyết mạch – Tập1, 2; NXB ĐH Thái Nguyên; 2009.

[4]. Bộ môn Kỹ thuật điện; Bài giảng học phần lý thuyết mạch 1; Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp; 2008.

[5]. Bộ môn Kỹ thuật điện; Bài giảng học phần lý thuyết mạch 2; Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp; 2008.

8. Quy định của học phần

-  Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

- Giảng viên chính: Th.S Lại Thị Thanh Hoa

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









T.S Trương Thị Thu Hương

		Trưởng bộ môn









T.S Nguyễn Thị Mai Hương

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cơ sở Lý thuyết mạch điện					

- Tên tiếng Anh: Fundementals of electric circuits

- Mã học phần: PED 204

- Số tín chỉ: 04				 

- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính; Giải tích 1.

- Các học phần song hành:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 50 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 4 tiết

· Thảo luận		: 6 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết

· Tự học	: 120 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Công nghệ KT Điện – Điện tử; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Cơ sở lý thuyết mạch điện thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần Lý thuyết mạch bao gồm những nội dung chính: Các định luật cơ bản của mạch điện như định luật Ohm, các luật Kirchhoff; các phương pháp phân tích mạch điện theo nút, nhánh, vòng; các định lý, tính chất cơ bản về mạch điện như tính chất xếp chồng, chuyển đổi nguồn, định lý  Thevenin, định lý Norton;  tụ điện và cuộn cảm, các mạch bậc một bậc hai; đáp ứng bước đối với mạch bậc một, bậc hai; kiến thức cơ bản về đại lượng hình sin và đại lượng phức; mạch điện tuyến tính với kích thích hình sin ở chế độ xác lập; mạch điện 3 pha; kiến thức cơ bản về mạch điện phi tuyến.



3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Cung cấp những kiến thức về các định luật, định lý cơ bản của mạch điện; các phương pháp phân tích mạch điện một chiều và xoay chiều; bài toán quá độ trong mạch điện; Cung cấp khái niệm cơ bản về mạch điện 3 pha và mạch phi tuyến

		CĐR 1,2



		G2

		Trang bị cho sinh viên tư duy logic để phân tích và giải quyết các bài toán về mạch điện; Bồi dưỡng kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR 8,9,10



		G3

		Bồi dưỡng lòng say mê, tinh thần học hỏi, tìm tòi các hiện tượng, quá trình xảy ra trong mạch điện.

		CĐR 16,17





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Tính toán xác định dòng điện, điện áp, công suất theo yêu cầu của đề bài

		I,T



		

		G1.2

		Tìm toán các thông số trạng thái của mạch điện trong bài toán quá độ; Phân tích mạch điện có hỗ cảm

		I,T,U



		

		G1.3

		Tính chỉ số đồng hồ Ampe kế và Vôn kế; Biết đấu nối cân bằng trong mạch 3 pha, biết tính toán công suất trong mạch 3 pha

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, tư duy để phân tích các mạch điện đáp ứng theo từng yêu cầu.

		U



		

		G2.2

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các định luật cơ bản của mạch điện

Các phương pháp phân tích mạch điện

Các định lý của mạch điện

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình



		G1,G2,G3



		15%



		Tự  luận



		Tụ điện và cuộn cảm

Các mạch bậc 1 và bậc 2

Các phương pháp phân tích mạch điện xoay chiều

Mạch điện có hỗ cảm

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình



		G1,G2,G3



		15%



		Bài tập nộp

		Các bài tập giao về nhà

		Các tuần

		Nộp bài tập

		G1,G2,G3

		10%



		Vấn đáp hoặc Tự luận

		Các định lý của mạch điện 

Các định luật cơ bản của mạch điện 

Các phương pháp phân tích mạch điện

Tụ điện và cuộn cảm

Các mạch bậc 1,2

Đại lượng hình sin và đại lượng phức

Các phương pháp phân tích mạch điện xoay chiều

Mạch điện có hỗ cảm

Mạch điện ba pha ở chế độ xác lập

Mạch phi tuyến

		

		Thi cuối kỳ

		

		60%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		CHƯƠNG I: Những khái niệm cơ bản

		G1,G2,G3



		2

		CHƯƠNG II: Các Định luật cơ bản của mạch điện

		G1,G2,G3



		3

		CHƯƠNG III: Các phương pháp phân tích mạch điện

		G1,G2,G3



		4

		CHƯƠNG IV: Các định lý của mạch điện

		G1,G2,G3



		5

		CHƯƠNG V: Tụ điện và cuộn cảm

		G1,G2,G3



		6

		CHƯƠNG VI. Các mạch bậc 1

		G1,G2,G3



		7

		CHƯƠNG VI. Các mạch bậc 2

		G1,G2,G3



		8

		CHƯƠNG VIII: Đại lượng hình sin và đại lượng phức

		G1,G2,G3



		9

		CHƯƠNG IX: Các phương pháp phân tích mạch điện xoay chiều

		G1,G2,G3



		10

		CHƯƠNG X: Mạch điện có hỗ cảm

		G1,G2,G3



		11

		CHƯƠNG XI: Mạch điện ba pha ở chế độ xác lập

		G1,G2,G3



		12

		CHƯƠNG XII: Mạch phi tuyến 

		G1,G2,G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Nguyễn Bình Thành; Cơ sở kỹ thuật điện – Tập 1,2; NXB Khoa học và Kỹ thuật; 1971.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Charles K. Alexander, Mathew N. O. Sadiku; Fundamentals of electric circuits; 4th Edition; NXB Mc Grall Hill; 2009.

[3]. PGS.TS. Lại Khắc Lãi; Giáo trình cơ sở lý thuyết mạch – Tập1, 2; NXB ĐH Thái Nguyên; 2009.

[4]. Bộ môn Kỹ thuật điện; Bài giảng học phần lý thuyết mạch 1; Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp; 2008.

[5]. Bộ môn Kỹ thuật điện; Bài giảng học phần lý thuyết mạch 2; Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp; 2008.

8. Quy định của học phần

-  Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

- Giảng viên chính: Th.S Lại Thị Thanh Hoa

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









T.S Trương Thị Thu Hương

		Trưởng bộ môn









T.S Nguyễn Thị Mai Hương

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







PGS.TS. Trần Xuân Minh, Th.S. Trần Thị Thanh Huyền,   Th.S. Lại Thị Thanh Hoa
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học


Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử; Mã ngành: 7510301

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện; Mã chuyên ngành: ……

Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ – ĐHKTCN ngày     tháng     năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung


Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện nhằm đào tạo các kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành, có khả năng phát hiện, phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực xây dựng, thiết kế, vận hành các hệ thống điện, điện tử, có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt, có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội. Sản phẩm đầu ra của chương trình là các kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có khả năng tốt về ứng dụng và triển khai các vấn đề kỹ thuật trong thực tiễn sản xuất. 


1.2. Mục tiêu cụ thể


Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:


1. Có các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực điện, điện tử.

2. Phát triển khả năng học tập suốt đời, kỹ năng giải quyết vấn đề, và các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử để thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. 


3. Nâng cao khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm.


4. Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống sản xuất điện, điện tử.


5. Vận dụng kiến thức chuyên ngành, phương pháp và công cụ nghiên cứu để tham gia các hoạt động, phát triển dự án vừa và nhỏ của ngành điện, điện tử trong các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp.


6. Người học sau khi tốt nghiệp có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chính trị tốt. 


II. CHUẨN ĐẦU RA


2.1. Kiến thức:


- CĐR1: Ứng dụng kiến thức toán học, khoa học cơ bản để tính toán, mô tả các hiện tượng liên quan đến nguyên lý hoạt động của các thiết bị kỹ thuật điện, điện tử.

- CĐR2: Áp dụng các nguyên lý cơ bản của vật lý, vật liệu điện, máy điện để tính toán các quá trình liên quan đến thiết kế, vận hành các trang thiết bị điện, điện tử.


- CĐR3: Thiết kế, lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật.


- CĐR4: Chẩn đoán đúng, sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, hoặc trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.


- CĐR5: Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn; lập trình thay đổi chương trình theo yêu cầu sản xuất; Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động.


- CĐR6: Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện.


- CĐR7: Có khả năng thiết lập và triển khai các công việc đo đạc, kiểm tra, đánh giá theo tiêu chuẩn; phân tích, xử lý và ứng dụng các nghiên cứu thực nghiệm nhằm nâng cao chất lượng của các quá trình công nghệ, tổ chức chất lượng của toàn hệ thống sản xuất.


2.2. Kỹ năng:


- CĐR8: Lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện, điện tử, mạng điện hạ áp.


- CĐR9: Tư duy hệ thống và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực điện, điện tử, mạng điện hạ áp.


- CĐR10: Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và trách nhiệm trong công việc.


- CĐR11: Giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo kỹ thuật.


- CĐR12: Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.


- CĐR13: Có kỹ năng sử dụng máy tính, CNTT, tin học văn phòng và Internet cơ bản.


- CĐR14: Có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


- CĐR15: Vận dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ để sáng tạo, khởi nghiệp và kinh doanh trong lĩnh vực điện, điện tử.

2.3. Thái độ:


- CĐR16: Nhân ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng; trung thực, khách quan; dám đương đầu với rủi ro, thử thách. (phẩm chất đạo đức cá nhân)


- CĐR17: Trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu thị, hợp tác (phẩm chất đạo đức nghề nghiệp)


- CĐR18: Trách nhiệm công dân, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (phẩm chất đạo đức xã hội).

2.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:


Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện có khả năng làm cán bộ kỹ thuật tại các xí nghiệp, nhà máy, công ty, các sở điện lực, các viện nghiên cứu  trong nước và nước ngoài với các công việc cụ thể sau:

1. Các công việc kỹ thuật điện, điện tử, quản lý chất lượng, tư vấn, bán hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, các nhà máy chế tạo linh kiện, thiết bị điện, điện tử, các nhà máy, công ty liên doanh hoặc nước ngoài có dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, các công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật;

2. Tư vấn, thiết kế, lắp đặt thiết bị điện, hệ thống điện, quản lý dự án;

3. Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến điện, điện tử;

4. Giảng dạy các môn học thuộc các ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề;

5. Nghiên cứu khoa học thuộc dạng ứng dụng, triển khai, thực nghiệm trong lĩnh vực điện - điện tử ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng;

6. Thành lập, quản lý và phát triển doanh nghiệp tư nhân lên qua đến lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử.


2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:


- Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện có khả năng học thạc sĩ và Tiến sĩ cùng chuyên ngành; có khả năng tự học suốt đời.


III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:


		Thời gian đào tạo:

		4,5 năm



		Khối kiến thức:

		150 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục:


		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		40 tín chỉ, chiếm 26,7 %



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		110 tín chỉ, chiếm 73,3 %





Trong đó:


		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		42 tín chỉ, chiếm 28 %



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		38 tín chỉ, chiếm 25,3 %



		+ Khối kiến thức thực hành, thực tập và tốt nghiệp

		30 tín chỉ, chiếm 20 %





IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

		KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ



		STT

		Mã số   HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết lý thuyết

		Số tiết TN, TH

		Khoa, trung tâm đảm nhiệm

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG



		1. Khối kiến thức bắt buộc



		1

		BAS123

		Triết học Mác - Lênin

		3

		45

		0

		Bộ môn LLCT

		



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác - Lênin

		2

		30

		0

		

		



		3

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		30

		0

		

		



		4

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		30

		0

		

		



		5

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh 

		2

		30

		0

		

		



		6

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		30

		0

		Khoa KTCN

		



		7

		ENG112

		Tiếng Anh 1 

		3

		45

		0

		Khoa Quốc tế

		



		8

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		45

		0

		

		



		9

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		45

		0

		

		



		10

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		45

		0

		Khoa Điện tử

		



		11

		BAS0108

		Toán 1 - Đại số tuyến tính

		2

		30

		0

		Khoa KHCB

		



		12

		BAS0107

		Giải tích 

		4

		60

		0

		

		



		13

		 BAS0106

		Vật lý đại cương

		3

		41

		4

		

		



		14

		BAS102

		Giáo dục thể chất 1

		 

		

		

		

		



		15

		BAS103

		Giáo dục thể chất 2

		 

		

		

		

		



		16

		BAS206

		Giáo dục thể chất 3

		

		

		

		

		



		17

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		

		

		TT GDQP

		



		18

		Khối kiến thức tự chọn KHTN (Chọn 1 trong 2 học phần)

		2

		

		

		

		



		18.1

		BAS218

		Toán ứng dụng trong kỹ thuật

		2

		30

		0

		Khoa KHCB

		



		18.2

		BAS0105

		Hóa học

		2

		30

		0

		Khoa KHCB

		



		19

		Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT (Chọn 1 trong 3 học phần)   

		2

		

		

		

		



		19.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		2

		30

		0

		Khoa XD&MT

		



		19.2

		PED101

		Logic 

		2

		30

		0

		Khoa CNCĐ và ĐT

		



		19.3

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		2

		30

		0

		

		



		20

		Khối kiến thức tự chọn Kinh tế (Chọn 1 trong 2 học phần)    

		2

		

		

		

		



		20.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		2

		30

		0

		Khoa KTCN

		



		20.2

		FIM402

		Quản lý chất lượng

		2

		30

		0

		

		



		

		

		Tổng

		40

		

		

		

		



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở ngành



		1.1. Khối kiến thức bắt buộc



		1

		PED0211

		Kỹ thuật điện tử

		4

		60

		0

		Khoa CNCĐ và ĐT

		



		2

		PED204

		Cơ sở lý thuyết mạch điện

		4

		60

		0

		

		



		3

		PED308

		Cung cấp điện

		4

		60

		0

		

		



		4

		PED304

		Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động

		3

		45

		0

		

		



		5

		PED307

		Điện tử công suất 1

		3

		45

		0

		

		



		6

		PED0326

		Kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật

		2

		30

		0

		

		



		7

		ELE309

		Vật liệu điện

		2

		30

		0

		Khoa Điện

		



		8

		ELE310

		Khí cụ điện

		2

		30

		TN

		

		



		9

		ELE304

		Máy điện 

		4

		60

		TN

		

		



		10

		ELE401

		Cơ sở truyền động điện

		3

		45

		TN

		

		



		11

		TEE408

		Vi xử lý - Vi điều khiển

		3

		45

		TH

		Khoa Điện tử

		



		12

		TEE0327

		Kỹ thuật đo lường điện

		3

		45

		TN

		

		



		13

		MEC0106

		Hình họa và Vẽ kỹ thuật 

		3

		45

		0

		Khoa Cơ khí

		



		1.2. Khối kiến thức tự chọn (nếu có)

		

		

		

		

		



		14

		Tự  chọn 1 kỹ thuật (chọn 1 trong 3 học phần)

		2

		

		

		

		



		14.1

		TEE325

		Thiết kế mạch điện tử tuyến tính

		2

		30

		0

		Khoa Điện tử

		



		14.2

		PED305

		Phân tích và thiết kế mạch điện tử công suất

		2

		30

		0

		Khoa CNCĐ và ĐT

		



		14.3

		ELE0577

		Máy điện trong TB tự động và điều khiển

		2

		30

		0

		Khoa Điện

		





		

		

		Tổng

		42

		

		

		

		



		2. Khối kiến thức chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử



		2.1. Khối kiến thức bắt buộc



		1

		PED427

		Điều khiển logic khả trình

		3

		45

		0

		Khoa CNCĐ và ĐT

		



		2

		PED310

		Điều chỉnh tự động truyền động điện

		3

		45

		0

		

		



		3

		PED422

		Điều khiển số

		2

		30

		0

		

		



		4

		PED0309

		Đồ án Cung cấp điện

		2

		0

		0

		

		



		5

		PED0313

		Chuyên đề thực tế

		3

		45

		0

		

		



		6

		PED0306

		Đồ án Điều chỉnh tự động truyền động điện

		2

		0

		0

		

		



		7

		PED0424

		Đồ án Điều khiển logic khả trình

		2

		0

		0

		

		



		8

		PED0330

		Cơ sở điều khiển quá trình

		3

		45

		0

		

		



		9

		WSH0321

		Thực hành Cung cấp điện

		3

		0

		90

		TT thực nghiệm

		



		10

		PED….

		Trang bị điện, điện tử máy công nghiệp chung

		3

		45

		0

		Khoa CNCĐ và ĐT

		Môn mới



		11

		PED…

		Lý thuyết điều khiển hiện đại

		4

		60

		0

		

		Môn mới



		12

		PED…

		Trang bị điện, điện tử máy cắt gọt kim loại

		3

		45

		0

		

		Môn mới



		2.2. Khối kiến thức tự chọn (nếu có)



		13

		Tự chọn kỹ thuật 2 (chọn 1 trong 4 học phần)

		2

		

		

		

		



		13.1

		PED0331

		Điều khiển Năng lượng tái tạo 

		2

		30

		0

		Khoa CNCĐ và ĐT

		



		13.2

		ELE0449

		Kỹ thuật chiếu sáng

		2

		30

		0

		Khoa Điện

		



		13.3

		ELE428

		Lôgic mờ và ứng dụng

		2

		30

		0

		

		



		13.4

		ELE0520

		Trang bị điện thiết bị y tế

		2

		30

		0

		

		



		14

		Tự chọn kỹ thuật 3 (Chọn 1 trong 3) học phần sau

		3

		

		

		

		



		14.1

		TEE436

		Nhận dạng và quan sát hệ thống

		3

		45

		0

		Khoa Điện tử

		



		14.2

		TEE0454

		Hệ thống nhúng

		3

		45

		0

		

		



		14.3

		TEE0532

		Hệ thống điều khiển phân tán

		3

		45

		0

		

		



		

		

		Tổng

		38

		

		

		

		



		3. Khối kiến thức thực hành, thực tập và tốt nghiệp



		1

		ELE0479

		Thực hành PLC

		2

		0

		30

		Khoa Điện

		



		2

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		0

		90

		TT thực nghiệm

		



		3

		PED0214

		Thực hành kỹ thuật điện tử

		2

		0

		60

		Khoa CNCĐ và ĐT

		



		4

		PED0321

		Thực hành điện tử công suất 1

		3

		0

		90

		

		



		5

		PED…

		Trải nghiệm thực tế

		8

		0

		120

		

		



		6

		PED425

		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành  CNKT Điện

		5

		75

		

		

		



		7

		PED426

		Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành  CNKT Điện

		7

		

		

		

		



		

		

		Tổng

		30

		

		

		

		



		

		

		Cộng I + II

		150

		

		

		

		





V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

HỌC KỲ 1


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS123

		  Triết học Mác - Lênin

		3

		

		



		2

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		

		



		3

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		

		



		4

		ENG112

		Tiếng Anh 1 

		3

		

		



		5

		BAS0106

		Vật lý đại cương

		3

		41 LT+4 TN

		



		6

		MEC0106

		Hình họa và Vẽ kỹ thuật

		3

		

		



		7

		Khối kiến thức tự chọn VH-XH-MT (Chọn 1 trong 3 học phần)

		2

		

		



		7.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		2

		

		



		7.2

		PED101

		Logic 

		2

		

		



		7.3

		 PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		2

		

		



		8

		BAS102

		Giáo dục thể chất 1

		(1)

		

		



		

		

		Tổng kì 1

		18

		

		





HỌC KỲ 2


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS0107

		   Giải tích

		4

		

		



		2

		BAS215

		   Kinh tế chính trị Mác - Lênin

		2

		

		



		3

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		   3

		

		



		4

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		

		



		5

		BAS103

		Giáo dục thể chất 2

		  (1)

		

		



		6

		

		Giáo dục quốc phòng – an ninh

		   (5)

		

		



		

		

		Tổng kỳ 2

		12

		

		





HỌC KỲ 3


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		ENG217

		 Tiếng Anh 3

		3

		

		



		2

		PED204

		Cơ sở lý thuyết mạch điện

		   4

		

		



		3

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		   2

		

		



		4

		ELE309

		Vật liệu điện

		   2

		

		



		5

		PED0211

		   Kỹ thuật Điện tử

		4

		

		



		6

		PED0214

		Thực hành Kỹ thuật điện tử

		2

		60

		



		7

		BAS206

		Giáo dục thể chất 3

		(1)

		

		



		8

		ELE310

		Khí cụ điện

		   2

		TN

		



		

		

		Tổng kỳ 3

		19

		

		





HỌC KỲ 4


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		ELE304

		Máy điện

		   4

		TN

		



		2

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		   2

		

		



		3

		PED307

		Điện tử công suất 1

		   3

		

		



		4

		PED0321

		Thực hành điện tử Công suất 1

		   3

		90

		



		5

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		   3

		90

		



		6

		Khối kiến thức tự chọn KHTN (Chọn 1 trong 2 học phần)

		2

		

		



		6.1

		BAS218

		Toán ứng dụng trong kỹ thuật

		   2

		

		



		6.2

		BAS0105

		Hóa học

		2

		

		



		7

		Khối kiến thức tự chọn Kinh tế (Chọn 1 trong 2 học phần)

		2

		

		



		7.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp

		2

		

		



		7.2

		FIM402

		Quản lý chất lượng

		2

		

		



		

		

		Tổng kỳ 4

		19

		

		





HỌC KỲ 5


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		TEE0327

		Kỹ thuật đo lường điện


		 3

		TN

		



		2

		PED304

		Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động

		   3

		

		



		3

		PED308

		Cung cấp điện

		   4

		

		



		4

		PED0309

		Đồ án Cung cấp điện

		   2

		

		



		5

		TEE408

		Vi xử lý – vi điều khiển

		   3

		TH

		



		6

		PED0326

		Kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật

		   2

		

		



		7

		BAS110

		  Tư tưởng Hồ Chí Minh 

		 2

		

		



		

		

		Tổng kỳ 5

		19

		

		





HỌC KỲ 6


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		ELE401

		Cơ sở truyền động điện

		 3

		TN

		



		2

		PED422

		Điều khiển số

		2

		

		



		3

		PED310

		Điều chỉnh tự động truyền động điện

		 3

		

		



		4

		PED0306

		Đồ án Điều chỉnh tự động truyền động điện

		2

		

		



		5

		PED0313

		   Chuyên đề thực tế

		3

		

		



		6

		Tự  chọn kỹ thuật 1 (chọn 1 trong 3 học phần)

		2

		

		



		6.1

		TEE325

		Thiết kế mạch điện tử tuyến tính

		2

		

		





		6.2

		PED305

		Phân tích và thiết kế mạch điện tử công suất

		2

		

		



		6.3

		ELE0577

		Máy điện trong TB tự động và điều khiển

		2

		

		



		7

		Tự chọn kỹ thuật 2 (chọn 1 trong 4 học phần)

		2

		

		



		7.1

		PED0331

		Điều khiển năng lượng tái tạo 

		2

		

		



		7.2

		ELE0449

		Kỹ thuật chiếu sáng

		2

		

		



		7.3

		ELE428

		Lôgic mờ và ứng dụng

		2

		

		



		7.4

		ELE0520

		Trang bị điện thiết bị y tế

		2

		

		



		

		

		Tổng kỳ 6

		17

		

		





HỌC KỲ 7


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		WSH0321

		Thực hành Cung cấp điện

		3

		90

		



		2

		PED427

		Điều khiển logic khả trình

		3

		

		



		3

		ELE0479

		Thực hành PLC

		2

		60

		



		4

		PED0424

		Đồ án Điều khiển logic khả trình

		2

		

		



		5

		PED0330

		Cơ sở điều khiển quá trình

		3

		0

		



		6

		 PED…

		Trang bị điện, điện tử máy cắt gọt kim loại

		3

		0

		Môn mới



		7

		 PED…

		Lý thuyết điều khiển hiện đại

		4

		0

		Môn mới



		

		

		Tổng kỳ 7

		20

		

		





HỌC KỲ 8

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		PED0446

		Trang bị điện, điện tử máy công nghiệp chung

		3

		0

		Môn mới



		2

		Tự chọn kỹ thuật 3 (Chọn 1 trong 3) học phần sau

		3

		

		



		2.1

		 TEE436

		Nhận dạng và quan sát hệ thống

		3

		

		



		2.2

		TEE0454

		Hệ thống nhúng

		3

		

		



		2.3

		TEE0532

		Hệ thống điều khiển phân tán

		3

		

		



		3

		PED….

		Trải nghiệm thực tế

		8

		

		Môn mới



		

		

		Tổng kỳ 8

		14

		

		





HỌC KÌ 9

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		PED425

		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành  CNKT Điện 

		5

		

		



		2

		PED426

		Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành  CNKT Điện

		7

		

		



		

		

		Tổng kỳ 9

		12

		

		





VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN


1. Triết học  Mác – Lênin     
                                                             3TC


Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.


2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
                                                             2TC


Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học





     2TC


Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.


4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam




     2TC


Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh 





                2TC


Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

6. Pháp luật đại cương






     2TC


Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.


7. Toán 1 - Đại số tuyến tính





     2TC


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.


8. Giải tích







                4TC


Học phần Giải tích là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên các nghành công nghệ kỹ thuật. Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực như: Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, tích phân xác định và ứng dụng; các kiến thức cơ bản về hàm số nhiều biến như: Đạo hàm riêng, cực trị, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số nhiều biến, tích phân bội,  phương trình vi phân; là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.


9. Tiếng Anh 1







     3TC


Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.


Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.


10. Tiếng Anh 2







    3TC

Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2


 Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.


11. Tiếng Anh 3







    3TC

Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...


Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.

12. Vật lý đại cương







    3TC

Học phần vật lí đại cương thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào tạo kỹ sư  thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực...; kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…). Vận dụng để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi.

13. Tin học trong kỹ thuật 






    3TC

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...


14. Giáo dục thể chất bắt buộc





    1TC

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.


15. Giáo dục thể chất tự chọn





    1TC


15.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản



Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

15.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao


Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.

16. Giáo dục quốc phòng 






      5TC


17. Tự chọn KHTN                                                                                               2 TC


17.1. Hóa học đại cương


     

 

     2TC


Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về cơ sở lý thuyết hóa học như: Năng lượng và phản ứng hóa học; Cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, cân bằng pha(trong hệ một cấu tử); Tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng; Dung dịch và tính chất của dung dịch; Kiến thức về điện hóa học: Quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại, sự biến đổi hóa học trên bề mặt. Vận dụng để xác định được năng lượng của phản ứng hóa học, giải thích được các qui luật điều khiển sự trao đổi năng lượng, đặc biệt những qui luật có liên quan đến các biến đổi nhiệt năng thành các dạng năng lượng khác.


17.2. Toán chuyên ngành điện



                    
2TC


Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của khối ngành điện (Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa). Học phần này cung cấp các kiến thức về các phép biến đổi; phương pháp tính gần đúng nghiệm thực của phương trình đại số và siêu việt; mô tả toán học các phần tử và thiết bị điện trong hệ thống điện, hệ thống điều khiển và tự động hóa... Từ đó áp dụng để tính toán và phân tích mạch điện, mạch điều khiển và hệ thống điện.


18. Tự chọn VH - XH – MT                                                              2TC


18.1. Môi trường và Con người                                                 
       2TC


Học phần Môi trường và con người bao gồm những nội dung kiến thức sau: Sự hình thành Trái đất; Lịch sử Trái đất và các dạng sống; Con người với tài nguyên thiên nhiên;  Sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường chính đối với một số ngành sản xuất công nghiệp điển hình (như ngành sản xuất giấy, ngành luyện kim, ngành chế biến thực phẩm…).


18.2. Logic                                                                                               
      2TC


Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Logic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy. Logic học giúp phát triển tư duy chính xác, thông minh. 


Học phần trang bị kiến thức về tư duy và các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ) để hình thành và phát triển năng lực tư duy logic, khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.


18.3. Giao tiếp kỹ thuật 


  
  


      2TC


Giao tiếp kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp sinh viên (SV) kỹ thuật tổ chức tốt quá trình học tập, rèn luyện ở bậc đại học và định hướng cho SV trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nội dung chính của học phần gồm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng nghe, ghi chép; Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết (viết thư trao đổi công việc, email, CV, bản ghi nhớ, viết báo cáo khoa học, đề cương, đề án, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đồ án...); và kỹ năng phỏng vấn, xin việc.


19. Tự chọn Kinh tế - Quản lý sản xuất




2TC

29.1. Quản trị doanh nghiệp






2TC

Học phần Quản trị doanh nghiệp công nghiệp là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: một số nguyên lý của kinh tế học và cách thức vận hành của nền kinh tế qua cán cân cung-cầu; ngành công nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp công nghiệp; nhà quản trị và các chức năng quản trị; một số lĩnh vực quản trị đặc thù trong doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề kinh tế xã hội cũng như được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.


19.2. Quản lý chất lượng                                                                        2 TC                    

Quản lý chất lượng là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: giới thiệu những vấn đề chung về quản lý chất lượng (vị trí, vai trò, các nguyên tắc và phương pháp quản lý chất lượng); một số kỹ thuật và công cụ thống kê trong quản lý chất lượng; các công cụ đảm bảo, cải tiến chất lượng. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức ban đầu về quản lý chất lượng trong sản xuất công nghiệp để ứng dụng vào việc quản lý chất lượng sản phẩm.

20. Kỹ thuật điện tử







4TC

Học phần Kỹ thuật điện tử thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần cung cấp các kiến thức về linh kiện điện tử (cấu tạo, kí hiệu, nguyên lý hoạt động, đặc tính làm việc…), ứng dụng của các linh kiện trong các mạch điện tử cơ bản; các phần tử logic cơ bản và những ứng dụng của chúng. Học phần bao gồm Kỹ thuật điện tử tương tự và kỹ thuật điện tử số. Kỹ thuật tương tự gồm những nội dung: kiến thức cơ bản về cấu trúc, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử; Nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử ứng dụng cơ bản; Mạch khuếch đại; mạch hồi tiếp; Nguồn DC…Phần Kỹ thuật điện tử số bao gồm những nội dung kiến thức: Giới thiệu, thiết kế các hệ thống số đếm, số học; mã hóa; đại số Boolean; kỹ thuật tối giản; thiết kế logic; các cổng logic cơ bản; bộ đếm; mạch dãy đồng bộ; chuyển đổi A/D, D/A; dùng máy tính mô phỏng.

21. Cơ sở lý thuyết mạch điện





4TC

Học phần Cơ sở lý thuyết mạch điện thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần Lý thuyết mạch bao gồm những nội dung chính: Các định luật cơ bản của mạch điện như định luật Ohm, các luật Kirchhoff; các phương pháp phân tích mạch điện theo nút, nhánh, vòng; các định lý, tính chất cơ bản về mạch điện như tính chất xếp chồng, chuyển đổi nguồn, định lý  Thevenin, định lý Norton;  tụ điện và cuộn cảm, các mạch bậc một bậc hai; đáp ứng bước đối với mạch bậc một, bậc hai; kiến thức cơ bản về đại lượng hình sin và đại lượng phức; mạch điện tuyến tính với kích thích hình sin ở chế độ xác lập; mạch điện 3 pha; kiến thức cơ bản về mạch điện phi tuyến.

22. Hình họa và Vẽ kỹ thuật





3TC

Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật cung cấp các kiến thức về:


+ Những tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các phép chiếu; Đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và của các khối hình học; Giao của mặt phẳng với các mặt và giao của 2 mặt.


+ Các hình biểu diễn của vật thể (hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình trích).


+ Cách tìm hình chiếu thứ 3 từ 2 hình chiếu cho trước; Cách vẽ các hình chiếu của vật thể; Cách lập bản vẽ và cách đọc hiểu bản vẽ của vật thể.


23. Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động




3TC

Học phần Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động là học phần dựa vào mô hình toán của đối tượng và lý thuyết toán học để xác định bộ điều khiển tạo nên hệ điều khiển đáp ứng yêu cầu công nghệ. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức chung nhất về hệ thống điều khiển tuyến tính; phương pháp mô tả toán học hệ điều khiển; phân tích và đánh giá hệ thống ở chế độ xác lập và quá độ từ đó đưa ra các phương pháp tổng hợp và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tuyến tính.


24. Điện tử công suất 1






3TC

Học phần Điện tử Công suất 1 thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần: Điện tử công suất 1 bao gồm nội dung kiến thức sau đây:


Các phần tử bán dẫn công suất cơ bản; Chỉnh lưu điều khiển; Biến đổi điện áp xoay chiều - xoay chiều; Bộ biến đổi một chiều - một chiều; Nghịch lưu và bộ biến đổi tần số.


25. Vật liệu điện







2TC

Học phần Vật liệu điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Các tính chất điện, nhiệt, cơ học, hóa học cơ bản của các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu từ và những đặc điểm, ứng dụng của các vật liệu này trong kĩ thuật điện. Nội dung học phần cũng đề cập đến ảnh hưởng của các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, các tác động cơ học, hóa học của môi trường làm việc đến các đặc tính điện và tuổi thọ sử dụng của chúng trong các kết cấu thiết bị điện và hệ thống điện, đồng thời cũng đề ra các biện pháp nhằm hạn chế các ảnh hưởng đó.


26. Khí cụ điện







2TC

Học phần Khí cụ điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Những lý luận cơ bản, các nguyên lí làm việc, cấu tạo và công dụng của các khí cụ điện cơ bản. Nội dung học phần cũng phân biệt rõ các khí cụ đóng cắt và bảo vệ hạ áp, rơ le, các khí cụ điều khiển và các khí cụ điện trong mạng điện áp cao được sử dụng trong kỹ thuật điện. Học phần kế thừa và có liện hệ chặt chẽ với các kiến thức đã được học trong các môn học cơ sở lý thuyết mạch 1, cơ sở lý thuyết mạch 2, kỹ thuật điện tử tương tự và kỹ thuật điện tử số.


27. Máy điện








4TC

Học phần Máy điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý làm việc, từ trường trong máy điện, các quan hệ điện từ, các đặc tính làm việc cơ bản, ưu nhược điểm của các loại máy điện thông dụng như: máy biến áp, máy điện một chiều, máy điện xoay chiều không đồng bộ, máy điện đồng bộ và những ứng dụng của chúng trong công nghiệp và đời sống. Môn học cũng đề cập đến những loại máy điện đặc biệt sử dụng trong đo lường, điều khiển và tự động hóa.

28. Vi xử lý - Vi điều khiển
(cũ)





3TC

Học phần Vi xử lý – vi điều khiển bao gồm những nội dung kiến thức sau:

Môn học cung cấp các kiến thức tổng quan về các hệ đếm và biểu diễn thông tin trong các hệ vi xử lý – vi điều khiển. Giới thiệu về hệ thống nhúng.


Vi xử lý: Tổng quan về kiến trúc hệ vi xử lý; tổ chức phần cứng của CPU họ Intel 80X86, các chế độ đánh địa chỉ, tập lệnh, lập trình hợp ngữ (assembly) cho 80x86 với những bài toán đơn giản; một số vi mạch phụ trợ trong hệ vi xử lý. 


Vi điều khiển: Cấu trúc hệ vi điều khiển onchip MCS 8051; chức năng các chân, các cổng; tổ chức bản đồ bộ nhớ; chế độ địa chỉ, tập lệnh, lập trình hợp ngữ cho vi điều khiển; hoạt động định thời, ngắt và truyền thông nối tiếp; giới thiệu một số họ vi xử lý thông dụng khác. Ghép nối bộ nhớ và thiết bị ngoại vi trong hệ vi xử lý – vi điều khiển; một số bài toán ứng dụng tiêu biểu.


29. Kỹ thuật đo lường điện
(cũ)





3TC

Học phần Kỹ thuật đo lường bao gồm những nội dung kiến thức sau:

Môn học cung cấp các kiến thức về đo lường nói chung và đo lường điện nói riêng, nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các loại cơ cấu chỉ thị, cấu tạo các đồng hồ đo các đại lượng điện; các phương pháp đo các đại lượng điện như dòng điện, điện áp, điện trở, điện dung, điện cảm, tần số, góc pha, các loại công suất điện năng, dao động ký điện tử; Phân tích đánh giá được các sai số phép đo; Cách sử dụng các loại đồng hồ đo các đại lượng điện; hệ thống đo lường điện trong công nghiệp.


30. Cung cấp điện







4TC

Học phần Cung cấp điện thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần Cung cấp điện cung cấp cho người học các kiến thức sau: Các phương pháp xác định phụ tải tính toán; Tính toán tổn thất điện trong mạng điện; Chọn số lượng, dung lượng máy biến áp, sơ đồ trạm biến áp phân phối và nguồn dự phòng; Hiểu chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung và hạ áp; Các phương pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt – bảo vệ - đo lường, tủ phân phối trung và hạ áp; Các loại đèn, phạm vi ứng dụng; tính toán chiếu sáng. Hiểu về hệ số công suất, các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng, tòa nhà; Thiết kế chiếu sáng công trình dân dụng và công nghiệp; Chọn giải pháp hợp lí nâng cao hệ số công suất cho công trình.


Học phần Cung cấp điện bao gồm nội dung kiến thức sau đây: Khái quát về cung cấp điện; Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của phương án cung cấp điện; Xác định phụ tải điện; Sơ đồ và kết cấu mạng hạ áp; Trạm biến áp hạ áp; Tổn thất trong mạng điện; Tính toán ngắn mạch mạng hạ áp; Chọn và kiểm tra thiết bị điện; Chiếu sáng công nghiệp; Các nguồn điện dự phòng; Nâng cao hệ số công suất cos(.


31. Cơ sở truyền động điện






3TC

Học phần Cơ sở Truyền động điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Khái niệm chung về hệ thống truyền động điện (TĐĐ) và các đặc tính cơ của động cơ điện, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều, xoay chiều. Phân tích quá trình điện, điện từ, cơ trong hệ truyền động điện dùng các bộ biến đổi; Phương pháp chung tính chọn công suất động cơ điện.


32. Kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật 


2TC

Kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật thuộc khối kiến thức bắt buộc trong chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ. Học phần trang bị và rèn luyện cho người học những kiến thức và kỹ năng để người kỹ sư công nghệ sau khi tốt nghiệp có thể làm việc thuận lợi trong môi trường kỹ thuật. Nội dung trọng tâm của học phần gồm: Kỹ năng làm việc trong môi trường công sở (với cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới, khách hàng, đối tác, làm việc trong nhóm đa ngành, đa văn hóa…); Kỹ năng tổ chức và quản lý; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng thích ứng và chịu áp lực công việc.

33. Thực hành kỹ thuật điện tử





2TC

Học phần Thực hành Kỹ thuật điện tử thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần thực hành kỹ thuật điện tử tập trung vào các nội dung cơ bản: Sử dụng các thiết bị đo lường điện, điện tử; lắp ráp các mạch điện thuộc môn học Kỹ thuật điện tử tương tự và điện tử số.

34. Thực tập cơ sở







3TC

Học phần Thực tập cơ sở bao gồm những nội dung kiến thức cơ bản sau đây: Sinh viên tìm hiểu những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật an toàn thông qua các ban nghề: Rèn, gò – hàn, đúc, nguội; đo lường và khí cụ điện, lắp ráp một số mạch điện thông dụng; giới thiệu gia công cắt gọt….


35. Thực hành điện tử công suất 1





3TC

Học phần Thực hành Điện tử Công suất 1 thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần bao gồm: Phân tích hoạt động, lắp ráp và đo đạc các thông số của các mạch đóng, cắt cơ bản sử dụng UJT, SCR, TRIAC; Thực tập lắp ráp, đo đạc dạng sóng một số mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều, một chiều; Lắp ráp và chế tạo mạch hoàn chỉnh mạch điều khiển pha AC và mạch chỉnh lưu cầu 1 pha có điều khiển; Thiết kế lắp đặt các mooddul bộ biến đổi xoay chiều – xoay chiều; một chiều – một chiều; bộ chỉnh lưu.

36. Tự chọn kỹ thuật 1






2TC

36.1. Thiết kế mạch điện tử tuyến tính




2TC

Học phần Thiết kế mạch điện tử tuyến tính bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Phương pháp phân tích sinusoidal steady state sử dụng phasors và trở kháng phức, đáp ứng tần số của các mạch về hệ số khuếch đại và pha, đáp ứng đối với tín hiệu nhỏ, khái niệm phản hồi và ứng dụng trong khuếch đại, điện tử trạng thái rắn, điốt trạng thái rắn và các mạch ứng dụng diode, Transitor hiệu ứng trường, Transitor lưỡng hạt, bộ khuếch đại sử dụng transistor đơn, Bộ khuếch đại nhiều tầng.

36.2. Phân tích và thiết kế mạch điện tử công suất


2TC

Học phần Phân tích và Thiết kế mạch điện tử công suất thuộc khối kiến thức cơ sở ngành tự chọn trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần Phân tích và thiết kế mạch điện tử công suất bao gồm nội dung kiến thức sau đây: Một số nội dung và kiến thức liên quan đến tính toán  điện tử công suất; Lựa chọn, kiểm tra các phần tử bán dẫn công suât trong các bộ biến đổi; Tính toán thiết kế bộ chỉnh lưu có điều khiển.

36.3. Máy điện trong TB tự động và điều khiển



2TC

Học phần Máy điện dùng trong thiết bị tự động và điều khiển bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Các loại động cơ điện một chiều, xoay chiều công suất nhỏ sử dụng trong các thiết bị tự động, các loại máy điện đặc biệt khác sử dụng trong thông tin, đo lường, điều khiển...

37. Điều khiển logic khả trình





3TC

Học phần điều khiển logic khả trình là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần Điều chỉnh logic khả trình bao gồm nội dung kiến thức sau đây: Lí thuyết cơ sở; Hệ điều khiển logic trình tự; Một số ứng dụng mạch logic trong điều khiển; Tổng quan về hệ điều khiển logic khả trình (PLC); Bộ điều khiển PLC – CP1L; Bộ điều khiển logic có lập trình PLC S7-200; Bộ điều khiển PLC – S7-300; Ứng dụng PLC trong công nghiệp.

38. Điều chỉnh tự động truyền động điện




3TC

Học phần Điều chỉnh tự động truyền động điện là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần: Điều chỉnh tự động truyền động điện bao gồm nội dung kiến thức sau đây: Những khái niệm và chỉ tiêu cơ bản của hệ điện cơ; Tổng hợp hệ điều chỉnh tự động điều khiển tốc độ động cơ một chiều; Hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều sử dụng nhiều mạch vòng; Hệ thống truyền động đảo chiều; Hệ thống truyền động động cơ một chiều sử dụng bộ biến đổi một chiều-một chiều (xung điện áp); Các phương pháp cơ bản điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều và hệ thống điều chỉnh tốc độ bằng phương pháp thay đổi điện áp; Hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng phương pháp thay đổi tần số nguồn.

39. Điều khiển số







2TC

Học phần Điều khiển số là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần Điều khiển số bao gồm nội dung kiến thức sau đây: Những khái niệm cơ bản về điều khiển số; Mô tả toán học hệ điều khiển số; Khảo sát tính ổn định và phân tích hệ điều khiển số; Tổng hợp hệ điều khiển số; Ví dụ áp dụng.

40. Đồ án Cung cấp điện






2TC

Học phần Đồ án cung cấp điện là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần: Đồ án Cung cấp  điện bao gồm nội dung kiến thức sau đây: Đồ án môn học CCĐ dạng truyền thống là thiết kế CCĐ cho một xí nghiệp công nghiệp (XNCN), nội dung thực hiện gồm : Thiết kế mạng điện phân xưởng và hệ thống CCĐ toàn xí nghiệp. Tính chọn các thiết bị trên sơ đồ ; Tính toán ngắn mạch và kiểm tra các thiết bị. Thiết kế bảo vệ và đo lường TBA xí nghiệp ; Thuyết minh nguyên lý vận hành CCĐ xí nghiệp.


Dạng đề tài nghiên cứu khoa học : mỗi đề tài cụ thể sẽ do giáo viên hướng dẫn đề xuất và thông qua bộ môn phê duyệt.

41. Chuyên đề thực tế






3TC

Học phần Chuyên đề thực tế là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần: Chuyên đề thực tế bao gồm nội dung kiến thức sau đây: Là môn học được nghiên cứu, xây dựng từ các hệ thống điều khiển tự động hoá thực tế trong công nghiệp.

42. Đồ án Điều chỉnh tự động truyền động điện



2TC

Học phần Đồ án Điều chỉnh tự động truyền động điện là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Đồ án môn học Điều chỉnh tự động truyền động điện là học phần dựa trên lý thuyết của học phần Điều chỉnh tự động truyền động điện, thực tế công nghệ và thiết bị để thiết kế một hệ thống điều chỉnh tự động truyền động điện theo yêu cầu cho trước.

43. Đồ án Điều khiển logic khả trình




2TC

Đồ án môn học điều khiển logic khả trình là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Đồ án môn học điều khiển logic khả trình là học phần dựa trên lý thuyết của học phần điều khiển logic khả trình, thực tế công nghệ và thiết bị để thiết kế một hệ điều khiển logic của dây chuyền tự động và máy tự động.

44. Thực hành PLC







2TC

Học phần Thực hành PLC rèn luyện cho sinh viên kỹ năng ứng dụng PLC vào các bài toán điều khiển.


45. Tự chọn kỹ thuật 2 






2TC

45.1. Điều khiển Năng lượng tái tạo




2TC

Học phần Điều khiển Năng lượng tái tạo thuộc khối kiến thức chuyên ngành tự chọn trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần gồm những nội dung kiến thức sau: Giới thiệu một số dạng NLTT đang được thế giới quan tâm phát triển, cụ thể là: NL mặt trời, NL gió, Thủy năng, NL địa nhiệt, NL sinh khối ; Công nghệ khai thác NLTT nói chung và công nghệ sản xuất điện từ NLTT ;  Xây dựng mô hình mạng điện nguồn phân tán sử dụng NLTT đối với 3 loại chính là Pin mặt trời, máy phát turbine gió và thủy điện nhỏ. Còn lại, NL lượng địa nhiệt và NL sinh khối được giới thiệu một cách khái quát, ứng dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện. Vận dụng lý thuyết điều khiển vào điều khiển một số mạch điện sử dụng năng lượng tái tạo.

45.2. Kỹ thuật chiếu sáng






2TC

Học phần Kỹ thuật chiếu sáng bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Khái niệm cơ bản về ánh sáng; Đặc điểm của các nguồn sáng, các hợp bộ đèn chiếu sáng; Thiết kế chiếu sáng phòng làm việc, chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đường phố,... Thiết kế mạng điện chiếu sáng và các phương thức điều khiển mạng điện chiếu sáng.


45.3. Lôgic mờ và ứng dụng






2TC

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về: logic mờ, cấu trúc của bộ điều khiển mờ cơ bản. Tìm hiểu về cấu trúc của bộ điều khiển mờ tĩnh, hệ mờ lai, mờ thích nghi. Nắm rõ các bước thiết kế bộ điều khiển mờ. Sử dụng thành thạo phần mềm Matlab - Fuzzy và Matlab - Simulink. Từ đó xây dựng và mô phỏng các bài toán ứng dụng bộ điều khiển mờ trên phần mềm Matlab.


45.4. Trang bị điện thiết bị y tế





2TC 


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về: 


Tổng quan về thiết bị y sinh và đo lường sinh học; các dạng tín hiệu điện trong thiết bị điện tử y sinh; các khái niệm cơ bản về cơ sở phát sinh và cách thu tín hiệu trong các thiết bị y tế hiện nay như: máy điện tim, máy siêu âm, máy chụp X- Quang…Trình bày và phân tích nguyên lý làm việc, trang bị điện cho các hệ thống thông qua các modul cụ thể như: máy điện tim CARDIOFAX, máy siêu âm SCANER 250 PLUS, ALOKA SSD-3500SX, máy X - Quang SHIMADZU ED 1252…


46. Cơ sở điều khiển quá trình





3TC


Học phần Điều khiển quá trình là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần bao gồm các nội dung sau: Các thành phần cơ bản của hệ thống điều khiển quá trình;  Mô hình quá trình; Các thuật toán điều khiển sử dụng trong hệ thống điều khiển quá trình; Đặc  tính các thành phần hệ thống, Các phương pháp chỉnh định bộ điều khiển PID; Thiết kế cấu trúc điều khiển cho quá trình đa biến.

47. Thực hành Cung cấp điện (cũ)





3TC

Học phần thực hành cung cấp điện bao gồm những nội dung kiến thức sau:


- Tính toán và lựa chọn các phần tử dẫn điện (dây dẫn, cáp, thanh cái), lựa chọn các thiết bị đóng cắt, thiết kế hệ thống bảo vệ và vận hành trạm biến áp có công suất vừa và nhỏ.


- Dựa vào kết quả khảo sát thực tế tính toán xác định trọng tâm phụ tải của một nhà máy, xí nghiệp.


- Tìm hiểu và thực hành lắp đặt (nối dây) các thiết bị đo được dùng trong hệ thống điện. Lắp đặt và chỉnh định các thiết bị bảo vệ trong trạm biến áp phân xưởng. 


- Làm quen với các loại thiết bị cao thế.


- Lắp đặt các thiết bị điện, lắp đặt tủ đo lường điện, tủ điện tụ bù hạ thế...


48. Trang bị điện, điện tử máy cắt gọt kim loại 



3TC


Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về trang bị điện – tự động hóa cho các máy gia công kim loại vạn năng. Sinh viên có khả năng phân tích được hoạt động sơ đồ nguyên lý điện của một máy gia công cắt gọt kim loại vạn năng (bao gồm các thiết bị đóng cắt và bảo vệ trong sơ đồ, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện cơ bản). Căn cứ vào sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp để nhận biết vị trí thiết bị, khí cụ điện trong tủ điện và trong máy, từ đó có thể sửa chữa những hỏng hóc cơ bản và thay thế các thiết bị không còn phục vụ được.

49. Trang bị điện, điện tử máy công nghiệp chung                                     3TC


Học phần Trang bị điện, điện tử cho các máy công nghiệp bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Giới thiệu chung về hệ thống Trang bị điện -tự động hoá trên các máy công nghiệp, những yêu cầu cơ bản đối với hệ thống Trang bị điện -tự động hoá trên các máy công nghiệp; phân tích đặc điểm, yêu cầu công nghệ và các mạch điện cụ thể trong các máy gia công kim loại, các thiết bị gia công bằng áp lực, gia công bằng nhiệt, máy nâng - vận chuyển, các máy khai thác xây dựng, các thiết bị trong ngành hoá chất, máy bơm và quạt gió,...

50. Lý thuyết điều khiển hiện đại





4TC

Học phần Lý thuyết điều khiển hiện đại là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Học phần bao gồm các nội dung sau: Lý thuyết điều khiển thích nghi, lý thuyết điều khiển mờ, điều khiển trượt, điều khiển tối ưu.

51. Tự chọn kỹ thuật 3







3TC


51.1. Nhận dạng và quan sát trạng thái hệ thống


3TC

Học phần nhận dạng và quan sát trạng thái hệ thống bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: 


Kiến thức cơ sở về nhận dạng, cách nhận dạng mô hình hệ thống bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm. 


Kiến thức về nhận dạng mô hình SISO liên tục tuyến tính có tham số từ mô hình không tham số. 


Kiến thức về nhận dạng tham số mô hình ARMA. 


Kiến thức về quan sát trạng thái hệ thống.


51.2. Hệ thống điều khiển nhúng





3TC

Học phần Hệ thống điều khiển nhúng bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Kiến thức cơ sở về hệ thống điều khiển nhúng; cấu trúc, mạng kết nối hệ thống nhúng. 


Trình tự thiết kế, yêu cầu của một hệ thống điều khiển nhúng; Yêu cầu an toàn, nhận dạng, điều khiển, thiết kế, cài đặt, bảo dưỡng hệ thống.


Ứng dụng hệ thống điều khiển nhúng trong công nghiệp và dân dụng.


51.3. Hệ thống điều khiển phân tán




3TC


Học phần Hệ thống điều khiển phân tán bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: 


Tổng quan về hệ thống điều khiển


Các thành phần trong hệ thống điều khiển DCS


Chức năng hệ thống điều khiển DCS


Hệ thống điều khiển phân tán PCS7

52. Trải nghiệm thực tế







6TC


Học phần tạo cơ hội cho sinh viên sử dụng các khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Thông qua học phần trải nghiệm thực tế sinh viên đạt được những kỹ năng mới như: tác phong công nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, rèn luyện tư duy kỹ thuật… Từ đó, tăng cường sự tự tin và năng lực chuyên môn. Sinh viên có được cơ hội khám phá và trải nghiệm những lựa chọn nghề nghiệp trước khi tốt nghiệp, mở rộng các mối quan hệ nghề nghiệp.

53. Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành  CNKT Điện



5TC


Học phần Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành CNKT Điện là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Bước đầu vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học vào thực tế sản xuất công nghiệp, dưới sự hướng dẫn của các giáo viên hướng dẫn chuyên ngành, của các cán bộ quản lý và điều hành sản xuất tại cơ sở thực tập.

54. Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành  CNKT Điện



7TC


Học phần Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành CNKT Điện là học phần chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Đồ án tốt nghiệp sẽ tổng hợp kiến thức các môn học cơ sở chuyên ngành và các môn học chuyên ngành, vận dụng các lý thuyết và thực tế để thực hiện việc: thiết kế hệ thống tự động của một dây chuyền sản xuất công nghiệp; thiết kế hệ thống điều khiển thang máy cho các nhà cao tầng; thiết kế hệ thống điện và tự động cho các tòa nhà hiện đại; thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp; thiết kế hệ thống điện sinh hoạt cho một đơn vị dân.

Mẫu 1
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA  CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐT

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động				

- Tên tiếng Anh: Fundamentals of Automatic Control

- Mã học phần: PED0304

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Giải tích 2, Cơ sở lý thuyết mạch điện

- Các học phần song hành:

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 36 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 3 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 3 tiết

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: BM Công nghệ KT Điện – Điện tử; Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Học phần Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử. Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động là học phần dựa vào mô hình toán của đối tượng và lý thuyết toán học để xác định bộ điều khiển tạo nên hệ điều khiển đáp ứng yêu cầu công nghệ. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức chung nhất về hệ thống điều khiển tuyến tính; phương pháp mô tả toán học hệ điều khiển; phân tích và đánh giá hệ thống ở chế độ xác lập và quá độ từ đó đưa ra các phương pháp tổng hợp và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tuyến tính.



3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		Mục tiêu 

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		· Các kiến thức chung nhất về hệ thống điều khiển tuyến tính

· Các phương pháp mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động

· Các phương pháp đánh giá tính ổn định và chất lượng của hệ thống điều khiển tự động

· Các phương pháp tổng hợp và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tuyến tính

		CĐR1,4,5,7



		G2

		Trang bị cho sinh viên kỹ năng về phân tích các hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp; đánh giá sự ổn định và chất lượng của hệ thống; xác định được các yếu tố làm cho hệ thống điều khiển mất ổn định hay giảm chất; có thể tính toán thiết kế một bộ điều khiển với các yêu cầu cho trước .Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

		CĐR 8, 9,10



		G3

		 Hứng thú với môn học, có niềm đam mê với ngành nghề, trách nhiệm trong công việc , ý thức rèn luyện làm việc nhóm, dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		CĐR16,17





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Phân tích được một hệ điều khiển tự động đã có: Các thành phần của hệ, nguyên tắc điều khiển của hệ…

		I,T



		

		G1.2

		Dựa trên mô hình toán học của hệ thống, đánh giá được tính ổn định, chất lượng của hệ thống đã cho; xác định được các yếu tố làm cho hệ thống điều khiển mất ổn định hay giảm chất

		I,T



		

		G1.3

		Phân tích và đánh giá được việc áp dụng bộ điều khiển phù hợp với đối tượng. Tính toán được các thông số của bộ điều khiển đối với từng đối tượng cụ thể để hiệu chỉnh hệ thống đã cho

		I,T,U



		G2

		G2.1

		Lập luận, phát hiện, giải quyết vấn đề đặt ra sao cho đáp ứng yêu cầu công nghệ cụ thể.

		U



		

		G2.2

		Tư duy hệ thống để phân tích, hiệu chỉnh các hệ thống điều khiển tự động đáp ứng yêu cầu công nghệ đã cho.

		U



		

		G2.3

		Tổ chức làm việc nhóm, thuyết trình, tự học, tự nghiên cứu.

		U



		G3

		G3.1

		Có trách nhiệm với công việc, đam mê với ngành nghề.

		U



		

		G3.2

		Dám đương đầu với rủi ro thử thách khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

		U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự  luận

		Mô tả toán học một hệ thống điều khiển tự động đã cho, xác định hàm truyền đạt của hệ thống.

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình 1

		G1,G2,G3

		15%



		Tự  luận

		1. Xác định sự ổn định và chất lượng của một hệ thống điều khiển tự động đã cho

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình 2

		G1,G2,G3

		15%



		Lên bảng hoặc trả lời vấn đáp hoặc nộp bài tập

		Các bài tập nhỏ trên lớp

		Các tuần

		Lên bảng hoặc trả lời vấn đáp hoặc nộp bài tập

		G1,G2,G3

		10%



		Vấn đáp hoặc Tự luận

		1. Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động;

1. Khảo sát tính ổn định, chất lượng của hệ thống điều khiển tự động; 

1. Tổng hợp hệ thống điều khiển tuyến tính.

		

		Thi cuối kỳ

		G1,G2,G3

		60%







6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		STT

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương I: Khái quát về hệ thống điều khiển tự động

		G1,G2,G3



		2

		Chương II: Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động 

		G1,G2,G3



		3

		Chương III: Tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động 

		G1,G2,G3



		4

		Chương IV: Chất lượng của hệ thống điều khiển tự động

		G1,G2,G3



		5

		Chương V: Tổng hợp hệ thống điều khiển tự động tuyến tính

		G1,G2,G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Phạm Công Ngô; Lý thuyết điều khiển tự động; NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2007.

[2] Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động do Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Điện-điện tử Khoa Sư phạm kỹ thuật biên soạn

7.2. Sách tham khảo: 

[3] Nguyễn Doãn Phước; Lý thuyết điều khiển tuyến tính; NXB khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2002.

[4] Nguyễn Thương Ngô; Lý thuyết tự động thông thường và hiện đại - Quyển 1 hệ tuyến tính; NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2005.

[5] Nguyễn Thị Phương Hà; Lý thuyết điều khiển tự động; NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1999.

[6] Nguyễn Thị Mai Hương (chủ biên), Mai Trung Thái, Trần Thị Thanh Huyền, Lại Thị Thanh Hoa, Trịnh Thúy Hà; Điều khiển tối ưu từng đoạn trên trục thời gian cho hệ song tuyến; NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2020.

[7] Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering; Prentice Hall, 2009.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do trường ĐH KTCN ban hành.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

- Giảng viên chính: ThS. Trần Thị Thanh Huyền

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









T.S Trương Thị Thu Hương

		Trưởng bộ môn









T.S Nguyễn Thị Mai Hương

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn







PGS.TS. Trần Xuân Minh



ThS. Trần Thị Thanh Huyền
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		ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp ngành SPKT

- Tên tiếng Anh: Graduation Practice of Technology Education

- Mã học phần: PED0509

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Tất cả các học phần chuyên môn ngành Sư phạm kỹ thuật.

- Các học phần song hành: Không.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 8 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 52 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0  tiết

· Tự học	: 120 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 01 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Sư phạm kỹ thuật / BM PPL - PPDH

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Thực tập tốt nghiệp ngành Sư phạm kỹ thuật là học phần chuyên ngành được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành xong tất cả các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo. Học phần này giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học về cơ sở ngành và chuyên ngành vào thực tế quá trình dạy học tại các cơ sở giáo dục.

Nội dung học phần đáp ứng yêu cầu rèn luyện để SV hoàn thiện kỹ năng sư phạm trước khi ra trường. Nội dung bao gồm: Thực tập công tác giáo dục;  Thực tập nghiệp vụ giảng dạy kỹ thuật và Thực tập nghiên cứu khoa học giáo dục.

3. Mục tiêu học phần



		Mục tiêu

		Mô tả:

Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Các hoạt động dạy học, giáo dục của cơ sở thực tập;

- Vai trò, vị trí và các công việc cụ thể của người giáo viên kỹ thuật tại các trường Cao đẳng, TCCN & dạy nghề;

- Một số vấn đề kỹ thuật tại cơ sở thực tập;

- Kiến thức thiết kế và tiến hành dạy học; 

- Kiến thức tổ chức giáo dục học sinh trong sự liên kết với cộng đồng;

- Kiến thức tiến hành một bài tập nghiên cứu khoa học giáo dục.

		



		G2

		- Vận hành và sử dụng được một số máy móc, trang thiết bị chính của ngành chuyên môn.

- Vận dụng kiến thức khoa học vào việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Thiết kế dạy học, triển khai dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, giáo dục học sinh, tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục ngoài phạm vi lớp học.

- Thiết lập các mối quan hệ với học sinh, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, và với đồng nghiệp để thực hiện thành công mục tiêu giáo dục.

- Thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục.

		



		G3

		Tích cực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong học tập và quá trình thực tập tại cơ sở thực tập.

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		[bookmark: _Hlk20604990]Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này người học có khả năng:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu được đặc thù của cơ sở thực tập.

		T



		

		G1.2

		Hiểu được chương trình môn học sẽ thực hành giảng dạy;

		T



		

		G1.3

		Biết được cách tổ chức và quản lý hoạt động dạy học, giáo dục tại cơ sở thực tập.

		T



		

		G1.4

		Hiểu sâu hơn lý thuyết dạy học và giáo dục trong trường THCN, dạy nghề và những yêu cầu về phẩm chất và năng lực sư phạm của người giáo viên trường THCN, dạy nghề;

		T



		G2

		G2.1

		Làm chủ được một số máy móc, trang thiết bị chính của ngành chuyên môn hiện có tại cơ sở thực tập.

		U



		

		G2.2

		Thực hiện được các công việc của người giáo viên tại cơ sở thực tập.

		U



		

		G2.3

		Hệ thống hoá những kiến thức kỹ thuật đã được trang bị trong trường đại học và vận dụng một cách khoa học, sáng tạo vào việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình tại cơ sở thực tập.

		U



		

		G2.4

		Thiết kế và triển khai thực hiện dạy học với các hình thức tổ chức dạy học khác nhau cho các loại bài học: lý thuyết, thực hành/ tích hợp tại cơ sở thực tập. 

		U



		

		G2.5

		Tổ chức kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, giáo dục học sinh tại cơ sở thực tập.

		U



		

		G2.6

		Tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục ngoài phạm vi lớp học tại cơ sở thực tập.

		U



		

		G2.7

		Xây dựng kế hoạch làm công tác chủ nhiệm trong thời gian thực tập và thực hành làm chủ nhiệm lớp tại cơ sở thực tập.

		U



		

		G2.8

		Thiết lập các mối quan hệ với học sinh, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, và với đồng nghiệp để thực hiện thành công mục tiêu giáo dục tại cơ sở thực tập.

		U



		

		G2.9

		Vận dụng kiến thức nghiên cứu khoa học để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục.

		U



		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu tại cơ sở giáo dục.

		U



		

		G3.2

		Làm việc độc lập, hợp tác và trách nhiệm trong quá trình thực tập tai cơ sở giáo dục.

		U







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Thực tập

		Thực tập kỹ thuật

		Cả quá trình thực tập tại cơ sở giáo dục.

		Thực tập 

cá nhân

		G1.1-G1.4,

G2.1, G2.2

		50



		Thực hành

		Thực hành giảng dạy

		Cả quá trình thực tập tại cơ sở giáo dục.

		Thực hành cá nhân

		G1.1- G1.4, G2.1-G2.6 

		



		Thực hành

		Thực hành chủ nhiệm 

		Cả quá trình thực tập tại cơ sở giáo dục.

		Thực hành cá nhân

		G1.1- G1.4, G2.3- G2.9

		



		Vấn đáp

		Vấn đáp tất cả các nội dung học phần dựa trên nhật ký và báo cáo thực tập.

		Kết thúc đợt thực tập.

		Sinh viên báo cáo.

		G1, G2, G3

		50









6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)



		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Tìm hiểu thực trạng của cơ sở giáo dục như lịch sử phát triển, sứ mệnh, cơ sở vật chất, quy mô đào tạo, đội ngũ của cơ sở giáo dục.

		G1.1-G1.4



		2

		Tìm hiểu các chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục.

		G1.1-G1.4



		3

		Tìm hiểu hoạt động dạy học, giáo dục của cơ sở giáo dục.

		G1.1-G1.4



		4

		Tìm hiểu một số vấn đề kỹ thuật tại cơ sở thực tập

		G2.1-G2.6



		5

		Thiết kế và triển khai quá trình dạy học

		G2.1-G2.6



		6

		Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp

		G2.4-G2.8



		7

		Tổ chức giáo dục học sinh trong sự liên kết với cộng đồng

		G2.7-G2.8



		8

		Tiến hành một bài tập nghiên cứu khoa học giáo dục

		G2.9







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. PGS TS Dương Phúc Tý, PPDH Kỹ thuật Công nghiệp - NXB KHKT - Hà Nội 2007.

 - Sách tham khảo:

[2]. Nguyễn Văn Bính - Nguyễn sinh Thành - Nguyễn Văn Khôi, Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp - NXB giáo dục – 1999.

[3]. Nguyễn Sinh Thành - Nguyễn Văn Bính, Phương pháp dạy học KTCN (Sách cao đẳng) - NXB giáo dục – 1999.

[4]. Trần Khánh Đức, Sư phạm kỹ thuật - NXB Giáo dục - Hà Nội 2002.

[5]. Giáo trình dùng cho các trường dạy nghề:

Giáo trình kỹ thuật ngành Điện hoặc

Giáo trình kỹ thuật ngành Cơ khí hoặc

Giáo trình kỹ thuật ngành Tin.



8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Tham gia đầy đủ 100% các buổi thực tập tại cơ sở

· Viết nhật ký và hoàn thành báo cáo thực tập theo quy định.

· Đạo đức khoa học:

· Các báo cáo không được sao chép của nhau

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Phương pháp luận – Phương pháp dạy học



- Giảng viên chính: 

               TS. Lê Thi Quỳnh Trang

               TS. Trương Thị Thu Hương

               ThS. Phạm Thanh Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn









Lê Thị Quỳnh Trang



















































PHỤ LỤC

1. NỘI DUNG CHII TIẾT HỌC PHẦN

Thực tập tại cơ sở GD&ĐT được tiến hành qua 3 giai đoạn: Chuẩn bị, triển khai thực tập, tổng kết đánh giá thực tập. 

Nội dung cụ thể của từng giai đoạn được trình bày dưới đây.

A. Giai đoạn chuẩn bị: 1/2 tuần

- Cơ sở thực tập nhận giáo sinh, bố trí cuộc gặp mặt giữa giáo sinh với các bộ môn giáo sinh sẽ thực tập và các giáo viên hướng dẫn, kèm cặp chuyên môn và kèm cặp công tác chủ nhiệm;

- Nghe báo cáo của Hiệu trưởng về tình hình nhiệm vụ của nhà trường và các hoạt động của nhà trường;

- Tìm hiểu các mặt hoạt động dạy học và giáo dục của nhà trường, tình hình các lớp sẽ dạy;

- Nghiên cứu chương trình, tài liệu giáo khoa, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học, trình độ học sinh…Đặc biệt chú ý xem đối tượng học sinh thuộc vùng công nghiệp hay thuần tuý nông thôn;

- Nghiên cứu tình hình lớp sẽ làm chủ nhiệm: Đặc điểm, các tổ chức trong lớp, chất lượng cán bộ lớp, cán bộ chi đoàn, học sinh khá giỏi, học sinh yếu, học sinh cá biệt, kế hoạch chủ nhiệm, những vấn đề cần giải quyết.

B. Giai đoạn triển khai thực tập: 6 tuần

I. Nội dung thứ nhất: Tìm hiểu một số vấn đề kỹ thuật tại cơ sở thực tập

Tuỳ theo tình hình thực tế của cơ sở thực tập mà Giáo sinh có thể đi sâu tìm hiểu để nắm vững những nội dung theo gợi ý dưới đây theo từng chuyên ngành:

1. Chuyên ngành SPKT Điện

- Sơ đồ cung cấp điện của nhà trường

- Kết cấu của trạm biến áp

- Quy trình vận hành, thao tác các tủ điện và các thiết bị điện khác  

- Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp ráp và kết cấu cụ thể của hệ thống truyền động điện, hệ thống điều khiển tự động cho các máy cắt gọt kim loại như máy bào, máy phay, máy tiện, máy mài, máy khoan…

- Kết cấu và vận hành của các thiết bị gia nhiệt như lò điện trở, lò tần số…

- Kết cấu và vận hành các trang thiết bị thí nghiệm và thiết bị dạy học.....

2. Chuyên ngành SPKT Cơ khí

- Cấu tạo và nguyên lý vận hành của các loại máy công cụ hiện có.

- Cấu tạo và nguyên lý vận hành của các loại đồ gá trên máy công cụ

- Cách mài dao, gá dao và điều chỉnh dao

- Thiết kế quy trình công nghệ để gia công một sản phẩm (Nếu sản phẩm là bài tập thực hành của học sinh học nghề hoặc là sản phẩm mà nhà trường gia công cho cơ sở sản xuất nào đó là tốt nhất)

- Các loại dụng cụ đo lường và cách sử dụng......

3. Chuyên ngành SPKT Tin

Với chuyên ngành SPKT Tin có thể tìm hiểu những nội dung sau đây:

- Hệ thống máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin hiện có như  Projector, máy quét Scaner, đầu quay Video, Máy ảnh kỹ thuật số, bảng điện tử, ...

- Mạng Lan và mạng internet cùng với các thiết bị mạng

- Vấn đề tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống thiết bị công nghệ thông tin nói chung và mạng nói riêng.

- Vấn đề khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học hoặc các lĩnh vực khác như quản lý nhân lực, quản lý sinh viên, quản lý điểm...

II. Nội dung thứ hai: Thiết kế và triển khai quá trình dạy học

- Tìm hiểu đề cương chi tiết của một vài môn học lý thuyết và thực hành thuộc chuyên ngành mà đặc biệt là đề cương môn học được GV kèm cặp giao cho tập giảng.

- Dự giờ giảng của giáo viên (cả bài lý thuyết và bài thực hành) và của giáo sinh thực tập khác, ghi biên bản dự giờ, ghi đầy đủ các ý kiến nhận xét khi rút kinh nghiệm.

- Lập kế hoạch thực tập giảng dạy 

- Thực hành giảng dạy đối với bài lý thuyết:

+ Giáo viên hướng dẫn giáo sinh thiết kế bài giảng, dạy thử trước nhóm giáo sinh, thực hành lên lớp.

+ Mỗi giáo sinh cần thiết kế (soạn) 5 giáo án lý thuyết và thực hành giảng dạy trước học sinh ít nhất là 2 tiết lý thuyết.

- Thực hành giảng dạy đối với bài thực hành hoặc bài dạy tích hợp:

+ Giáo sinh tham gia chuẩn bị một số bài dạy thực hành cùng với giáo viên dạy thực hành;

+ Giáo viên tại cơ sở thực tập hướng dẫn, huấn luyện giáo sinh thực hiện thành thạo một bài thực hành ứng với một nghề xác định.

+ Mỗi giáo sinh cần thiết kế (soạn) 2 giáo án thực hành và thực hiện giảng dạy trước học sinh ít nhất là 1 tiết thực hành.

Lưu ý: Trong trường hợp cơ sở thực tập chỉ thực hiện giáo án tích hợp thì giáo sinh cần soạn 07 giáo án tích hợp và thực hành giảng dạy trước học sinh ít nhất là 3 tiết với giáo án tích hợp.

Như vậy, mỗi giáo sinh cần soạn 7 giáo án (5 giáo án lý thuyết, 2 giáo án thực hành hoặc 07 giáo án tích hợp) và thực hành giảng dạy trước học sinh ít nhất là 2 tiết lý thuyết, 1 tiết thực hành hoặc 03 tiết với giáo án tích hợp. Những giáo án còn lại, tùy theo điều kiện mà cơ sở thực tập có thể bố trí cho sinh viên giảng trước học sinh hoặc giảng trước tập thể sư phạm của trường);

- Chuẩn bị và triển khai việc dạy học theo các hình thức khác nhau như: Tham quan, ngoại khoá, seminar…

- Tiến hành xem xét, rút kinh nghiệm các giờ dạy của bản thân và của nhóm giáo sinh. Công việc này phải tiến hành hàng tuần.

- Giúp giáo viên bộ môn chấm bài, phụ đạo hoặc coi thi…

III. Nội dung thứ ba: Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp

- Xây dựng kế hoạch làm công tác chủ nhiệm trong thời gian thực tập và thực hành làm chủ nhiệm lớp. Đây là nội dung trọng tâm của thực tập chủ nhiệm. Nội dung chi tiết  được giới thiệu ở phần sau của đề cương này. 

- Hoạt động mang tính chất kết hợp với đoàn TNCSHCM: Kết hợp với BCH chi đoàn của lớp để tổ chức một vài buổi sinh hoạt văn nghệ hoặc hoạt động thể dục thể thao. Sau các buổi hoạt động đó cần kịp thời rút ra những kinh nghiệm tổ chức phong trào quần chúng học sinh.

- Tiếp xúc tìm hiểu từ 5-6 học sinh gồm các đối tượng:Giỏi và ngoan, giỏi-nghịch ngợm, mọi mặt bình thường, hạnh kiểm tốt - năng lực yếu, học sinh cá biệt, học sinh có những hoàn cảnh riêng tư…

- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường và của giáo viên chủ nhiệm lớp mà tổ chức một buổi hội thảo ở lớp mà giáo sinh đang tập làm chủ nhiệm về một chủ đề chính trị xã hội, văn hoá, khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường…Giáo sinh chuẩn bị đề tài, xác định mục đích cần đạt được, lựa chọn hình thức tổ chức, chuẩn bị nội dung thảo luận để hướng dẫn thảo luận hoặc gợi ý khi cần thiết, chuẩn bị các kết luận để tóm tắt cuối buổi hội thảo.

IV. Nội dung thứ tư: Tổ chức giáo dục học sinh trong sự liên kết với cộng đồng

Gặp gỡ tiếp xúc với các cán bộ phụ trách đoàn thể như: Đoàn TNCSHCM, hội phụ nữ để tìm hiểu về sự kết hợp giữa chính quyền nhà trường với các đoàn thể, về sự tham gia của các đoàn thể đối với sự nghiệp giáo dục.

Qua trao đổi cần rút ra nhận xét và bài học cho bản thân giáo sinh về cách lựa chọn các hình thức kết hợp về việc phân công trách nhiệm cho mỗi bên…để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục.

V. Nội dung thứ 5: Tiến hành một bài tập nghiên cứu khoa học giáo dục

Đề tài tự chọn hoặc được giao. Các đề tài chủ yếu hướng vào việc đổi mới hoặc hoàn thiện mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức trong lĩnh vực giáo dục hoặc dạy học. Đề tài có thể là các đề tài nghiên cứu ứng dụng nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục và dạy học tiên tiến của thế giới và trong nước vào điều kiện cụ thể của trường sở tại. 

Vì thời gian hạn chế nên chỉ yêu cầu giáo sinh thực hiện một để tài nhỏ có thể ứng dụng ngay tại lớp đang thực tập chủ nhiệm hoặc đang thực tập giảng dạy. Giáo viên phụ trách đoàn thực tập và giáo viên hướng dẫn tại cơ sở thực tập giúp sinh viên xác định rõ mục tiêu, giới hạn vấn đề, phương pháp, kế hoạch tiến hành nghiên cứu, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu…và viết báo cáo kết quả NCKH GD.

C. Giai đoạn tổng kết:1/2 tuần

Nội dung của giai đoạn này là sự chuẩn bị cho tổng kết và tiến hành tổng kết thực tập sư phạm.

- Giáo sinh hoàn thành bài tập NCKHGD và báo cáo tổng kết thực tập, chuẩn bị cho việc bảo vệ kết quả thực tập trước Khoa chủ quản khi trở về trường.

- Giáo viên kèm cặp chuyên môn và kèm cặp công tác chủ nhiệm hoàn thành việc đánh giá kết quả thực tập, cho điểm và báo cáo cho ban chỉ đạo thực tập.

- Ban chỉ đạo tổng hợp kết quả, ghi nhận xét vào phiếu đánh giá tổng hợp.

- Đoàn thực tập và nhà trường sở tại tổ chức tổng kết thực tập.

- Muộn nhất là 1/2 tuần sau khi kết thúc đợt thực tập, giáo viên hướng dẫn các đoàn tập hợp các Hồ sơ thực tập về Khoa SPKT để chuẩn bị cho việc Báo cáo kết quả thực tập tại Khoa. 

D. Phân phối thời gian

- Chuẩn bị và kết thúc: 1 tuần

- Tìm hiểu để nắm vững những vấn đề về kỹ thuật - công nghệ đồng thời thực tập chủ nhiệm: 2 Tuần

- Thực tập dạy lý thuyết  đồng thời thực tập chủ nhiệm: 2 Tuần

- Thực tập dạy thực hành và thực tập chủ nhiệm: 2 Tuần

- Bài tập về nghiên cứu khoa học giáo dục: Giáo sinh thực hiện ngoài giờ. 

Việc phân phối thời gian như trên là để giáo sinh và giáo viên kèm cặp biết được tỷ trọng của mỗi phần việc. Còn việc thực thi các phần công việc thì Ban chỉ đạo thực tập và giáo viên kèm cặp có thể bố trí xen kẽ nhau. 

E. Hướng dẫn thực hiện

1. Trước khi đi thực tập cần phổ biến cho sinh viên một cách chi tiết về nội dung đề cương (yêu cầu mỗi sinh viên có một bản đề cương) để sinh viên chủ động nghiên cứu và hình dung ra được khối lượng công việc phải làm từ đó để sinh viên tự lo lắng chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc thực tập.

2. Trước khi đưa sinh viên đến cơ sở, giáo viên phụ trách đoàn phải thống nhất với lãnh đạo của cơ sở thực tập về việc bố trí trí giáo viên kèm cặp công tác chủ nhiệm và kèm cặp chuyên môn (kèm cặp thực tập kỹ thuật và thực tập giảng dạy), đồng thời gửi đề cương và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho ban chỉ đạo và các giáo viên kèm cặp.

3. Việc thực tập sư phạm chỉ có kết quả khi người sinh viên chủ động suy nghĩ, tự tìm tòi sáng tạo, tự đánh giá công việc của mình. Vì vậy, cần hết sức tạo điều kiện để sinh viên độc lập suy nghĩ và hành động, đảm bảo ghi nhật ký sư phạm đều đặn, viết kết quả và báo cáo kết quả đã làm một cách thường xuyên. Việc tổng kết thực tập phải tiến hành nghiêm túc.

4. Không phải trường THCN và DN nào cũng có cơ sở vật chất đáp ứng được mọi yêu cầu giảng dạy kỹ thuật công nghiệp, vì vậy khi giao chuẩn bị bài giảng cần phải lựa chọn những bài nào mà nhà trường sở tại có đồ dùng dạy học, có cơ sở vật chất tương ứng. Như vậy là để tạo nên tính toàn vẹn cho việc chuẩn bị và thực hành giảng dạy một giờ học kỹ thuật công nghiệp.

5. Riêng việc giảng dạy thực hành thì trong giai đoạn chuẩn bị cần cho sinh viên học tập về an toàn lao động nói chung và những quy định về an toàn lao động của xưởng thực hành. 

Trước khi thực hiện bài giảng thực hành, sinh viên cần chuẩn bị chu đáo trang thiết bị, máy móc, các đồ dùng dạy học…Đối với các bài giảng có vận hành máy móc thì trước khi giảng dạy cần cho sinh viên vận hành thử để làm quen với tình trạng cuả máy móc.

2. ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

Điểm học phần được xác định căn cứ vào:

+ Điểm thực tập tại cơ sở (50%)

	Điểm thực tập tại cơ sở là điểm trung bình cộng của điểm thực tập kỹ thuật, thực tập giảng dạy và điểm thực tập chủ nhiệm. 

	Trong đó:

            - Điểm thực tập giảng dạy X:     Hệ số 2

            - Điểm thực tập chủ nhiệm Y:    Hệ số 1

            - Điểm thực tập kỹ thuật Z:       Hệ số 1



Điểm  thực tập tốt nghiệp tại cơ sở: 

+ Điểm báo cáo kết quả thực tập tại khoa chủ quản (50%).

Riêng bài tập NCKHGD và báo cáo thu hoạch cuối đợt, giáo sinh hoàn thành và mang về bảo vệ trước bộ môn. Giáo viên hướng dẫn của cơ sở thực tập không phải chấm báo cáo thu hoạch này.

+ Điểm học phần là điểm trung bình cộng của Điểm thực tập tại cơ sở và Điểm báo cáo kết quả thực tập tại khoa chủ quản

Việc đánh giá và cho điểm thực tập kỹ thuật, thực tập giảng dạy, thực tập chủ nhiệm được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn trong phần phụ lục. Ngoài ra, trong phụ lục cũng trình bày cả phần hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ chủ nhiệm. Giáo sinh và các giáo viên kèm cặp, giáo viên phụ trách đoàn thực tập cần nghiên cứu kỹ các văn bản này để thực hiện.









































































3-  HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHỦ NHIỆM LỚP

                                                       



Nội dung cơ bản của thực tập chủ nhiệm là xây dựng bản kế hoạch chủ nhiệm  của một lớp và triển khai thực hiện các biện pháp tổ chức, quản lý, và các giải pháp giáo dục  theo mục tiêu và thời gian ấn định trong bản kế hoạch. Để làm điều đó giáo sinh cần tiến hành các công việc sau:

3.1. Nghiên cứu tình hình chung của lớp

Giáo sinh làm việc với GVCN để nắm tình hình của lớp trên các mặt: 

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp, cán bộ đoàn, năng lực tổ chức, lãnh đạo và quản lý tập thể lớp, tập thể chi đoàn của đội ngũ này;

- Các phong trào học tập, rèn luyện, văn hoá, thể thao… của lớp, chi đoàn;

- Những điểm yếu cần khắc phục và những điểm mạnh cần phát huy trong các hoạt động phong trào của lớp, chi đoàn;

- Tinh thần đoàn kết nội bộ và tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện.

3.2. Nghiên cứu đối tượng học sinh để nắm vững các mặt của nhân cách của từng học sinh như: Năng lực, tính cách, xu hướng, sở thích, cá tính, hoàn cảnh, quan hệ xã hội…

Để có thông tin đầy đủ về các mặt nói trên của mỗi học sinh  cần: 

- Làm việc với GV chủ nhiệm  về đặc điểm của các cá nhân trong lớp;

- Làm việc với tập thể cán bộ lớp, cán bộ đoàn để có thêm ý kiến bổ sung;

- Nghiên cứu học bạ từ phổ thông.

3.3. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm 

3.3.1 Lập kế hoạch xây dựng tập thể lớp theo mẫu sau đây:

		TT

		Mục tiêu  hoạt động

		Phương hướng và giải pháp



		1

		Mục tiêu về tổ chức, quản lý

		



		2

		Mục tiêu về học tập

		



		3

		Mục tiêu về  giáo dục chung  

		



		4

		Mục tiêu về giáo dục cá biệt

		



		5

		Mục tiêu về phong trào khác

		



		……

		…………………………………………

		……………………………………







3.3.2- Phân loại đối tượng theo các tiêu chí nhân cách và giải pháp giáo dục

		TT

		Họ và tên

		Tiêu chí nhân cách

		Nét nhân cách cần  bồi dưỡng,   uốn nắn

		

Biện pháp và hình thức giáo dục



		

		

		Năng lực

		Sở trường

		Sở thích,

Xu hướng

		Tính cách

		Hoàn cảnh gia đình

		Quan hệ xã hội

		Ý thức học tập và rèn luyện

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		....

		.............

		........

		

		

		

		

		

		

		

		





3.4. Triển khai việc thực hiện bản kế hoạch chủ nhiệm

Để triển khai bản kế hoạch chủ nhiệm, giáo sinh cần thực hiện các bước sau:

3.4.1 Tiếp tục nắm thông tin về tập thể lớp và cá nhân học sinh 

Bằng cách:

+ Trực tiếp nói chuyện có định hướng mục đích với từng đối tượng;

+ Khai thác thông tin qua bạn bè, gia đình ( nếu có điều kiện);

+ Kiểm tra, theo dõi tình hình lên lớp, việc thực hiện nội quy, quy chế trong học tập, thi cử;   

+ Nắm kết quả học tập thông qua điểm  kiểm tra điều kiện của các môn học;

+ Trao đổi với GV bộ môn để nắm tình hình chung và những trường hợp cần được lưu ý hơn;

+ Sinh hoạt chủ nhiệm lớp theo sự hướng dẫn của giáo viên kèm cặp.

3.4.2 Triển khai các giải pháp giáo dục và ghi kết quả thực tế

3.4.2.1 Xây dựng bộ máy quản lý của lớp

+ Khi đã nắm được tình hình cán bộ và HS trong lớp thì đề xuất ý kiến về bồi dưỡng cán bộ lớp và đoàn;

+ Tổ chức đội cán sự môn học;

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và cán sự, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

3.4.2.2  Phối hợp với giáo viên bộ môn, với cán sự để phụ đạo cho HS yếu, bồi dưỡng cho HS giỏi 

3.4.2.3 Giáo dục cá biệt

+ Nói chuyện trực tiếp với đối tượng giáo dục, phân tích ưu nhược điểm, thuyết  phục, giao nhiệm vụ phấn đấu

+ Trao đổi, phối hợp với gia đình nếu có điều kiện.

3.4.2.4 Phối hợp với khoa, liên chi tổ chức các hoạt động giáo dục 

+ Ngoại khoá, tham quan;

+ Câu lạc bộ theo chuyên đề;

+ Hoạt động văn nghệ, thể thao, báo tường, tập san;

+ Hoạt động xã hội như: Từ thiện, xung phong tình nguyện, ngàn việc tốt ..

Trong khi triển khai các hoạt động giáo dục cần chú ý giao công việc cho đối tượng để đối tượng bộc lộ mình, qua đó để nhìn nhận đối tượng chính xác hơn và để nhận thấy rõ kết quả của công tác chủ nhiệm theo từng thời gian. 

3.4.2.4 Ghi nhật ký thực tập theo thời gian

	Trên đây là những gợi ý chủ yếu của nội dung thực tập chủ nhiệm. Tuỳ theo tình hình thực tế của cơ sở thực tập mà giáo sinh có thể bổ sung nhữmg điều cần thiết cho phù hợp với điều kiện thực tế.

	

















































4. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM THỰC TẬP SƯ PHẠM

                                                        

Việc đánh giá và cho điểm thực tập căn cứ vào chất lượng thực hiện các nội dung mà đề cương đã quy định. Điểm thực tập được cho theo thang điểm 10.

Thực tập chủ nhiệm được đánh giá, cho điểm theo từng tuần. Điểm thực tập chủ nhiệm cuối đợt là điểm trung bình cộng của điểm thực tập chủ nhiệm hàng tuần.

Thực tập giảng dạy được đánh giá, cho điểm theo từng tiết giảng. Những tiết lên lớp của giáo sinh được ban chỉ đạo quy định là phải đánh giá, đều phải được giáo viên hướng dẫn chuyên môn dự giờ, đánh giá và cho điểm. Điểm thực tập giảng dạy cuối đợt là điểm trung bình cộng của tất cả các tiết giảng được đánh giá. 

Thực tập kỹ thuật được đánh giá theo từng nội dung cụ thể mà giáo viên kèm cặp và Ban chỉ đạo quy định. Điểm thực tập kỹ thuật cuối đợt là điểm trung bình cộng của điểm các nội dung thực tập cụ thể.

Việc đánh giá thực tập kỹ thuật, thực tập chủ nhiệm, thực tập giảng dạy, căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá được quy trong các bảng dưới đây:

4.1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP CHỦ NHIỆM TRONG MỘT TUẦN

		TT

		CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

		ĐIỂM TỐI ĐA  ( Y=)



		1

		Bản kế hoach công tác chủ nhiệm được xây dựng một cách khoa học trên cơ sở những dữ liệu xác đáng đã được thu thập tại cơ sở thực tập, được hiệu chỉnh hợp lý trong quá trình tiếp cận với học sinh.

		y1 =1,5



		2

		Có kỹ năng giao tiếp với học sinh, thu hút được học sinh, cảm hoá được học sinh bởi tính mô phạm.

		y2 =1



		3

		Nhanh chóng nắm bắt được những nét cơ bản trong nhân cách của học sinh để phân loại học sinh một cách chính xác, có khả năng lựa chọn được các hình thức và biện pháp giáo dục thích hợp với từng đối tượng.

		y3 =1,5



		4

		Có năng lực lãnh đạo, điều hành hoạt động của cán bộ lớp, đoàn để thực hiện những mục tiêu giáo dục đã đặt ra trong kế hoạch công tác chủ nhiệm.

		y4 =1



		5

		Đã biết vận động, tổ chức lớp thành một tập thể đoàn kết, tham gia tích cực trong mọi hoạt động của trường.

		y5 =1



		6

		Có khả năng giáo dục học sinh chậm tiến.

		y6 =1



		7

		Biết tổ chức giáo dục học sinh trong sự liên kết với cộng đồng.

		y7 =1



		8

		Chỉ tiêu tổng hợp: Lớp được giao làm chủ nhiệm được nhà trường công nhận là đã có những nét tiến bộ hơn so với trước khi làm chủ nhiệm.

		y8 =2



		

		Cộng

		

=10 









4.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP GIẢNG DẠY MỘT TIẾT



		 TT                                                     

		CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ MỘT TIẾT DẠY

		ĐIỂM TỐI ĐA (X)



		

1

		a- Về nội dung giảng dạy

Nội dung  của bài đảm bảo tính khoa học, tính cơ bản và tính đầy đủ 

		

x1  =  2



		2

		Nội dung được trình bày đảm bảo tính logic, tính hệ thống

		x2  =  1



		3

		Có nhấn mạnh trọng tâm, có liên hệ thực tế, tạo ra sự phát triểnvững chắc kiến thức của học sinh đối với môn học.

		x3  = 1,5



		4

		Nội dung có tính giáo dục

		x4  = 0,5



		

5

		b- Về Phương pháp giảng dạy

Truyền đạt không sai sót, rõ ràng, mạch lạc, có sức truyền cảm

		

x5  =1



		6

		Trình bày bảng hợp lý, hình vẽ, chữ viết đúng quy định nói chung và đúng quy định vẽ kỹ thuật nói riêng

		x6  =1



		7

		Sử dụng hợp lý phương pháp dạy học đặc thù của môn KTCN và biết vận dụng có hiệu quả các phương pháp  phát huy tính tích cực chủ động của học sinh

		x7  =1



		8

		Kết quả tổng hợp một tiết dạy : Học sinh hiểu bài, biết vận dụng tri thức mới để giải quyết các bài tập ứng dụng

		x8  =2



		

		Cộng

		

= 10





                  



































5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP KỸ THUẬT



	Tuỳ theo tình hình thực tế của cơ sở thực tập mà giáo viên kèm cặp chuyên môn quyết định nội dung thực tập cụ thể cho từng chuyên ngành. Kết quả thực hiện được giáo viên kèm cặp đánh giá và cho điểm theo bảng. Mỗi nội dung thực tập được cho điểm độc lập theo thang điểm 10. Điểm tổng hợp phần thực tập kỹ thuật là điểm trung bình chung của các điểm độc lập này.

		TT

		Nội dung thực tập

		Kết quả thực hiện

		Điểm



		1

		

		

		Z1 =        / 10



		2

		

		

		Z2 =        / 10



		3

		

		

		Z3 =        / 10



		4

		

		

		Z4 =        / 10



		…

		

		

		Zi =        / 10



		n

		

		

		Zn=        / 10



		

Điểm trung bình thực tập kỹ thuật

		



     







6. BÀI TẬP NGHIÊN CỨU  KHGD VÀ BÁO CÁO THU HOẠCH CUỐI ĐỢT

Riêng bài tập NCKHGD và báo cáo thu hoạch cuối đợt, giáo sinh hoàn thành và mang về bảo vệ trước bộ môn. Giáo viên hướng dẫn của cơ sở thực tập không phải chấm báo cáo thu hoạch này.

7. ĐÁNH GIÁ ĐIỂM HỌC PHẦN

	Điểm học phần thực tập tốt nghiệp: Là điểm trung bình cộng giữa điểm thực tập của cơ sở đã cho và điểm báo cáo kết quả tại Khoa.

	Điểm thực tập tại cơ sở là điểm trung bình cộng của điểm thực tập kỹ thuật, thực tập giảng dạy và điểm thực tập chủ nhiệm. 

	Trong đó:

            - Điểm thực tập giảng dạy X:     Hệ số 2

            - Điểm thực tập chủ nhiệm Y:    Hệ số 1

            - Điểm thực tập kỹ thuật Z:       Hệ số 1





Điểm  thực tập tốt nghiệp tại cơ sở: 

8 - CÁC LOẠI BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM

BỘ…………………………………… …….                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Trường…………………. ……...   …..….                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            -----o0o-----                                                  --------o0o--------

PHIẾU  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP CHỦ NHIỆM 

TRONG MỘT TUẦN

(Tuần thứ         Từ  ngày       /         /             đến ngày        /        /                   )

( Dùng cho giáo viên hướng dẫn công tác chủ nhiệm)

Họ và tên giáo sinh:

Lớp:                          Khoa SPKT, Trường ĐHKTCN Thái nguyên

Giáo viên hướng dẫn công tác chủ nhiệm:

		TT

		CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

		ĐIỂM (Y)



		1

		Bản kế hoạch công tác chủ nhiệm được xây dựng một cách khoa học trên cơ sở những dữ liệu xác đáng đã được thu thập tại cơ sở thực tập, được hiệu chỉnh hợp lý trong quá trình tiếp cận với học sinh.

		y1 =



		2

		Có kỹ năng giao tiếp với học sinh, thu hút được học sinh, cảm hoá được học sinh bởi tính mô phạm.

		y2 =



		3

		Nhanh chóng nắm bắt được những nét cơ bản trong nhân cách của học sinh để phân loại học sinh một cách chính xác, có khả năng lựa chọn được các hình thức và biện pháp giáo dục thích hợp với từng đối tượng.

		y3 =



		4

		Có năng lực lãnh đạo, điều hành hoạt động của cán bộ Lớp, Đoàn để hiện những mục tiêu giáo dục đã đặt ra trong kế hoạch công tác chủ nhiệm.

		y4 =



		5

		Đã biết vận động, tổ chức lớp thành một tập thể đoàn kết, tham gia tích cực trong mọi hoạt động của trường.

		y5 =



		6

		Có khả năng giáo dục học sinh chậm tiến.

		y6 =



		7

		Biết tổ chức giáo dục học sinh trong sự liên kết với cộng đồng.

		y7 =



		8

		Chỉ tiêu tổng hợp: Lớp được giao làm chủ nhiệm được nhà trường công nhận là đã có những nét tiến bộ hơn so với trước khi làm chủ nhiệm.

		y8 =



		

		Cộng

		

=





Ngày      tháng       năm                                                                                   Giáo viên hướng dẫn 





BỘ …………………………….                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Trường ……………………                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------o0o--------------                               --------------o0o------------



PHIẾU  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỘT TIẾT THỰC TẬP GIẢNG DẠY

(Dùng cho những giáo viên được Ban chỉ đạo chỉ định dự giờ để đánh giá giờ dạy)



Họ và tên giáo sinh:

Lớp:                          Khoa SPKT, Trường ĐHKTCN Thái nguyên

Giáo viên hướng dẫn chuyên môn - nghiệp vụ:

Tên tiết giảng:



		TT

		CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ MỘT TIẾT DẠY

		ĐIỂM (X  = )



		

1

		a. Về nội dung giảng dạy

Tính khoa học, tính cơ bản và tính đầy đủ.

		

x1  =  



		2

		Tính logic, tính hệ thống trong trình bày.

		x2   =  



		3

		Nhấn mạnh trọng tâm, liên hệ thực tế, tạo ra sự phát triển vững chắc kiến thức của học sinh đối với môn học.

		x3  = 



		4

		Tính giáo dục của nội dung.

		x4 = 



		

5

		b. Về Phương pháp giảng dạy

Truyền đạt không sai sót, rõ ràng, mạch lạc, có sức truyền cảm.

		

x5 =



		6

		Tính hợp lý trong trình bày bảng; tính đúng quy định nói chung của hình vẽ, chữ viết và tính đúng quy định vẽ kỹ thuật nói riêng.

		x6  =



		7

		Tính hợp lý trong sử dụng phương pháp dạy học đặc thù của môn KTCN và biết vận dụng có hiệu quả các phương pháp phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.

		x7  =



		8

		Kết quả tổng hợp một tiết dạy: Học sinh hiểu bài, biết vận dụng tri thức mới để giải quyết các bài tập ứng dụng.

		x8 =



		

		Cộng

		







                                                                              Ngày       tháng       năm

Giáo viên hướng dẫn 



BỘ ……………………………. …….  …     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường ……………………. …………….              Độc lập- tự do Hạnh phúc

        -------o0o----------                                         ------o0o------



PHIẾU ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP THỰC TẬP CHỦ NHIỆM

( Dùng cho giáo viên hướng dẫn công tác chủ nhiệm)



Họ và tên giáo sinh: 

Lớp                  Khoa Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Họ và tên giáo viên hướng dẫn công tác chủ nhiệm:

		Tuần

		Thời gian

		Điểm



		Tuần 1

		Từ                   đến  

		



		Tuần 2

		Từ                   đến  

		



		Tuần 3

		Từ                   đến  

		



		Tuần 4

		Từ                   đến  

		



		Tuần 5

		Từ                   đến  

		



		Tuần 6

		Từ                   đến  

		



		Tuần 7

		Từ                   đến  

		



		Tuần 8

		Từ                   đến  

		



		Điểm trung bình thực tập chủ nhiệm

của các tuần

		







NHẬN XÉT VỀ TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ THỰC TẬP













                                                                                         

                                                                      Giáo viên hướng dẫn







BỘ…………………………………                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Trường ……………………………     		         Độc lập- tự do Hạnh phúc

       -------o0o-------                                                -------o0o-------



PHIẾU ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP THỰC TẬP GIẢNG DẠY

( Dùng cho giáo viên hướng dẫn thực tập chuyên môn)



Họ và tên giáo sinh: 

Lớp:                  Khoa Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Họ và tên giáo viên hướng dẫn chuyên môn:

		Tiết giảng 

		Tên bài

		Điểm



		

Tiết thứ 1

		



		



		

Tiết thứ 2

		



		



		

Tiết thứ 3



		

		



		

Tiết thứ 4



		

		



		

Tiết thứ 5

		



		



		

Tiết thứ 6

		

		



		

Điểm trung bình các tiết dạy

		







NHẬN XÉT VỀ TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ THỰC TẬP







                                                                                                             



						Giáo viên hướng dẫn 





BỘ…………………………………                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Trường ……………………………     		         Độc lập- tự do Hạnh phúc

       -------o0o-------                                                -------o0o-------



PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP KỸ THUẬT

( Dùng cho giáo viên hướng dẫn thực tập chuyên môn)



Họ và tên giáo sinh: 

Lớp                  Khoa Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Họ và tên giáo viên hướng dẫn chuyên môn:



		TT

		Nội dung thực tập

		Kết quả thực hiện

		Điểm



		1

		



		

		Z1 =        / 10



		2

		



		

		Z2 =        / 10



		3

		



		

		Z3 =        / 10



		4

		



		

		Z4 =        / 10



		…

		



		

		Zi =        / 10



		n

		



		

		Zn=        / 10



		

Điểm trung bình thực tập kỹ thuật

		



     







NHẬN XÉT VỀ TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ THỰC TẬP                                                                                                          



						

Ngày       tháng        năm

     Giáo viên hướng dẫn 





BỘ ………………………………..                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Trường …………………………….       		  Độc lập- tự do Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ TỔNG  HỢP 

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CƠ SỞ



Họ và tên giáo sinh: 

Lớp                   Khoa Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Họ và tên giáo viên hướng dẫn công tác chủ nhiệm:

Họ và tên giáo viên hướng dẫn chuyên môn:

I - KẾT QUẢ THỰC TẬP GIẢNG DẠY

		Tiết dạy thứ 1:

  x1 =

		Tiết dạy thứ 2:

  X2 =

		Tiết dạy thứ 3:

  X3 =

		Tiết dạy thứ 4: 

X4=

		Tiết dạy thứ 5:

 X5 =

		Tiết dạy thứ 6:

 X6 =

		Điểm Trung bình







		

		

		

		

		

		

		





 

II - KẾT QUẢ THỰC TẬP  CHỦ NHIỆM

		Điểm tuần 1:

y1=

		Điểm tuần 2:

y2  =

		Điểm tuần 3:

y3 =

		Điểm tuần 4:

y4 =

		Điểm tuần 5:

y5 =

		Điểm tuần 6:

y6 =

		Điểm tuần 7:

y7 =

		Điểm  tuần 8:

y8 =

		Điểm  Trung bình :







		

		

		

		

		

		

		

		

		







III- KẾT QUẢ THỰC TẬP KỸ THUẬT

		Nội dung thứ 1:

  z1 =

		Nội dung thứ 2:

  Z2 =

		Nội dung thứ 3:

  Z3 =

		Nội dung thứ 4:

  Z4 =

		Nội dung thứ i:

  Zi =

		Nội dung thứ n:

  Zn =

		Điểm Trung bình







		

		

		

		

		

		

		









       Điểm thực tập tốt nghiệp tại cơ sở:          T   =                                           Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm                         Giáo viên hướng dẫn chuyên môn 









Ngày        tháng       năm                                                                                                                                             

Xác nhận của Ban giám hiệu



BỘ ………………………………..                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Trường …………………………….       	       Độc lập- tự do Hạnh phúc

            ------o0o-------                                         ------o0o-------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY

(Dùng cho người dự giờ đánh giá bài dạy) 

                                                                                Ngày      tháng       năm

Người dạy :

Lớp dạy    :                            Trường    

Bài dạy     :                                      

Số tiết

PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Về nội dung bài dạy

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Về phương pháp

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  Tổ chức và điều khiển giờ học

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Về tác phong, giao tiếp

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Về sự chuẩn bị của GV và HS cho bài dạy

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Đánh giá chung và kiến nghị  (bằng điểm số hoặc xếp loại )

- Đánh giá chung: .......................................................................................................

- Kiến nghị:................................................................................................................. 



Người dự                               Người dạy                   Giáo viên hướng dẫn

     (ký và ghi rõ họ tên)               (ký và ghi rõ họ tên)                       (ký và ghi rõ họ tên)                  

9. PHẦN HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT



















BÀI TẬP



NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC





Tên đề tài



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................







Họ và tên sinh viên :



Giáo viên hướng dẫn :











Thái Nguyên, tháng.... năm 20



Cấu trúc Bài tập NCKH giáo dục gồm những nội dung cơ bản sau :



Lời nói đầu                                                                                      

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung                                         

I. Lý do chọn đề tài                                                                       

II.  Mục đích nghiên cứu đề tài                                                     

III. Đối tượng và khách thể nghiên cứu                                        

IV. Giả thuyết khoa học của đề tài                                                          

V . Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài                                                  

VI. Phương pháp nghiên cứu của đề tài                                        

VII. Phạm vi nghiên cứu                                                        

Phần thứ hai: Nội dung nghiên cứu                                          

Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu                                      

I. Lịch sử đề tài nghiên cứu                                                           

II. Cơ sở lý luận                                                                              

Chương II: Cơ sở thực tiễn . . .                                                       

I. Khái quát chung về . . .                                                                 

II. Thực trạng về. . .                                  

Phần thứ ba: Kết luận chung và ý kiến đề xuất                           

I. Kết luận chung                                                                           

II. Ý kiến đề xuất                                                                            

Tài liệu tham khảo                                                                            



























TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT



















NHẬT KÝ



THỰC TẬP TỐT NGHIỆP











Họ và tên sinh viên                      :



Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm  :



Giáo viên hướng dẫn chuyên môn:

















Thái Nguyên, tháng.... năm 20

Nội dung của Nhật ký thực tập bao gồm những phần sau:

Phần 1: Khái quát chung

1. Mục tiêu thực tập

2. Kế hoạch thực tập

Phần 2: Ghi chép hàng ngày



		Số TT

		Thời gian

		Hoạt động

		Biện pháp

thực hiện

		Kết quả

		Rút kinh nghiệm



		

		

		

		

		

		





               Xác nhận của cơ sở thực tập                               Sinh viên


”













































TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT



















BÁO CÁO



THỰC TẬP TỐT NGHIỆP











Họ và tên sinh viên   :



Giáo viên hướng dẫn:



Địa điểm thực tập     :

















Thái Nguyên, tháng.... năm 20

Báo cáo Thực tập tốt nghiệp gồm những trang sau:

1. Trang bìa

2. Trang lời nói đầu

3. Trang mục lục

4. Các trang nội dung

4.1 Báo cáo tổng quan về cơ sở thực tập

4.2 Báo cáo kết quả thực tập kỹ thuật

	a. Mục tiêu thực tập kỹ thuật

	b. Nhiệm vụ được giao

	c. Những công việc đã hoàn thành

	d. Đánh giá

4. 3 Báo cáo kết quả thực tập chủ nhiệm

	a. Mục tiêu thực tập chủ nhiệm

	b. Nhiệm vụ được giao

	c. Những công việc đã hoàn thành

	d. Đánh giá

4.4 Báo cáo kết quả thực tập giảng dạy

	a. Mục tiêu thực tập giảng dạy

	b. Nhiệm vụ được giao

	c. Những công việc đã hoàn thành

	d. Đánh giá

4.5 Báo cáo kết quả thực hành nghiên cứu khoa học giáo dục

a. Mục tiêu thực hành nghiên cứu khoa học giáo dục

	b. Đề tài thực hiện

	c. Kết quả đã đạt được

5. Đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất

5.1 Đánh giá chung

- Những nội dung kiến thức, kỹ năng nào đã được củng cố?

- Những kiến thức, kỹ năng nào đã học hỏi được?

- Những kinh nghiệm thực tế nào đã được tích lũy?

- Nhận thức về nghề nghiệp sau khi đi thực tập;

- Phương hướng học tập và rèn luyện nhân cách sư phạm của bản thân;

5.2 Những kiến nghị, đề xuất

- Kiến nghị, đề xuất với Khoa SPKT

- Kiến nghị, đề xuất với giáo viên hướng dẫn đoàn thực tập

- Kiến nghị, đề xuất với cơ sở thực tập

- Kiến nghị, đề xuất với giáo viên hướng dẫn tại cơ sở thực tập.



Yêu cầu về trình bày :

1. Sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode, font Times New Roman, cỡ chữ 13

2. Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả

3. Số trang tối đa là 20

4. Yêu cầu đóng bìa cứng (không cần giấy bóng kính).





















































10. HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP



Yêu cầu: 

	Hồ sơ thực tập sư phạm gồm những tài liệu sau:

1. Phiếu điểm bộ phận và phiếu điểm tổng hợp (Công tác chủ nhiệm, công tác giảng dạy và thực tập kỹ thuật)

2. Giáo án (Lý thuyết, thực hành)

3. Phiếu dự giờ

4. Nhật ký thực tập

5. Báo cáo tổng kết thực tập

6. Bài tập Nghiên cứu khoa học giáo dục. 



Ghi chú: Mỗi giáo sinh tập hợp các tài liệu trên vào một bộ Hồ sơ thực tập riêng 



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.  Quy chế thực tập sư phạm năm thức IV. 

        Trường đại học sư phạm hà Nội 1993

2. Hỏi đáp về thực tập sư phạm.

         Trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 1993

3. Bài thực hành tâm lý học và giáo dục học 

       Bộ giáo dục và đào tạo, NXB giáo dục 1993

1. Nguyễn Ngọc Bảo- Nguyễn Đình Chỉnh: 

       Thực hành giáo dục học NXB giáo dục 1989

1. Nguyễn Đình Chỉnh: Bài tập thực hành giáo dục học, NXB giáo dục 1992

1. Nguyễn Đình Chỉnh: Thực tập sư phạm cuối khóa, NXB giáo dục 1991

1. Nguyễn Kế Hào: Bài thực hành tâm lý, NXB giáo dục 1992

1. Trần Trọng Thuỷ: Bài tập thực hành tâm lý học, NXB 1990

1. Trần Trọng Thuỷ – Ngô Xuân Hoàn: 

      Bài thực hành tâm lý học, NXB giáo dục 1993

10. Chương trình thực tập sư phạm - ĐH Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, 2006 
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_1665212373.doc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

GIAO TIẾP KỸ THUẬT

1. Tên học phần 

Tiếng Việt:  Giao tiếp kỹ thuật

Tiếng Anh:  Engineering Communications



2. Mã số: (PĐT ghi)

3. Thời lượng: 03 tín chỉ

		Lý thuyết

		Thực hành

		Thí nghiệm



		45

		0

		





4. Các học phần học trước: Không

5. Định nghĩa học phần



Giao tiếp kỹ thuật nghiên cứu về các kỹ năng giao tiếp trong kỹ thuật. phục vụ các yêu cầu về ghi chép thuyết trình, báo cáo trong quá trình phân tích, thiết kế hay nghiên cứu của các kỹ sư hay nhà khoa học.


6. Vị trí của học phần trong CTĐT


Giao tiếp kỹ thuạt  là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, dành cho SV đầu khóa của chuyên ngành CNCTM ; là môn học đóng vai trò quan trọng trong yêu cầu làm việc thực tiễn trong tương lai của những kỹ sư CNCTM.  


7. Mục tiêu của học phần đối với người học

Kiến thức


1. Sau khi học xong học phần, người học có thể:


2. Giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc kỹ thuật và xã hội;


3. Vận dụng kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong học tập: nghe giảng, làm việc nhóm, đọc tài liệu và viết các báo cáo kỹ thuật ;


4. Áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học để xin việc, làm việc trong môi trường kỹ thuật hiệu quả.


Kỹ năng




Viết báo cáo và thuyết trình kỹ thuật

8. Tài liệu học tập


1. Giáo trình biên dịch dựa trên tài liệu: Mike Markel, Technical Communication, Bedford/St. Martin’s, 2012. 


- Tài liệu tham khảo


2. Joe Mackall, Communication skills, Fergusion Publishing, 2009;


3 . Dale Jungk, Applied Writing for Technicians, McGraw-Hill, 2005, ISBN 0-07-828357-4

4. Diane Hacker, Pocket Style Manual, Bedford/St. Martin's, 2003, ISBN: 0312406843


9. Nội dung học phần:                                        

		Stt

		Nội dung

		Ghi chú



		1

		Giới thiệu 

		



		2

		Kỹ năng lắng nghe

		



		3

		Kỹ năng thuyết trình 

		



		4

		Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật

		



		5

		Kỹ năng viết kỹ thuật

		



		6

		Kỹ năng làm việc nhóm

		



		7

		Kỹ năng xin việc

		





10. Đánh giá người học 


- Đánh giá quá trình học phần (50%, kể cả điểm chuyên cần)



		Nội dung hoặc mục tiêu

		Hình thức đánh giá



		

		Quiz

		Bài tập nộp

		Tiểu luận

		Thực hành/ Thí nghiệm



		Kỹ năng lắng nghe

		5 %

		5 %

		

		



		Kỹ năng thuyết trình 

		10 %

		

		

		



		Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật

		5 %

		5 %

		

		



		Kỹ năng viết kỹ thuật

		5 %

		5 %

		

		



		Kỹ năng làm việc nhóm

		5 %

		

		

		



		Kỹ năng xin việc

		5 %

		

		

		





· Đánh giá kết thúc học phần (50%)

		Hình thức

		Tự luận



		Thời lượng

		90 phút



		Nội dung đánh giá 

		- Viết báo cáo kỹ thuật

- Nhận xét đánh giá các báo cáo kỹ thuật





  [image: image1.png]
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC KHÍ NÉN

1. Tên học phần 

Tiếng Việt:  Điều khiển thủy lực khí nén

Tiếng Anh:  Hydraulic and Pneumatic Control




2. Mã số: (PĐT ghi)

3. Thời lượng: 03 tín chỉ

		Lý thuyết

		Thực hành

		Thí nghiệm



		30

		15

		





4. Các học phần học trước: Toán cao cấp 1A, Cơ kỹ thuật 1

5. Định nghĩa học phần


Điều khiển thủy lực khí nén là học phân nghiên cứu về các nguyên lý áp suất thủy lực, các trang thiết bị, vật liệu, phân tích sai hỏng trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực-khí nén; Khảo sát hệ thống thủy lực, khí nén, tập trung vào máy nén khí, máy bơm, động cơ, thiết bị truyền động, các loại chất lỏng, phân phối chất lỏng, thiết bị bảo vệ và các thành phần điều khiển. 

6. Vị trí của học phần trong CTĐT


Điều khiển thủy lực khí nén là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, dành cho SV chuyên ngành CNCTM; là học phần tiên quyết của hầu hết các học phần chuyên ngành, cung cấp cho các kỹ sư CNCTM những kiến thức cơ bản về điều khiển chất lỏng và chất khí.

7. Mục tiêu của học phần đối với người học

Kiến thức

1. SV hiểu được đặc trưng và dự đoán các mối quan hệ giữa tốc độ dòng chảy, sự thay đổi về áp suất, đường kính và chiều dài ống, và các đặc tính chất lỏng cho các hình học dòng chảy khác nhau. 

2. SV có khả năng ước tính các yêu cầu về năng lượng và các kích thước máy bơm cho các tình huống bơm chất lỏng. ;


3. Hiểu được bản chất của định luật Newton và những biểu hiện của những vật liệu phi Newton như: sơn, máu, nhựa lỏng, và các chât huyền phù.


4. Hiểu được mối quan hệ giữa các lực kéo, lực đẩy, đặc tính của chất lỏng, và các thông số của dòng chảy trong nhiều tình huống khác nhau.


5. Hiểu được bản chất của hiện tượng chảy rối, và hiện tượng này ảnh hưởng tới lực kéo và sự thay đổi áp suất như một hàm của các đặc tính chất lỏng và các thông số dòng chảy như thế nào.

6. Ước tính được vận tốc đầu ra đối với các chất điểm rơi trong các dạng chất lỏng khác nhau.


7. Lựa chọn các thiết bị như van, ống nối, ống góp, hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén, và xác định lưu lượng, vận tốc dòng chảy, hao tổn do ma sát, và năng lượng cần thiết cho hệ thống.


8. Sử dụng toán học và vật lý để giải quyết các vấn đề về dòng chảy chất lỏng phức tạp.


9. Hiểu được đặc tính của chất lỏng.


10. Hiểu biết về các kỹ thuật thực hiện thí nghiệm để xác định vật liệu và các đặc tính của dòng chảy.


Kỹ năng




Không

8. Tài liệu học tập


Sách, giáo trình

[1]  Giáo trình biên dịch dựa trên tài liệu: Mott, R. L. 2006, Applied Fluid Mechanics (6th ed.), Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.


- Tài liệu tham khảo


[2]. Nguyễn Phước Hoàng, Phạm Đức Nhuận, Thủy lực và máy thủy lực, (tập 1), NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1979

[3].Nguyễn Hữu Chí, Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng, NXB GD Hà nội, 1998.


[4].  Bài tập môn học Cơ học chất lỏng  - Bộ môn Cơ học


9. Nội dung học phần:                                        

		Stt

		Nội dung

		Ghi chú



		1

		Cơ sở lý thuyết về điều khiển thủy lực khí nén




		



		2

		Cung cấp và sử lý nguồn năng lượng 

		



		3

		Phần tử đưa tín hiệu và xử lý tín hiệu điều khiển 




		



		4

		Các phần tử chấp hành 

		



		5

		Các phần tử điều chỉnh và điều khiển 

		



		6

		Tính toán truyền động hệ thống khí nén và thủy lực 

		



		7

		Phương pháp thiết kế mạch điều khiển

		





10. Đánh giá người học 


- Đánh giá quá trình học phần (50%, kể cả điểm chuyên cần)



		Nội dung hoặc mục tiêu

		Hình thức đánh giá



		

		Quiz

		Bài tập nộp

		Tiểu luận

		Thực hành/ Thí nghiệm



		1. Cơ sở lý thuyết, Cung cấp và sử lý nguồn năng lượng trong điều khiển TL&KN

		5 %

		5 %

		

		



		2. Phần tử đưa tín hiệu và xử lý tín hiệu điều khiển 

		5 %

		5 %

		

		



		3. Các phần tử chấp hành, Các phần tử điều chỉnh và điều khiển.

		5 %

		5 %

		

		



		4. Tính toán truyền động hệ thống khí nén và thủy lực 

		5 %

		5 %

		

		



		5. Phương pháp thiết kế mạch điều khiển

		5 %

		5 %

		

		





· Đánh giá kết thúc học phần (50%)

		Hình thức

		Tự luận



		Thời lượng

		90 phút



		Nội dung đánh giá 

		- Tính toán cơ học chất lỏng

- Tính toán cơ học chất khí





THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC, KHÍ NÉN+ 


Fluid Power Technology


1. Tên học phần: Thí nghiệm điều khiển thủy lực, khí nén

2. Số tín chỉ: 

3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3

4. Phân bố thời gian

+  Số giờ thực lên lớp: 3 giờ/tuần x 15 tuần = 45 giờ chuẩn


- Lý thuyết: 30 giờ chuẩn


- Thí nghiệm: 15 giờ chuẩn


+  Số giờ sinh viên tự học: 6 giờ/ tuần


5. Các học phần học trước:  Toán cao cấp 1A, Cơ kỹ thuật 1+2


6.  Học phần thay thế, tương đương: Không.

7. Đề cương chi tiết và Lịch trình giảng dạy

		Tuần thứ

		NỘI DUNG

		T/L học tập,


tham khảo

		Hình


thức học



		3

		Bài TN1. Đo khối lượng riêng và sức căng bề mặt


- Thiết lập thí nghiệm


- Tiến hành thí nghiệm


- Đánh giá dữ liệu thu được


- Viết báo cáo thí nghiệm.


Bài TN2. Đo độ nhớt


- Thiết lập thí nghiệm


- Tiến hành thí nghiệm


- Đánh giá dữ liệu thu được


- Viết báo cáo thí nghiệm.

		[1], [2]

		Thí nghiệm



		5

		Bài TN3. Xác định tác dụng của tia nước


- Thiết lập thí nghiệm


- Tiến hành thí nghiệm


- Đánh giá dữ liệu thu được


- Viết báo cáo thí nghiệm.

		[1], [2], [3]

		Thí nghiệm



		9

		Bài TN4. Đánh giá hiệu suất đường ống


- Thiết lập thí nghiệm


- Tiến hành thí nghiệm


- Đánh giá dữ liệu thu được


- Viết báo cáo thí nghiệm.

		[1], [2]

		Thí nghiệm



		11

		Bài TN5. Đo lường hiệu suất của bơm


- Thiết lập thí nghiệm


- Tiến hành thí nghiệm


- Đánh giá dữ liệu thu được


- Viết báo cáo thí nghiệm.

		[1] – [4]

		Thí nghiệm



		14

		Bài TN6. Phân tích kết cấu cánh máy bay


- Thiết lập thí nghiệm


- Tiến hành thí nghiệm


- Đánh giá dữ liệu thu được


- Viết báo cáo thí nghiệm.

		[1] – [4]

		Thí nghiệm



		15

		Bài TN7. Đo công suất quạt gió


- Thiết lập thí nghiệm


- Tiến hành thí nghiệm


- Đánh giá dữ liệu thu được


- Viết báo cáo thí nghiệm.

		[1] – [4]

		Thí nghiệm





[image: image1.png]
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA CÔNG NGHỆ CĐ&ĐT

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 

HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ HÀN

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần:  Công nghệ hàn  					

- Tên tiếng Anh: Welding Technology

- Mã học phần:   PED416

- Số tín chỉ: 03				 

- Các học phần học trước: Hình họa và vẽ kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD, Vật liệu kỹ thuật, Công nghệ gia công không phoi.

- Các học phần song hành: Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 34 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 1.5 tiết

· Thảo luận		: 02 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 7.5 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 02 tiết

· Tự học	: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 03 tiết (Vấn đáp)

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Công nghệ hàn là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của ngành Công nghệ chế tạo máy. Học phần bao gồm các nội dung chính: Thực chất, đặc điểm, phạm vi ứng dụng, vật liệu, thiết bị và công nghệ hàn hồ quang tay, hàn điện tiếp xúc, hàn khí; Công nghệ cắt kim loại và hợp kim và Kỹ thuật an toàn về hàn trong sản xuất là cơ sở phục vụ cho quá trình chế tạo phôi, chế tạo máy cũng như quá trình sửa chữa và phục hồi các chi tiết máy. 



3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu



		Mô tả

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Trang bị cho người học kiến thức về:

- Khái niệm chung về các phương pháp hàn kim loại;

- Công nghệ hàn hồ quang tay;

- Công nghệ hàn điện tiếp xúc;

- Công nghệ hàn khí;

- Công nghệ cắt kim loại và hợp kim;

- Ứng suất, biến dạng, các khuyết tật, các phương pháp kiểm tra và cách khắc phục, kỹ thuật an toàn khi hàn.

		1,2,3



		G2

		Rèn luyện cho người học kỹ năng:

- Hàn hồ quang tay

- Hàn khí.

		4,7,10



		G3

		Giáo dục thái độ:

- Chủ động, tích cực trong học tập;

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng.

		11,12





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ 
GD



		



G1













		G1.1

		Hiểu được thực chất, đặc điểm, phân loại các phương pháp hàn kim loại.

		T



		

		G1.2

		Hiểu được thực chất, đặc điểm, phạm vi ứng dụng; vận dụng được kiến thức về vật liệu, thiết bị và công nghệ hàn hồ quang tay.

		T



		

		G1.3

		Hiểu được thực chất, đặc điểm, phạm vi ứng dụng, vật liệu, thiết bị và công nghệ hàn điện tiếp xúc

		T



		

		G1.4

		Hiểu được thực chất, đặc điểm, phạm vi ứng dụng; vận dụng được kiến thức về vật liệu, thiết bị và công nghệ hàn khí.

		T



		

		G1.5

		Hiểu được thực chất, đặc điểm, phạm vi ứng dụng, vật liệu, thiết bị và công nghệ cắt kim loại và hợp kim.

		T



		

		G1.6

		Biết khuyết tật, các phương pháp kiểm tra và cách khắc phục khuyết tật khi hàn; Kỹ thuật an toàn về hàn trong sản xuất.

		T



		G2

		G2.1

		Hàn hồ quang tay.

		U



		

		G2.2

		Hàn khí

		U



		G4

		G3.1

		Chủ động, tích cực trong học tập;

		T



		

		G3.2

		Nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động và kiên trì rèn luyện kỹ năng hàn hồ quang tay và hàn khí.

		T





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR K.tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		- Các phương pháp hàn kim loại

- Công nghệ hàn hồ quang tay

		Tuần 7

		Bài tập

		G1.1

G1.2

G3.1

		5%



		Tự luận

		- Các phương pháp hàn kim loại

- Công nghệ hàn hồ quang tay

		Tuần 8

		Bài KT quá trình

		G1.1

G1.2

G3.1

		10%



		Thực hành

		Hàn hồ quang tay.

		Tuần 9

		Thực hành

		G1.1

G1.2

G2.1

G3.1

G3.2

		5%



		Tự luận

		- Công nghệ hàn điện tiếp xúc 

- Công nghệ hàn khí

		Tuần 11

		Bài tập

		G1.3

G1.4

G3.1

		5%



		Tự luận

		- Công nghệ hàn điện tiếp xúc 

- Công nghệ hàn khí

		Tuần 11

		Bài KT quá trình

		G1.3

G1.4

G3.1

		5%



		Thực hành

		Hàn khí.

		Tuần 12

		Thực hành

		G1.4

G2.2

G3.1

G3.2

		5%



		Tự luận

		- Công nghệ cắt kim loại và HK.

- Khuyết tật, các phương pháp kiểm tra và cách khắc phục khuyết tật; Kỹ thuật an toàn về hàn trong sản xuất.

		Tuần 14

		Bài KT quá trình

		G1.5

G1.6

G3.1

		5%



		Vấn đáp

		- Các phương pháp hàn kim loại.

- Công nghệ hàn hồ quang tay.

- Công nghệ hàn điện tiếp xúc

- Công nghệ hàn khí

- Công nghệ cắt kim loại và HK.

- Khuyết tật, các phương pháp kiểm tra và cách khắc phục khuyết tật; Kỹ thuật an toàn về hàn trong sản xuất.

		Cuối kỳ

		Kiểm tra cuối kỳ

		G1.1

G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G3.1

		60%





[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Các phương pháp hàn kim loại.

		G1.1; G3.1



		2

		Công nghệ hàn hồ quang tay.

		G1.2; G2.1

G2.1; G3.1

G3.2



		3

		Công nghệ hàn điện tiếp xúc.

		G1.3; G3.1



		4

		Công nghệ hàn khí.

		G1.4; G2.2

G3.1; G3.2



		5

		Công nghệ cắt kim loại và hợp kim.

		G1.5; G3.1



		6

		Khuyết tật, kiểm tra và cách khắc phục. Kỹ thuật an toàn khi hàn.

		G1.6; G3.1





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

1. Bài giảng Công nghệ hàn, bộ môn Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

7.2. Sách tham khảo: 

  2. Hoàng Trọng Bá, Công nghệ kim loại, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

 3. Nguyễn Thúc Hà, Công nghệ hàn, NXB Giáo dục 

 4. Edward R. Bohnart, Welding Principles and Practices 4ed, Mc Graw Hill 

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: Tối thiểu 80 % số tiết giảng;

· Bài tập: Hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường;

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người - thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10.

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

- Giảng viên chính: Trương Thị Thu Hương.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Trương T.Thu Hương

		Trưởng bộ môn







ThS. Lý Việt Anh

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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TS. Trương T.Thu Hương








ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
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CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

CHUYÊN NGÀNH: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CƠ KHÍ

























Thái Nguyên, năm 2019

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
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CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

CHUYÊN NGÀNH: SƯ PHẠM KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Chương trình khung chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật cơ khí này đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thông qua và nghiệm thu

                    

                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KH & ĐT  

                        HIỆU TRƯỞNG

 





                                              PGS. TS. Nguyễn Duy Cương

                                            

                                                                  



       

    Thái Nguyên, năm 2019

		
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thái Nguyên, ngày     tháng 12 năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 



Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp          Mã ngành: 7140214

Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm kỹ thuật Cơ khí;    Mã chuyên ngành:….



Ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-ĐHKTCN ngày     tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật Cơ khí trình độ đại học đào tạo Cử nhân Sư phạm kỹ thuật Cơ khí có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành cốt lõi về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và cơ khí, có năng lực giáo dục nghề nghiệp và năng lực kỹ thuật về lĩnh vực cơ khí; có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và của xã hội.  

1.2 Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Sư phạm kỹ thuật Cơ khí có khả năng:

1. Vận dụng các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật cốt lõi vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Sư phạm kỹ thuật cơ khí.

2. Lập kế hoạch, triển khai, đánh giá hoạt động giảng dạy và giáo dục.

3. Tổ chức, quản lý đào tạo; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

4. Thiết kế quy trình công nghệ gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí và vận hành các hệ thống cơ khí.

5. Sử dụng ngoại ngữ, tin học; giao tiếp; làm việc độc lập và làm việc nhóm để giải quyết các nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp. 

6. Làm việc chuyên nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.

II. CHUẨN ĐẦU RA

2.1. Kiến thức

- Vận dụng được các kiến thức về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức nền tảng giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật đáp ứng việc nhận thức và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Phân tích và vận dụng các kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực giáo dục để lập kế hoạch, triển khai, đánh giá, nghiên cứu hoạt động giảng dạy và giáo dục; để tổ chức, quản lý đào tạo; để xây dựng và phát triển chương trình đào tạo;

- Phân tích và vận dụng các kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo để thiết kế quy trình công nghệ gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí và vận hành các hệ thống cơ khí.

2.2. Kỹ năng

- Phân tích, thiết kế quá trình dạy học và giáo dục;

- Tổ chức, triển khai, quản lý hoạt động dạy học và giáo dục;

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả hoạt động giảng dạy và giáo dục;

- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo;

- Lập quy trình công nghệ và kế hoạch gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí;

- Gia công chế tạo, đo đạc, kiểm tra, đánh giá các sản phẩm cơ khí;

- Giao tiếp hiệu quả dưới dạng ngôn ngữ nói, văn bản, điện tử, đồ họa trong môi trường sư phạm và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề nghề nghiệp;

- Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, nghiên cứu tài liệu và văn bản thuộc lĩnh vực sư phạm và kỹ thuật;

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm trong nhóm chuyên ngành, đa ngành.	

2.3. Thái độ

- Phát triển nghề nghiệp thông qua giáo dục thường xuyên và tham gia học tập suốt đời trong bối cảnh nền giáo dục và kỹ thuật luôn thay đổi.

- Làm việc chuyên nghiệp; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp; đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; đảm bảo các vấn đề toàn cầu và phát triển bền vững.

2.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Sau tốt nghiệp, Cử nhân Sư phạm kỹ thuật cơ khí có khả năng đảm nhận các nhiệm vụ cơ bản sau:

- Làm giảng viên kỹ thuật và cán bộ giáo dục tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;

- Làm công việc thiết kế, chế tạo, quản lý sản xuất, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, các nhà máy cơ khí, các công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí;

- Làm cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp hoặc lĩnh vực cơ khí chế tạo ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học và Cao đẳng;

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Cử nhân Sư phạm kỹ thuật cơ khí có thể tiếp tục học tập lên các bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ... về lĩnh vực Khoa học giáo dục hoặc Kỹ thuật Cơ khí nhằm nâng cao trình độ, phát triển bản thân và cống hiến cho xã hội.

III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:

		Thời gian đào tạo: 

		04 năm



		Khối kiến thức:

		125 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục:

		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		38 tín chỉ, chiếm 30.4%



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		87 tín chỉ, chiếm 69.6%





Trong đó:

		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		44 tín chỉ, chiếm 35.2%



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		27 tín chỉ, chiếm 21.6%



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		16 tín chỉ, chiếm 12.8%





IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

		KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT CƠ KHÍ



		STT

		Mã số   HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết LT

		Số tiết TN, TH

		Khoa, BM, trung tâm đảm nhiệm

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG



		1. Khối kiến thức bắt buộc



		1

		BAS123

		Triết học Mác - Lênin

		3

		

		

		Bộ môn LLCT

		



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị M-LN

		2

		

		

		

		



		3

		BAS305

		Chủ nghĩa XH khoa học

		2

		

		

		

		



		4

		BAS217

		Lịch sử Đảng CSVN

		2

		

		

		

		



		5

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh 

		2

		

		

		

		



		6

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		

		

		Khoa KTCN

		



		7

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		

		

		Khoa KHCB

		



		8

		BAS0107

		Giải tích

		4

		

		

		

		



		9

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		

		

		Khoa Quốc tế

		



		10

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		

		

		



		11

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		

		

		



		12

		BAS0106

		Vật lý đại cương

		3

		

		

		Khoa KHCB

		



		13

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		

		

		

		

		



		14

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần) 

		

		

		



		14.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		

		



		14.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao 

		

		

		

		



		15

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		

		

		Khoa Điện tử

		



		16

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		

		

		TTGDQP

		



		2. Tự chọn VH-XH-MT (Chọn 1 HP)

		2

		

		

		

		



		17.1

		FIM101 

		Môi trường và Con người 

		(2)

		

		

		Khoa XMT

		



		17.2

		PED101

		Logic 

		(2)

		

		

		Khoa SPKT

		



		17.3

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		(2)

		

		

		

		



		3. Tự chọn Kinh tế - QLSX (Chọn 1 HP)

		2

		

		

		

		



		18.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		(2)

		

		

		Khoa KTCN

		



		18.2

		FIM0364

		Quản trị chất lượng

		(2)

		

		

		

		



		 18.3

		MEC0480

		Kinh tế kỹ thuật

		(2)

		

		

		Khoa Cơ khí

		



		

		

		Tổng

		38

		

		

		

		



		

II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở ngành



		1.1. Khối kiến thức bắt buộc



		19

		MEC0106

		Hình họa và Vẽ kỹ thuật

		3

		BT,TH 

		

		Khoa Cơ khí

		



		20

		MEC0110

		Vẽ kỹ thuật Cơ khí và AutoCAD

		3

		BTL

		

		

		



		21

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		

		

		Khoa KTOT&MĐL

		



		22

		MEC205

		Cơ kỹ thuật 2

		2

		

		

		

		



		23

		BAS204

		Kỹ thuật nhiệt

		2

		

		

		

		



		24

		MEC304

		Vật liệu kỹ thuật

		3

		30

		15

		Khoa Cơ khí

		



		25

		ELE0205

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		30

		15

		Khoa Điện

		



		26

		MEC203

		Cơ học vật  liệu

		3

		TN,BTL

		

		Khoa Cơ khí

		



		27

		PED203

		Công nghệ gia công không phoi

		3

		37

		8

		Khoa SPKT

		



		28

		MEC0318

		Dung sai và đo lường

		3

		

		

		Khoa Cơ khí

		



		29

		MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		

		

		

		



		30

		MEC306

		Chi tiết máy

		3

		

		

		

		



		31

		MEC0350

		Đồ án chi tiết máy

		2

		

		

		

		



		32

		PED406

		Tâm lý học

		3

		37.5

		15TH

		Khoa SPKT

		



		33

		PED402

		Giáo dục học

		3

		37.5

		15TH

		

		



		34

		PED502

		QLNN và QL GD ĐT

		2

		30

		 

		

		



		35

		PED403

		Giao tiếp sư phạm

		2

		22.5

		15TH

		

		



		

		

		Tổng

		44

		

		

		

		



		2. Khối kiến thức chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật cơ khí



		2.1. Khối kiến thức bắt buộc



		36

		PED0324

		Công nghệ gia công cơ 1

		4

		

		

		Khoa SPKT

		



		37

		PED0325

		Công nghệ gia công cơ 2

		3

		45

		

		

		



		38

		PED0442

		Công nghệ gia công cơ 3

		2

		45

		

		

		



		39

		PED404

		Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp

		3

		37.5

		15TH

		Khoa SPKT

		



		40

		PED407

		Tiểu luận về PPDH KTCN

		2

		30

		

		

		



		41

		PED401

		Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

		2

		22.5

		15TH

		

		



		42

		PED409

		Kiến tập sư phạm 

		2

		30

		

		

		



		43

		PED504

		Kỹ năng dạy học

		2

		22.5

		15TH

		

		



		44

		PED501

		Phương pháp luận NCKH GD

		2

		22.5

		15BT

		

		



		45

		Tự chọn Kỹ thuật 1 (chọn 1 HP)            

		3

		

		

		

		



		45.1

		PED0443

		Công nghệ CAD/CAM/CNC

		(3)

		30

		15

		Khoa SPKT

		



		45.2

		PED416

		Công nghệ hàn 

		(3) 

		37

		8

		

		



		45.3

		PED413

		Điều khiển thủy lực, khí nén

		(3)

		30

		

		

		



		46

		Tự chọn Kỹ thuật 2 (chọn 1 HP)            

		2

		

		

		

		



		46.1

		PED0327

		Bảo dưỡng và sửa chữa máy công nghiệp

		(2)

		

		

		Khoa SPKT

		



		46.2

		PED0419

		Công nghệ GC tiên tiến

		(2)

		

		

		

		



		46.3

		PED0328

		Công nghệ hàn tự động

		(2)

		

		

		

		



		

		

		Tổng

		27

		

		

		

		



		3. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp



		48

		WSH0316

		Thực tập nguội 

		1

		

		

		TTTN

		



		49

		WSH0210

		Thực tập hàn

		2

		

		

		

		



		50

		WSH0324

		Thực tập tiện 

		2

		

		

		

		



		51

		WSH0441

		Thực tập phay, bào, mài

		2

		

		

		

		



		52

		PED0332

		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật Cơ khí

		3

		

		

		Cơ sở GD ĐT

		



		53

		PED0506

		Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật Cơ khí

		6

		

		

		Khoa SPKT

		



		

		

		Tổng

		16

		

		

		

		



		

		

		Cộng I + II

		125

		

		

		

		







V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

HỌC KỲ 1

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		BAS123

		Triết học Mác - Lênin

		3

		

		



		2

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		

		



		3

		ENG112

		Tiếng Anh 1 

		3

		

		



		4

		BAS0106

		Vật lý đại cương

		3

		

		



		5

		MEC0106

		Hình họa và Vẽ kỹ thuật

		3

		

		



		6

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		

		



		7

		Tự chọn VH-XH-MT (Chọn 1 học phần)

		2

		

		



		7.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		2

		

		



		7.2

		PED101

		Logic 

		2

		

		



		7.3

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		2

		

		



		8

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		

		

		



		 

		 

		Tổng kỳ 1

		18

		 

		





HỌC KỲ 2

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		BAS0107

		Giải tích

		4

		

		



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác - Lênin

		2

		

		



		3

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		



		4

		MEC0204

		Cơ kỹ thuật 1

		2

		

		



		5

		MEC0110

		Vẽ kỹ thuật Cơ khí và AutoCAD

		3

		

		



		6

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 HP)



		6.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		



		6.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		

		



		7

		

		Giáo dục quốc phòng – an ninh

		(5)

		

		



		 

		 

		Tổng kỳ 2

		14

		 

		





HỌC KỲ 3

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		

		



		2

		MEC205

		Cơ kỹ thuật 2

		2

		

		



		3

		MEC203

		Cơ học vật  liệu

		3

		

		



		4

		MEC304

		Vật liệu kỹ thuật

		3

		

		



		5

		BAS204

		Kỹ thuật nhiệt

		2

		

		



		6

		PED406

		Tâm lý học

		3

		15TH

		



		7

		PED402

		Giáo dục học

		3

		15TH

		



		

		

		Tổng kỳ 3

		18

		

		





HỌC KỲ 4

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		

		



		2

		MEC0318

		Dung sai và đo lường

		3

		

		



		3

		MEC0351

		Nguyên lý máy

		2

		

		



		4

		MEC306

		Chi tiết máy

		3

		

		



		5

		PED203

		Công nghệ gia công không phoi

		3

		TH8

		



		6

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		



		7

		PED502

		QLNN và QLGD ĐT

		2

		

		



		8

		WSH0316

		Thực tập nguội 

		1

		

		



		9

		BAS206

		Giáo dục thể chất 3

		(1)

		

		



		 

		 

		Tổng kỳ 4

		19

		 

		







HỌC KỲ 5

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh 

		2

		

		



		2

		MEC0350

		Đồ án chi tiết máy

		2

		

		



		3

		PED0324

		Công nghệ gia công cơ 1

		4

		

		



		4

		WSH0210

		Thực tập hàn

		2

		

		



		5

		ELE0205

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		

		



		6

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		

		



		7

		PED403

		Giao tiếp sư phạm

		2

		15TH

		

		



		 

		

		Tổng kỳ 5

		18

		 

		





HỌC KỲ 6

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		PED0325

		Công nghệ gia công cơ 2

		3

		

		



		2

		WSH0324

		Thực tập tiện 

		2

		

		



		3

		PED404

		Phương pháp dạy học KTCN

		3

		15TH

		



		4

		PED407

		Tiểu luận về PPDH KTCN

		2

		

		



		5

		PED401

		Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

		2

		15TH

		



		6

		Tự chọn kỹ thuật 2 (chọn 1 trong 3 học phần)

		3

		

		



		6.1

		PED

		Công nghệ CAD/CAM/CNC

		(3) 

		

		



		6.2

		PED416

		Công nghệ hàn 

		(3)

		TH8

		



		6.3

		PED413

		Điều khiển thủy lực, khí nén

		(3)

		

		



		 

		 

		Tổng kỳ 6

		15

		 

		





HỌC KỲ 7

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		PED0442

		Công nghệ gia công cơ 3

		2

		

		



		2

		WSH0441

		Thực tập phay, bào, mài

		2

		

		



		3

		PED501

		Phương pháp luận NCKH GD

		2

		

		



		4

		PED504

		Kỹ năng dạy học

		2

		15TH

		



		5

		PED0409

		Kiến tập sư phạm

		2

		

		



		6

		Tự chọn Kỹ thuật 2 (chọn 1 trong 3 HP)            

		2

		

		



		6.1

		PED0327

		Bảo dưỡng và sửa chữa máy công nghiệp

		(2)

		

		



		6.2

		PED0419

		Công nghệ GC tiên tiến

		(2)

		

		



		6.3

		PED0328

		Công nghệ hàn tự động

		(2)

		

		



		7

		Tự chọn Kinh tế và QTDN  (chọn 1 học phần)

		2

		

		



		7.1

		MEC0480

		Kinh tế kỹ thuật

		(2)

		

		



		7.2

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp Công nghiệp

		(2)

		

		



		7.3

		FIM0364

		Quản trị chất lượng

		(2)

		

		



		 

		 

		Tổng kỳ 7

		14

		 

		









HỌC KỲ 8

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		PED0332

		TTTN chuyên ngành SPKT Cơ khí

		3

		

		



		2

		PED0510

		KLTN chuyên ngành SPKT Cơ khí

		6

		

		



		 

		 

		Tổng kỳ 9

		9

		 

		
























































































VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

1. Triết học Mác-Lênin				     			       3TC

Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin                                                 	 	       2TC

Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học				    	                   2TC

Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam				                 2TC

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh							       2TC

Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

6. Pháp luật đại cương								2 TC

Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.

7. Đại số tuyến tính									2 TC

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.

8. Giải tích										4 TC

Học phần Giải tích là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên các nghành công nghệ kỹ thuật. Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực như: Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, tích phân xác định và ứng dụng; các kiến thức cơ bản về hàm số nhiều biến như: Đạo hàm riêng, cực trị, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số nhiều biến, tích phân bội,  phương trình vi phân; là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.

9. Tiếng Anh 1 									3 TC

Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.

Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.

10. Tiếng Anh 2						   			3TC

Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2. Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.

11. Tiếng Anh 3									3TC

Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...

Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.                                                        

12. Vật lý đại cương								3TC	

Học phần vật lí đại cương thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào tạo kỹ sư  thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực...; kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…). Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi.                                                                                          

13. Giáo dục thể chất bắt buộc

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

14. Giáo dục thể chất tự chọn

14.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

14.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.

15. Tin học trong kỹ thuật								3 TC

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...

16. Giáo dục quốc phòng

17. Tự chọn VH-XH-MT								2 TC

17.1. Môi trường và con người							2 TC

Học phần Môi trường và con người bao gồm những nội dung kiến thức sau: Sự hình thành Trái đất; Lịch sử Trái đất và các dạng sống; Con người với tài nguyên thiên nhiên;  Sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường chính đối với một số ngành sản xuất công nghiệp điển hình (như ngành sản xuất giấy, ngành luyện kim, ngành chế biến thực phẩm…).

17.2. Logic học									2 TC

Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Học phần Logic học thuộc lĩnh vực khoa học tư duy, học phần nhằm hình thành và phát triển năng lực tư duy logic của con người.

Học phần trang bị kiến thức về các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ), khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.

	17.3. Giao tiếp kỹ thuật								 2 TC

Giao tiếp kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp sinh viên (SV) kỹ thuật tổ chức tốt quá trình học tập, rèn luyện ở bậc đại học và định hướng cho SV trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nội dung chính của học phần gồm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng nghe, ghi chép; Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết (viết thư trao đổi công việc, email, CV, bản ghi nhớ, viết báo cáo khoa học, đề cương, đề án, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đồ án...); và kỹ năng phỏng vấn, xin việc.

18. Tự chọn Kinh tế - Quản lý SX							2 TC

18.1. Quản trị doanh nghiệp CN							2 TC

Học phần Quản trị doanh nghiệp công nghiệp là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: một số nguyên lý của kinh tế học và cách thức vận hành của nền kinh tế qua cán cân cung-cầu; ngành công nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp công nghiệp; nhà quản trị và các chức năng quản trị; một số lĩnh vực quản trị đặc thù trong doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề kinh tế xã hội cũng như được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

18.2. Quản trị chất lượng								2 TC

Quản lý chất lượng là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: giới thiệu những vấn đề chung về quản lý chất lượng (vị trí, vai trò, các nguyên tắc và phương pháp quản lý chất lượng); một số kỹ thuật và công cụ thống kê trong quản lý chất lượng; các công cụ đảm bảo, cải tiến chất lượng. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức ban đầu về quản lý chất lượng trong sản xuất công nghiệp để ứng dụng vào việc quản lý chất lượng sản phẩm. 

19. Hình họa và Vẽ kỹ thuật                                                                                     3 TC

Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật cung cấp các kiến thức về: (1) Những tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các phép chiếu; Đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và của các khối hình học; Giao của mặt phẳng với các mặt và giao của 2 mặt. (2) Các hình biểu diễn của vật thể (hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình trích). (3) Cách tìm hình chiếu thứ 3 từ 2 hình chiếu cho trước; Cách vẽ các hình chiếu của vật thể; Cách lập bản vẽ và cách đọc hiểu bản vẽ của vật thể.

20. Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD                                                                        3 TC

Học phần Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD cung cấp những nội dung kiến thức sau đây:

+ Cách ứng dụng phần mềm AutoCAD để thiết lập các bản vẽ kỹ thuật.

+ Cách vẽ quy ước một số loại chi tiết cơ khí như: các chi tiết có ren, then hoa, bánh răng; Các mối ghép và một số bộ truyền ...

+ Cách lập và đọc các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp cơ khí; Cách vẽ tách chi tiết 

21. Cơ kỹ thuật 1                                                                                                       2 TC

Gồm các kiến thức lý thuyết về tĩnh học: giới thiệu về tĩnh học, các phép tính cơ bản đối với hệ lực, thu gọn hệ lực, cân bằng của vật rắn trong không gian hai chiều và ba chiều, lực ma sát Colomb, tâm và mô men quán tính diện tích.

22. Cơ kỹ thuật 2                                                                                                       2 TC

Gồm các kiến thức lý thuyết về động lực học: giới thiệu về động lực học, động học chất điểm và vật rắn, các phương pháp giải quyết vấn đề về chuyển động  của chất điểm và vật rắn phẳng (phương pháp Lực – khối lượng – gia tốc, phương pháp công - năng lượng), phương trình Lagrange.

23. Kỹ thuật nhiệt                                                                                                      2 TC

Giới thiệu các kiến thức cơ bản về nhiệt động học, truyền nhiệt và ứng dụng các kiến thức này vào việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của một số thiết bị nhiệt.

24. Vật liệu kỹ thuật                                                                                                  3 TC

Học phần Vật liệu kỹ thuật giới thiệu kiến thức cơ sở về vật liệu, phương pháp làm thay đổi tổ chức, tính chất của vật liệu và ứng dụng của vật liệu trong lĩnh vực cơ khí. Nội dung gồm: Cấu trúc tinh thể và sự hình thành tổ chức của kim loại; Hợp kim và giản đồ trạng thái; Các đặc trưng cơ tính của vật liệu; Công nghệ nhiệt luyện thép; Hóa bền bề mặt thép; Các loại thép, gang và ứng dụng; Vật liệu khác: Hợp kim màu, polyme, ceramic…

25. Kỹ thuật điện đại cương                                                                                     3 TC

Môn học này cung cấp kiến thức tổng quan về kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện; kiến thức lý thuyết và phương pháp tính toán các bài toán mạch điện tuyến tính với dòng hình sin, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha; kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các bài toán của các loại máy điện như: máy biến áp, máy điện không đồng bộ; Kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các mạch điện tử cơ bản.

26. Cơ học vật  liệu                                                                                                    3 TC

Học phần Cơ học vật liệu cung cấp các kiến thức về kỹ năng tính toán, thiết kế kết cấu trong kỹ thuật: Nghiên cứu nội lực, ứng suất, biến dạng và chuyển vị; Các trường hợp chịu lực đơn giản như kéo, nén, uốn, xoắn; Trạng thái chịu lực tổ hợp; Đánh giá ứng suất biến dạng phá hỏng và ổn định để thiết kế kết cấu.

27. Các phương pháp gia công không phoi                                                             3 TC

Học phần Các phương pháp gia công không phoi cung cấp kiến thức của các phương pháp gia công không phoi cơ bản như: Đúc; Gia công áp lực; Hàn và cắt kim loại; luyện kim bột. Nội dung gồm: Sản xuất đúc; Gia công kim loại bằng áp lực; Công nghệ hàn và cắt kim loại; Công nghệ luyện kim bột.

28. Dung sai và đo lường                                                                                           3 TC

Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về: tính đổi lẫn chức năng; dung sai và lắp ghép; độ chính xác gia công của các yếu tố hình học; dung sai lắp ghép trụ trơn, dung sai một số mối ghép đặc biệt và truyền động bánh răng. Chuỗi kích thước, cơ sở kỹ thuật đo, đo các thông số hình học của chi tiết máy, xử lý kết quả đo trong chế tạo máy.

29. Chi tiết máy                                                                                                          3 TC

Học phần Chi tiết máy cung cấp các kiến thức về những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy, bao gồm: Các yêu cầu cơ bản đối với máy và chi tiết máy; Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá khả năng làm việc của chi tiết máy; Sơ lược về độ tin cậy, tính công nghệ, tính kinh tế và lựa chọn vật liệu chi tiết máy; Vai trò, vị trí của hệ dẫn động trong các thiết bị, dây chuyền; Cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách tính toán thiết kế hợp lý các chi tiết máy thông dụng trong hệ dẫn động cơ khí (các bộ truyền cơ khí, các tiết máy đỡ nối và các mối ghép).

30. Đồ án chi tiết máy                                                                                                2 TC

Đồ án Chi tiết máy giúp sinh viên biết cách: Thiết lập các sơ đồ hệ dẫn động cơ khí phù hợp với yêu cầu; Tính toán lựa chọn động cơ cho hệ; Thiết kế hợp lý hệ dẫn động - bao gồm: Thiết kế các bộ truyền cơ khí (bộ truyền bánh răng, trục vít bánh vít, đai, xích...), thiết kế các chi tiết máy đỡ nối (trục, ổ, khớp nối, then), thiết kế vỏ hộp; Xác định chế độ bôi trơn các CTM trong hệ; Xây dựng bản vẽ lắp, xác định chế độ lắp phù hợp, yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ lắp; Xây dựng bản vẽ chế tạo và xác định yêu cầu kỹ thuật, dung sai chế tạo cho CTM.

31. Tâm lý học									3TC

Tâm lý học là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lí học và vận dụng vào quá trình dạy học, giáo dục chuyên nghiệp. Học phần gồm các nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung về tâm lý học, hoạt động nhận thức và sự học, nhân cách, tâm lý học lứa tuổi học sinh học nghề, khái quát về tâm lý học dạy học; một số vấn đề tâm lý dạy học kỹ thuật nghề nghiệp, đặc điểm lao động sư phạm và năng lực lao động sư phạm kỹ thuật nghề nghiệp. 

Học phần có các bài thực hành về tâm lý học dạy học.

32. Giáo dục học                                                                                                  3TC

Học phần Giáo dục học là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục nghề nghiệp và vận dụng vào quá trình dạy học và giáo dục nghề nghiệp.

Học phần Giáo dục học bao gồm những nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung của Giáo dục học; Lý luận dạy học; Lý luận giáo dục; Người giáo viên; Công tác chủ nhiệm.

Học phần có các bài thực hành vận dụng các nguyên tắc, phương pháp dạy học và giáo dục; thực hành công tác giáo viên chủ nhiệm.

33. Quản lý nhà nước và quản lý giáo dục đào tạo                                           2TC

[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]QLHCNN và QLGD ĐT là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý. Qua đó hình thành cho sinh viên  kỹ năng vận dụng kiến thức về quản lý vào hoạt động quản lý, hoạt động dạy học và giáo dục nghề nghiệp. Học phần bao gồm các nội dung cơ bản sau: quản lý hành chính Nhà nước, công vụ, công chức và pháp lệnh cán bộ - công chức, quản lý nhà trường, quản lý tài chính trong giáo dục, quản lý chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, quản lý thiết bị dạy học, xây dựng văn hóa quản lý, quản lý giáo dục trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.

34. Giao tiếp sư phạm                                                                                         2TC

Giao tiếp sư phạm là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về giao tiếp sư phạm. Qua đó hình thành cho sinh viên những kỹ năng vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, phong cách giao tiếp, quy trình ứng xử sư phạm để xử lí các tình huống sư phạm một cách hiệu quả. Học phần Giao tiếp sư phạm bao gồm các nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung của giao tiếp; Giao tiếp sư phạm; quy trình ứng xử sư phạm; 

Học phần có các bài thực hành vận dụng các nguyên tắc giao tiếp sư phạm, phong  cách giao tiếp vào quy trình ứng xử sư phạm để xử lý các tình huống giao tiếp sư phạm.

35. Công nghệ gia công cơ 1      						         4TC

36. Công nghệ gia công cơ 2                                                                           3TC

[bookmark: _GoBack]37. Công nghệ gia công cơ 3                                                                           2TC

38. Phương pháp dạy học KTCN                                                                  3TC

Học phần Phương pháp dạy học KTCN là một trong các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về các phương pháp dạy học kỹ thuật và vận dụng vào quá trình dạy học kỹ thuật, các hình thức tổ chức dạy học và đào tạo nghề theo mô đun kỹ năng hành nghề. Qua đó hình thành cho sinh viên những kỹ năng vận dụng các phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học vào quá trình dạy học một cách linh hoạt. Học phần gồm các nội dung cơ bản sau: Một số điểm cơ bản về chương trình, nội dung DH trong các trường THCN&DN; Phương pháp dạy học; Vận dụng PPDH vào bài lý thuyết và bài thực hành kỹ thuật; Tổ chức quá trình dạy học; Đào tạo nghề theo mô đun kỹ năng hành nghề.

Học phần có các bài thực hành về vận dụng các phương pháp dạy học vào quá trình dạy học các môn học kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

39. Tiểu luận về phương pháp dạy học KTCN                                               2TC

Học phần Tiểu luận về phương pháp dạy học là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc, là học phần cốt lõi của ngành sư phạm kỹ thuật, 

Tiểu luận về phương pháp dạy học vận dụng kiến thức về phương pháp dạy học để thiết kế quá trình dạy học theo quan điểm tích cực hóa quá trình nhận thức của người học đồng thời trang bị cho người học khả năng thiết kế dạy học cho môn học, cho chương và bài học cụ thể theo quan điểm tích cực hóa quá trình nhận thức của người học.

40. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học                                          2 TC

Học phần này là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm kỹ thuật

Học phần này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về ứng dụng multimedia trong dạy học thông qua việc thiết kế và sử dụng các slide trình chiếu cơ bản và nâng cao; ngoài ra học phần còn cung cấp kiến thức, kỹ năng khái quát về công nghệ e-learning và thiết kế website trong dạy học. Đây là học phần chuyên sâu về sử dụng các thành tựu của khoa học công nghệ mà đặc biệt là công nghệ thông tin để thiết kế và sử dụng các phương tiện dạy học, các chương trình máy tính hỗ trợ dạy học nhằm tăng tính trực quan sinh động và kích thích tư duy trừu tượng, sáng tạo của người học trong quá trình dạy học.

41. Kiến tập sư phạm                                                                                      2TC

Học phần Kiến tập sư phạm là học phần cơ sở ngành của chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật, học phần được thực hiện ở giữa khóa học.

Học phần này nhằm giúp sinh viên làm quen với môi trường giáo dục nghề nghiệp trong thực tiễn thông qua hoạt động tham quan, dự giờ, học tập kinh nghiệm về công tác giảng dạy, chủ nhiệm và các công tác khác tại các trường Cao đẳng và TCCN. Trên cơ sở đó, người học tiếp tục hoàn thiện các kiến thức sư phạm, kỹ thuật và các kỹ năng dạy học để đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người giáo viên kỹ thuật.

42. Kỹ năng dạy học                                                                               2TC

[bookmark: _Hlk18009420]Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Logic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy. Logic học giúp phát triển tư duy chính xác, thông minh. 

Học phần trang bị kiến thức về tư duy và các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ) để hình thành và phát triển năng lực tư duy logic, khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.

43. Phương pháp NCKH GD                                                                  2TC

[bookmark: _Hlk18009450]Phương pháp luận NCKHGD thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình nghiên cứu, những kỹ thuật cần thiết để thực hiện một đề tài khoa học giáo dục góp phần cho sinh viên sư phạm kỹ thuật tiếp cận NCKH giáo dục và tìm kiếm các cơ hội để phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Nội dung trọng tâm của học phần gồm: Khái niệm, đặc trưng của nghiên cứu khoa học giáo dục; cơ chế sáng tạo, quan điểm tiếp cận, phương pháp luận nghiên cứu khoa học; các kỹ thuật chuẩn bị, triển khai, kiểm tra, viết và báo cáo kết quả một đề tài khoa học giáo dục.

44. Tự chọn Kỹ thuật 1 (chọn 1 trong 3 HP)

44.1 Công nghệ CAD/CAM/CNC   						 2TC

44.2 Công nghệ hàn    2TC

44.3 Điều khiển thủy lực, khí nén    2TC

45. Tự chọn Kỹ thuật 2 (chọn 1 trong 3 HP)  

45.1 Bảo dưỡng và sửa chữa máy công nghiệp    

45.2 Công nghệ GC tiên tiến

45.3 Công nghệ hàn tự động

46. Thực tập nguội   1TC

47. Thực tập hàn       2TC

48. Thực tập tiện   2TC

49. Thực tập phay, bào, mài    2TC

50. Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành SPKT Cơ khí                                         3TC

[bookmark: _Hlk18009505]Học phần Thực tập tốt nghiệp ngành Sư phạm kỹ thuật là học phần chuyên ngành được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành xong tất cả các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo. Học phần này giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học về cơ sở ngành và chuyên ngành vào thực tế quá trình dạy học tại các cơ sở giáo dục.

Nội dung học phần đáp ứng yêu cầu rèn luyện để SV hoàn thiện kỹ năng sư phạm trước khi ra trường. Nội dung bao gồm: Thực tập công tác giáo dục;  Thực tập nghiệp vụ giảng dạy kỹ thuật và Thực tập nghiên cứu khoa học giáo dục.

53. Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành SPKT  Cơ khí                                      6TC

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành SPKT Cơ khí là học phần chuyên ngành được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành xong tất cả các học phần trong chương trình đào tạo. Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành đã học để giải quyết nhiệm vụ cụ thể của đề tài khóa luận được giao. 	

	Khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành SPKT Cơ khí gồm 2 phần nội dung cơ bản sau: Phần chuyên môn sư phạm (40%) và Phần chuyên môn về kỹ thuật điện (60%).

	Hoặc theo hướng: Triển khai thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp.
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH SPKT ĐIỆN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp SPKT Điện.

- Tên tiếng Anh: Thesis of Technology Education of Electricity.

- Mã học phần: PED0512

- Số tín chỉ: 06				 

- Các học phần học trước: Đã hoàn thành chương trình đào tạo.

- Các học phần song hành: Không.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 0 tiết

· Thảo luận		: 0 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 90 tiết

· Hoạt động theo nhóm	: 0  tiết

· Tự học	: 180 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 0 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Sư phạm kỹ thuật / BM PPL - PPDH

2. Mô tả tóm tắt học phần:

	Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành SPKT Điện là học phần chuyên ngành được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành xong tất cả các học phần trong chương trình đào tạo. Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành đã học để giải quyết nhiệm vụ cụ thể của đề tài khóa luận được giao. 

	Khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật Điện gồm 2 phần nội dung cơ bản sau: Phần chuyên môn sư phạm (40%) và Phần chuyên môn về kỹ thuật điện (60%).

	Hoặc theo hướng: Triển khai thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp. 

3. Mục tiêu học phần



		Mục tiêu

		Mô tả:

Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Lý thuyết dạy học theo mô đun kỹ năng hành nghề.

- Lý thuyết dạy học theo quan điểm tích cực hóa quá trình dạy học.

- Các kiến thức chuyên môn kỹ thuật.

- Các kiến thức để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp.

		



		G2

		- Vận dụng kiến thức chuyên môn kỹ thuật và kiến thức cốt lõi sư phạm đã học để thực hiện các nhiệm vụ của đề tài được giao.

- Vận dụng các kiến thức về khoa học giáo dục và các kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp.

		



		G3

		Rèn luyện năng lực kỹ thuật và nghiệp vụ sư phạm.

		





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học khả năng:

		Mức độ giảng dạy



		G1

		G1.1

		Giải thích được bản chất của lý thuyết dạy học theo mô đun kỹ năng hành nghề.

		U



		

		G1.2

		Giải thích được bản chất lý thuyết dạy học theo quan điểm tích cực hóa quá trình dạy học.

		U



		

		G1.3

		Hiểu được các kiến thức chuyên môn kỹ thuật.

		U



		

		G1.4

		Hiểu được các kiến thức để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp.

		U



		G2

		G2.1

		Phân tích tổng quan cho môn học đề tài đã giao theo lý thuyết dạy học theo mô đun kỹ năng hành nghề.

		U



		

		G2.2

		Phân tích mô đun trong môn đun kỹ năng nghề đề tài đã giao. 

		U



		

		G2.3

		Phân tích công việc trong mô đun đề tài đã giao.

		U



		

		G2.4

		Thiết kế bài dạy lý thuyết theo quan điểm tích cực hóa quá trình dạy học cho bài dạy lý thuyết đề tài đã giao.

		U



		

		G2.5

		Thiết kế bài dạy tích hợp theo mô đun cho bài dạy đề tài đã giao.

		U



		

		G2.6

		Phân tích được công nghệ của máy sản xuất đề tài đã giao.

		U



		

		G2.7

		Xây dựng được sơ đồ nguyên lý của hệ thống máy sản xuất đề tài đã giao.

		U



		

		G2.8

		Tính toán và lựa chọn thiết bị điện cho hệ thống máy sản xuất đề tài đã giao.

		U



		

		G2.9

		Xây dựng được đặc tính tĩnh và kiểm tra chế độ tĩnh cho hệ thống máy sản xuất đề tài đã giao.

		U



		

		G2.10

		Phân tích được các chế độ làm việc của hệ thống máy sản xuất đề tài đã giao.

		U



		

		G2.11

		Vận dụng kiến thức về khoa học giáo dục và chuyên môn kỹ thuật để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu đề tài KLTN đã giao.

		U



		G3

		G3.1

		Rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế, đánh giá, tổ chức một bài dạy.

		U



		

		G3.2

		Rèn luyện tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu.

		U



		

		G3.3

		Rèn luyện cách làm việc độc lập, hợp tác và trách nhiệm.

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

		Theo quyết định thành lập Hội  đồng chấm KLTN của Nhà trường.

		Sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

		G1, G2, G3

		100





6. Nội dung giảng dạy (dùng ở đề cương tổng quát)

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		DẠNG 1



		1

		Phần Nghiệp vụ sư phạm (40%)

		



		1.1

		Thiết kế nội dung dạy học theo Mô đun

		G1.1-G1.3

G2.1-G2.3



		1.2

		Thiết kế bài dạy lý thuyết theo quan điểm tích cực hóa QTDH

		G1.1-G1.3, G2.4



		1.3

		Thiết kế bài dạy tích hợp theo Mô đun

		G1.1-G1.3, G2.5



		2

		Phần Kỹ thuật Điện (60%)

(Thiết kế một hệ điện cơ (hệ điều chỉnh tự động truyền động điện) của một máy sản xuất nào đó trong công nghiệp: Các máy cắt gọt kim loại, các máy gia công áp lực, các máy nâng - vận chuyển, máy xúc, hệ thống dịch cực lò hồ quang, v.v…, hoặc thiết kế theo một số yêu cầu cho trước).

		G2.6-G2.10



		2.1

		Giới thiệu công nghệ máy sản xuất

		G2.6



		2.2

		Thiết kế sơ đồ nguyên lý của hệ thống

		G2.7



		2.3

		Tính chọn thiết bị điện

		G2.8



		2.4

		Xây dựng đặc tính tĩnh và kiểm tra chế độ tĩnh

		G2.9



		2.5

		Thuyết minh các chế độ làm việc của hệ thống

		G2.10







		DẠNG 2



		1

		Mở đầu

		G1.4,G2.11



		1.1

		Lý do lựa chọn đề tài

		



		1.2

		Mục đích nghiên cứu

		



		1.3

		Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

		



		1.4

		Giả thuyết khoa học

		



		1.5

		Nhiệm vụ nghiên cứu 

		



		1.6

		Phương pháp nghiên cứu

		



		1.7

		Đóng góp mới của đề tài 

		



		1.8

		Cấu trúc nội dung

		



		2

		Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu

		



		3

		Triển khai nội dung nghiên cứu.

		



		4

		Kiểm nghiệm và đánh giá.

		







7. Tài liệu học tập và tham khảo 

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. PGS TS Dương Phúc Tý (2007), Giáo trình Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp, NXB KH-KT.

Ghi chú: Có tại thư viện trường, dạng sách.

[2]. Nguyễn Văn Bính- Nguyễn sinh Thành, Nguyễn Văn Khôi (1999), Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp, NXB Giáo dục.

Ghi chú: Có tại thư viện trường, dạng sách.

[3]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh, Trang bị điện - điện tử  Máy công nghiệp dùng chung, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994.

Ghi chú: Có tại thư viện trường, dạng sách.

- Sách tham khảo: 

[4]. Nguyễn Minh Tuyển, Bơm - Máy nén - Quạt trong công nghiệp, 1985.

[5]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử  Máy gia công kim loại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Thông qua KLTN theo quy định của giảng viên hướng dẫn 

· Hoàn thành KLTN đúng hạn.

· Đạo đức khoa học:

· Nội dung trong KLTN nếu bị phát hiện là sao chép sẽ bị trừ 100% số điểm của KLTN, hoặc bị cấm bảo vệ KLTN.

· Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì không được bảo vệ KLTN trước Hội đồng chấm KLTN.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Phương pháp luận – Phương pháp dạy học

- Giảng viên chính: 

               TS. Lê Thị Quỳnh Trang,

               TS. Trương Thị Thu Hương,

               ThS. Phạm Thanh Cường

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn

/ Giảng viên biên soạn









Lê Thị Quỳnh Trang
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 



Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Sư phạm Kỹ thuật				Mã ngành: 7140214

Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Kỹ thuật Tin học  	Mã chuyên ngành: 



Ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-ĐHKTCN ngày     tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo ngành Sư phạm Kỹ thuật trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật Tin học trình độ đại học, đào tạo Cử nhân Sư phạm kỹ thuật Tin học có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về lĩnh vực khoa học giáo dục và công nghệ thông tin; có khả năng tư duy hệ thống để phân tích, thiết kế, vận hành và triển khai các hoạt động giáo dục, dạy học; có khả năng tham gia tổ chức, điều hành, chỉ đạo việc ứng dụng và triển khai công nghệ trong thực tiễn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; có kỹ năng giao tiếp và làm việc trong các nhóm đa ngành, đa lĩnh vực; có thái độ cá nhân và thái độ nghề nghiệp đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và của xã hội; có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có kiến thức n ền tảng cơ bản để phát triển toàn diện; có đủ năng lực tự học, tự nghiên cứu để có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

1. Có các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học giáo dục và Tin học.

2. Phát triển khả năng phân tích, đánh giá, lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

3. Vận dụng kiến thức chuyên ngành, phương pháp và công cụ nghiên cứu để tham gia các hoạt động, phát triển dự án vừa và nhỏ của ngành công nghệ thông tin.

4. Phát triển khả năng học tập suốt đời, kỹ năng giải quyết vấn đề, và các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực sư phạm kỹ thuật điện để thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. 

5. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực; có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trình độ cao.

6. Có tư duy phản biện, sáng tạo; có phương pháp nghiên cứu khoa học; có năng lực tự học và khả năng học tập suốt đời.

7. Có trình độ chuyên môn giỏi, có đủ năng lực ngoại ngữ, phẩm chất đạo đức, chính trị, và sức khỏe tốt.

II. CHUẨN ĐẦU RA

2.1. Kiến thức

		CĐR1

		Ứng dụng các kiến thức về vật lý, toán học và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và khả năng học tập nâng cao trình độ ở các bậc học cao hơn.



		CĐR2

		Ứng dụng những kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục vào hoạt động dạy học, giáo dục; xây dựng và phát triển chương trình môn học/khóa học.



		CĐR3

		Ứng dụng những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học kỹ thuật, về tâm lý học, giáo dục học, phương pháp dạy học, công nghệ dạy học, phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục; kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực mạng máy tính: kiến trúc máy tính, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, các thiết bị mạng, quản trị hệ thống,... để giải quyết các vấn đề giáo dục và kỹ thuật một cách sáng tạo trong quá trình dạy học và giáo dục.



		CĐR4

		Hiểu được vai trò và trách nhiệm của người giáo viên với xã hội; sự tác động của khoa học kỹ thuật đối với xã hội và các quy tắc của xã hội đối với môi trường giáo dục và môi trường kỹ thuật; 



		CĐR5

		Cập nhật các vấn đề mang tính thời sự, tính chất toàn cầu tác động đến các giải pháp giáo dục và kỹ thuật vận dụng vào thực tiễn nghề nghiệp.



		CĐR6

		Ứng dụng kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tin học để phân tích thiết kế hệ thống, quản trị mạng, lập trình...





2.2. Kỹ năng

		CĐR7

		Tư duy hệ thống và phản biện về phân tích, đánh giá, lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện hiệu quả quá trình dạy học và giáo.



		CĐR8

		Phân tích thiết kế hệ thống công nghệ thông tin, quản trị mạng, lập trình....



		CĐR9

		Thử nghiệm và kiểm chứng các giải pháp công nghệ mới để triển khai ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục và kỹ thuật; 



		CĐR10

		Làm việc độc lập; hợp tác trong làm việc nhóm và tổ chức nhóm làm việc hiệu quả trong các hoạt động giáo dục và hoạt động kỹ thuật.



		CĐR11

		Giao tiếp hiệu quả dưới dạng ngôn ngữ nói, văn bản, đồ hoạ, điện tử trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật để giải quyết các vấn đề nghề nghiệp.



		CĐR12

		Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, nghiên cứu tài liệu và văn bản kỹ thuật.





2.3. Thái độ

		CĐR13

		Nhân ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng; trung thực, khách quan; dám đương đầu với rủi ro, thử thách. (phẩm chất đạo đức cá nhân)



		CĐR14

		Trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu thị, hợp tác, yêu nghề. (phẩm chất đạo đức nghề nghiệp)



		CĐR15

		Trách nhiệm công dân, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (phẩm chất đạo đức xã hội).





2.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Sau tốt nghiệp, cử nhân Sư phạm kỹ thuật Tin học có khả năng đảm nhận các nhiệm vụ sau:

- Giảng viên kỹ thuật ở trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề;

- Cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực Công nghệ thông tin ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng;

- Lập trình viên phân tích thiết kế hệ thống công nghệ thông tin, quản trị mạng,... ở các công ty hoặc doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Cử nhân Sư phạm kỹ thuật Tin học có thể tiếp tục học tập lên các bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ ở lĩnh vực giáo dục hoặc công nghệ thông tin... nhằm nâng cao trình độ, phát triển bản thân và cống hiến cho xã hội.

III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức: 

		Thời gian đào tạo:

		04 năm



		Khối kiến thức:

		129 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục:

		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		38 tín chỉ, chiếm 29,5%



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		91 tín chỉ, chiếm 70,5%





Trong đó:

		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		58 tín chỉ, chiếm 63,7%



		+ Khối kiến thức chuyên ngành 

		24 tín chỉ, chiếm 26,4%



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		9 tín chỉ, chiếm 9,9%



		[bookmark: RANGE!A2:H76]IV. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 



		STT

		Mã HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết lý thuyết

		Số tiết TN, TH

		Khoa, BM, TT đảm nhiệm

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 



		1. Khối kiến thức bắt buộc



		1

		BAS123

		Triết học Mác-Lênin

		3

		 

		 

		 

		 



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác-Lênin

		2

		 

		 

		 

		 



		3

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		 

		 

		 

		 



		4

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản VN

		2

		 

		 

		 

		 



		5

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		 

		 

		 

		 



		6

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		 

		 

		 

		 



		7

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		 

		 

		 

		 



		8

		BAS0107

		Giải tích 

		4

		 

		 

		 

		 



		9

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		 

		 

		 

		 



		10

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		 

		 

		 

		 



		11

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		 

		 

		 

		 



		12

		BAS0106

		Vật lý đại cương

		3

		41

		4

		 

		 



		13

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		 

		

		

		Khoa KHCB

		



		14

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần)

		

		



		14.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		

		 



		14.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao 

		 

		 

		 

		 



		15

		TEE0211 

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		 

		 

		 

		 



		16

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		 

		 

		 

		 



		17

		Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 HP)   

		2

		 

		 

		 

		 



		17.1

		FIM101 

		Môi trường và Con người 

		2

		 

		 

		 

		 



		17.2

		PED101

		Logic học

		2

		 

		 

		 

		 



		17.3

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		2

		 

		 

		 

		 



		18

		Tự chọn Kinh tế-QLSX (chọn 1HP)

		2

		 

		 

		 

		 



		18.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		(2)

		 

		 

		 

		 



		18.2

		FIM0364

		Quản trị chất lượng

		(2)

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng

		38

		 

		 

		 

		 



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở



		19

		PED0211

		Kỹ thuật điện tử

		4

		60

		 

		 

		 



		20

		TEE0327

		Kỹ thuật đo lường điện

		3

		38

		7

		 

		 



		21

		TEE408

		Vi xử lý - vi điều khiển

		3

		38

		7

		 

		 



		22

		TEE314

		Xử lý tín hiệu số

		3

		38

		7

		 

		 



		23

		TEE403 

		Hệ thống nhúng

		3

		38

		7

		 

		 



		24

		TEE321

		Xử lý ảnh

		3

		38

		7

		 

		 



		25

		TEE307

		Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

		3

		45

		 

		 

		 



		26

		TEE306

		Hệ điều hành

		3

		45

		 

		 

		 



		27

		TEE416

		Mạng máy tính

		3

		38

		7

		 

		 



		28

		TEE413

		Cơ sở dữ liệu

		3

		38

		7

		 

		 



		29

		TEE319

		Lập trình hướng đối tượng

		3

		38

		7

		 

		 



		30

		TEE562

		Phân tích và thiết kế hệ thống

		3

		45

		 

		 

		 



		31

		TEE0333

		Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống

		2

		

		

		

		



		32

		TEE560

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

		3

		38

		7

		 

		 



		33

		TEE434

		Lập trình trên thiết bị di động

		3

		38

		7

		 

		 



		34

		TEE320

		Lập trình trong môi trường Windows

		3

		38

		7

		 

		 



		35

		TEE0334

		Đồ án mạng máy tính

		2

		

		

		

		



		36

		PED406

		Tâm lý học

		3

		38

		7

		 

		 



		37

		PED402

		Giáo dục học

		3

		38

		7

		 

		



		38

		PED502

		QLNN và QL GD ĐT

		2

		30

		 

		 

		



		39

		PED403

		Giao tiếp sư phạm

		2

		22

		8

		 

		



		 

		 

		Tổng II.1

		58

		 

		 

		 

		 



		2. Khối kiến thức chuyên ngành Tin học



		40

		TEE434 

		Công nghệ .NET

		3

		38

		7

		 

		 



		41

		PED404

		Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp

		3

		38

		7

		 

		



		42

		PED407

		Tiểu luận về PPDH KTCN

		2

		30

		 

		 

		



		43

		PED0401

		Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

		2

		22

		8

		 

		



		44

		PED409

		Kiến tập sư phạm 

		2

		30

		 

		 

		



		45

		PED504

		Kỹ năng dạy học

		2

		22

		8

		 

		



		46

		PED501

		Phương pháp luận NCKH GD

		2

		22

		8

		 

		



		47

		Tự chọn Kỹ thuật 1 (chọn 1 trong 4 HP)            

		3

		 

		 

		 

		 



		47.1

		TEE415

		Kiến trúc máy tính

		3

		38

		7

		 

		 



		47.2

		TEE433

		Quản trị mạng

		3

		38

		7

		

		



		47.3

		TEE435

		Thiết bị truyền thông và mạng máy tính

		3

		38

		7

		

		



		47.4

		TEE598

		Thị giác máy

		3

		38

		7

		

		



		48

		Tự chọn Kỹ thuật 2 (chọn 1 trong 5 HP)            

		3

		 

		 

		 

		 



		48.1

		 TEE0472

		Xây dựng hệ thống IOT (Internet of Thing)

		3

		38

		7

		

		



		48.2

		 TEE597

		Trí tuệ nhân tạo

		3

		38

		7

		

		



		48.3

		TEE0477 

		Lập trình Game 3D với Unity

		3

		38

		7

		

		



		48.4

		 TEE0478

		Khoa học dữ liệu

		3

		38

		7

		

		



		48.5

		TEE0479

		Lập trình Python

		3

		38

		7

		

		



		 

		 

		Tổng

		24

		 

		 

		 

		 



		3. Khối kiến thức thực hành, thực tập và tốt nghiệp



		49

		PED0334

		Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật Tin học

		3

		 

		 

		 

		 



		50

		PED0510

		Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật Tin học

		6

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Tổng

		9

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Cộng I + II

		129

		 

		 

		 

		 







V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TIN HỌC

		Kỳ 1 



		TT

		Mã HP

		Tên Học phần

		Số TC

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		BAS123

		Triết học Mác - Lênin

		3

		45

		 



		2

		BAS108

		Đại số tuyến tính

		2

		30

		 



		3

		ENG112

		Tiếng Anh 1 

		3

		45

		 



		4

		BAS0106

		Vật lý đại cương

		3

		45

		 



		5

		TEE0211

		Tin học kỹ thuật

		3

		45

		 



		6

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		(1)

		 

		 



		7

		Tự chọn VH-XH-MT (Chọn 1 HP)

		2

		

		 



		7.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		2

		30

		 



		7.2

		PED101

		Logic học

		2

		30

		 



		7.3

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		2

		30

		 



		8

		Tự chọn Kinh tế - Quản lý SX (Chọn 01 học phần)

		2

		

		 



		8.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		2

		30

		 



		8.2

		FIM0364

		Quản trị chất lượng

		2

		30

		 



		8.3

		MEC0480

		Kinh tế kỹ thuật

		2

		30

		 



		 

		

		Tổng số

		18

		

		



		

		

		

		

		

		



		Kỳ 2

		

		 

		 

		 

		 



		TT

		Mã HP

		Tên Học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		BAS0107

		Giải tích

		4

		60

		 



		2

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		45

		 



		3

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác - Lênin

		2

		30

		 



		4

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		30

		 



		5

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		30

		 



		6

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 HP)

		



		6.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		



		6.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		

		



		7

		

		Giáo dục quốc phòng - an ninh

		(5)

		 

		 



		 

		

		Tổng số

		13

		

		



		

Kỳ 3

		

		 

		 

		 

		 



		TT

		Mã HP

		Tên Học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		ENG112

		Tiếng Anh 3

		3

		45

		 



		2

		TEE0327

		Kỹ thuật đo lường điện

		3

		45

		 



		3

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		30

		 



		4

		BAS217

		Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam

		2

		30

		 



		5

		PED406

		Tâm lý học

		3

		45

		 



		6

		PED402

		Giáo dục học

		3

		45

		 



		 

		

		Tổng số

		16

		

		



		

		

		

		



		Kỳ 4

		

		 

		 

		 

		 



		TT

		Mã HP

		Tên Học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		TEE314

		Xử lý tín hiệu số

		3

		37,5

		15TH



		2

		TEE307

		Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

		3

		45

		 



		3

		PED0211

		Kỹ thuật Điện tử

		4

		60

		 



		4

		TEE319

		Lập trình hướng đối tượng

		3

		37,5

		15TH



		5

		TEE408

		Vi xử lý - vi điều khiển

		3

		37,5

		15TH



		6

		PED502

		QLNN và QLGD ĐT

		2

		30

		 



		 

		

		Tổng số

		18

		

		



		

Kỳ 5

		

		 

		 

		 

		 



		TT

		Mã HP

		Tên Học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		TEE321

		Xử lý ảnh

		3

		38

		7



		2

		TEE306

		Hệ điều hành

		3

		45

		 



		3

		TEE416

		Mạng máy tính

		3

		38

		7



		

		TEE0334

		Đồ án mạng máy tính

		2

		

		



		4

		TEE413

		Cơ sở dữ liệu

		3

		38

		7



		5

		TEE403

		Hệ thống nhúng

		3

		38

		7



		6

		PED403

		Giao tiếp sư phạm

		2

		23

		7



		 

		

		Tổng số

		19

		

		



		

		

		

		

		

		



		Kỳ 6

		

		 

		 

		 

		 



		TT

		Mã HP

		Tên Học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		TEE434 

		Công nghệ .Net

		3

		38

		7



		2

		TEE562

		Phân tích và thiết kế hệ thống

		3

		 45

		 



		3

		TEE0333

		Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống

		2

		30

		



		4

		PED404

		Phương pháp dạy học KTCN

		3

		38

		7



		5

		PED407

		Tiểu luận về PPDH KTCN

		2

		30 

		 



		6

		PED401

		Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

		2

		23

		7



		7

		Tự  chọn kỹ thuật 1 (chọn 1 trong 4 HP)

		3

		 

		 



		7.1

		TEE415

		Kiến trúc máy tính

		3

		38

		7



		7.2

		TEE433

		Quản trị mạng

		3

		38

		7



		7.3

		TEE435

		Thiết bị truyền thông và mạng máy tính

		3

		38

		7



		7.4

		TEE598

		Thị giác máy

		3

		38

		7



		 

		

		Tổng số

		18

		

		



		

Kỳ 7

		

		 

		 

		 

		 



		TT

		Mã HP

		Tên Học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		TEE434

		Lập trình trên thiết bị di động

		3

		38

		7



		2

		TEE320

		Lập trình trong môi trường Windows

		3

		38

		7



		3

		TEE560

		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

		3

		38

		7



		4

		PED501

		Phương pháp luận NCKH GD

		2

		30

		 



		5

		PED504

		Kỹ năng dạy học

		2

		30

		 



		6

		PED0409

		Kiến tập sư phạm

		2

		30

		 



		7

		Tự chọn kỹ thuật 2 (chọn 1 trong 5 HP)

		3

		

		 



		7.1

		 TEE0472

		Xây dựng hệ thống IOT (Internet of Thing)

		3

		38

		7



		7.2

		 TEE597

		Trí tuệ nhân tạo

		3

		38

		7



		7.3

		TEE0477 

		Lập trình Game 3D với Unity

		3

		38

		7



		7.4

		 TEE0478

		Khoa học dữ liệu

		3

		38

		7



		7.5

		TEE0479

		Lập trình Python

		3

		38

		7



		 

		

		Tổng số

		18

		

		



		

Kỳ 8

		

		 

		 

		 

		 



		TT

		Mã HP

		Tên Học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết LT

		Ghi chú



		1

		PED0334

		TTTN chuyên ngành SPKT Tin học

		3

		 

		 



		2

		PED0510

		KLTN chuyên ngành SPKT Tin học

		6

		 

		 



		 

		

		Tổng số

		9

		

		










VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin				     			       3TC

Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin                                                 	 	       2TC

Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học				    	                   2TC

Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam				                 2TC

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh							       2TC

Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

6. Pháp luật đại cương								2 TC

Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.

7. Đại số tuyến tính									2 TC

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.

8. Giải tích										4 TC

Học phần Giải tích là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên các nghành công nghệ kỹ thuật. Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực như: Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, tích phân xác định và ứng dụng; các kiến thức cơ bản về hàm số nhiều biến như: Đạo hàm riêng, cực trị, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số nhiều biến, tích phân bội,  phương trình vi phân; là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.

9. Tiếng Anh 1 									3 TC

Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.

Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.

10. Tiếng Anh 2						   			3TC

Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2. Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.

11. Tiếng Anh 3									3TC

Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...

Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.                                                        

12. Vật lý đại cương								3TC	

Học phần vật lí đại cương thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào tạo kỹ sư  thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực...; kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…). Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi.                                                                                          

13. Giáo dục thể chất bắt buộc

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

14. Giáo dục thể chất tự chọn

14.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

14.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.

15. Tin học trong kỹ thuật								3 TC

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...

16. Giáo dục quốc phòng

17. Tự chọn VH-XH-MT								2 TC

17.1. Môi trường và con người							2 TC

Học phần Môi trường và con người bao gồm những nội dung kiến thức sau: Sự hình thành Trái đất; Lịch sử Trái đất và các dạng sống; Con người với tài nguyên thiên nhiên;  Sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường chính đối với một số ngành sản xuất công nghiệp điển hình (như ngành sản xuất giấy, ngành luyện kim, ngành chế biến thực phẩm…).

17.2. Logic học									2 TC

Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Học phần Logic học thuộc lĩnh vực khoa học tư duy, học phần nhằm hình thành và phát triển năng lực tư duy logic của con người.

Học phần trang bị kiến thức về các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ), khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.

17.3. Giao tiếp kỹ thuật 								2 TC

Giao tiếp kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp sinh viên (SV) kỹ thuật tổ chức tốt quá trình học tập, rèn luyện ở bậc đại học và định hướng cho SV trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nội dung chính của học phần gồm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng nghe, ghi chép; Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết (viết thư trao đổi công việc, email, CV, bản ghi nhớ, viết báo cáo khoa học, đề cương, đề án, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đồ án...); và kỹ năng phỏng vấn, xin việc.

18. Tự chọn Kinh tế - Quản lý SX							2 TC

18.1. Quản trị doanh nghiệp CN							2 TC

Học phần Quản trị doanh nghiệp công nghiệp là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: một số nguyên lý của kinh tế học và cách thức vận hành của nền kinh tế qua cán cân cung-cầu; ngành công nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp công nghiệp; nhà quản trị và các chức năng quản trị; một số lĩnh vực quản trị đặc thù trong doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề kinh tế xã hội cũng như được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

18.2. Quản trị chất lượng								2 TC

Quản lý chất lượng là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: giới thiệu những vấn đề chung về quản lý chất lượng (vị trí, vai trò, các nguyên tắc và phương pháp quản lý chất lượng); một số kỹ thuật và công cụ thống kê trong quản lý chất lượng; các công cụ đảm bảo, cải tiến chất lượng. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức ban đầu về quản lý chất lượng trong sản xuất công nghiệp để ứng dụng vào việc quản lý chất lượng sản phẩm. 
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19. Kỹ thuật điện tử			 						4 TC

Học phần  Kỹ thuật điện tử (tương tự + số) trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về linh kiện điện tử, kỹ thuật điện tử tương tự, kỹ thuật xung, kỹ thuật số tạo điều kiện để sinh viên học tập tốt các môn chuyên ngành và thực hiện tốt các công việc liên quan đến các mạch điện tử sau khi ra trường.

20. Kỹ thuật đo lường điện								3 TC

Học phần Kỹ thuật đo lường điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo lường bao gồm các khái niệm về đo lường; thiết bị đo và các đặc tính của thiết bị đo, các loại sai số trong quá trình đo lường, các phương pháp đánh giá sai số của phép đo và các phương pháp giảm bớt sai số trong quá trình đo.

Kiến thức về các mạnh biến đổi tín hiệu đo cơ bản trong đo lường, các nguyên lý cơ bản của chuyển đổi đo lường nhằm biến đổi các đại lượng không điện thành tín hiệu điện phục vụ cho quá trình đo.

Kiến thức về kỹ thuật đo lường các đại lượng điện như đo dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng, tần số, góc pha và các thông số của mạch điện như điện trở, điện cảm, điện dung,  sinh viên được hướng dẫn cách sử dụng máy hiện sóng để đo các đại lượng như điện áp, tần số và dạng sóng của tín hiệu đo.

21. Vi xử lý – Vi điều khiển								3 TC

Học phần Vi xử lý – vi điều khiển bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Học phần Vi xử lý – vi điều khiển cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến trúc của một hệ vi xử lý, vi điều khiển và lập trình hợp ngữ. Xây dựng ứng dụng hệ thống nhúng đơn giản cả về phần cứng và phần mềm.

Tổng quan về vi xử lý và vi điều khiển; Kiến trúc phần cứng tiêu biểu của một hệ vi xử lý. Cấu trúc bộ vi xử lý Intel 8086; cấu trúc hệ vi điều khiển onchip MCS 8051. Các chế độ địa chỉ, tập lệnh và lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý, vi điều khiển; Hoạt động định thời, truyền thông nối tiếp và xử lý ngắt.

22. Xử lý tín hiệu số									3TC

Học phần Xử lý tín hiệu số bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Tín hiệu và hệ thống rời rạc; Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền z; Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục; Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số rời rạc; Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn; tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài vô hạn (bộ lọc IIR); Biến đổi Fourier nhanh; ứng dụng của xử lý số tín hiệu. Tính toán, thiết kế các nội dung học phần trên Matlab

23. Hệ thống nhúng									3 TC

Học phần Hệ thống nhúng bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Hệ thống nhúng là học phần cung cấp kiến thức về kiến trúc của một hệ thống nhúng và lĩnh vực ứng dụng của nó. Nghiên cứu về quy trình phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử một hệ thống nhúng, bao gồm cả về phần cứng và phần mềm.

24. Xử lý ảnh										3 TC

Học phần Xử lý ảnh bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Môn học xử lý ảnh cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về xử lý ảnh số bao gồm các phương pháp cơ bản và tiên tiến trong xử lý, biến đổi, phân tích, nén ảnh số. Cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp sinh viên có thể viết được các ứng dụng xử lý ảnh

25. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật							3 TC

Học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là môn khoa học cung cấp các phương pháp tổ chức và những thao tác cơ sở trên từng cấu trúc dữ liệu, kết hợp với việc phát triển tư duy giải thuật để lập trình phần mềm

26. Hệ điều hành									3 TC

Học phần Hệ điều hành bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quát về nguyên lý cơ bản của hệ điều hành, những cơ chế để thực hiện các nhiệm vụ của nó.

Nội dung kiến thức bao gồm: Giới thiệu về Hệ điều hành, các khái niệm và các tính chất cơ bản của Hệ điều hành; Cấu trúc hệ thống tính toán; Cấu trúc hệ điều hành; Các chức năng quản lý: Quản lý tài nguyên, quản lý bộ nhớ chính và bộ nhớ thứ cấp, quản lý và bảo vệ CPU, quản lý sự thực hiện của các tiến trình; Các vấn đề về lập lịch tiến trình, đồng bộ hoá các tiến trình đồng hành.

27. Mạng máy tính									3 TC

Học phần Mạng máy tính bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Học phần mạng máy tính cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về mạng máy tính. Cấu trúc liên kết và kiến trúc phân tầng của mạng máy tính. Cách thức hoạt động của mạng máy tính thông qua mô hình tham chiếu OSI. Ý nghĩa và chức năng các chuẩn và giao thức của từng tầng trong mô hình OSI. Mô hình TCP/IP. Phương pháp phân tích và cấp pháp địa chỉ IP.

28. Cơ sở dữ liệu									3 TC

Học phần Cơ sở dữ liệu bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Cơ Sở Dữ Liệu là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu thuật toán chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho các học phần chuyên ngành.

29. Lập trình hướng đối tượng							3 TC

Học phần Lập trình hướng đối tượng tính bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Lập trình hướng đối tượng là môn khoa học cung cấp cho người học các kỹ thuật giải quyết bài toán theo phương pháp hướng đối tượng

30. Phân tích và thiết kế hệ thống							3 TC

Học phần Phân tích và thiết kế hệ thống bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Phân tích và thiết kế hệ thống giúp sinh viên có những kỹ năng cần thiết để phân tích, thiết kế, xây dựng một hệ thống thông tin quản lý

31. Đồ án phân tích và thiết kế hệ thống						2 TC

Học phần Đồ án Phân tích và thiết kế hệ thống bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Đồ án được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành đầy đủ kiến thức về phân tích bài toán theo hướng hệ thống và hướng đối tượng. Đồ án PTTKHT nhằm giúp sinh viên hệ thống, xây dựng và tiếp cận bài toán gắn liền thực tế.

32. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu							3 TC

Học phần Học phần Đồ án mạng máy tính bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Hệ quản trị CSDL cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về việc sử dụng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, việc sử dụng phần mềm giúp cho những nhà quản trị hệ thống dễ dàng thực hiện các thao tác tìm kiếm, lọc, xóa, sửa hay tạo mới cơ sở dữ liệu.

33. Lập trình trên thiết bị di động							3 TC

Học phần Lập trình trên thiết bị di động bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Lập trình cho thiết bị di động chạy trên hệ điều hành Android; Tạo ứng dụng lưu trữ dữ liệu với SQLite, giao tiếp sms, bluetooth, socket, http, webBrowser; Làm chủ các thành phần chính của android: Services, Activities, Broadcast receivers, Content providers

34. Lập trình trong môi trường Windows					3 TC

Học phần Lập trình trong môi trường Windows bao gồm các nội dung kiến thức sau đây:  Môi trường lập trình trên Windowvới Visual Studio.Net; Căn bản về C#; Cách tạo ứng dụng dạng Console, ClassLibrary, Window Form, Wpf; Cách lập trình hướng đối tượng với C#; Ứng dụng C# giao tiếp CSDL; Lập trình mạng.

35. Tâm lý học									3 TC                          

Học phần Tâm lý học là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về tâm lí, ý thức, nhân cách của con người, các yếu tố cấu thành và các con đường hình thành và phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách nghề nghiệp, đặc điểm lao động sư phạm kỹ thuật nghề nghiệp; các lý thuyết về tâm lí học nhân cách, tâm lí học nhận thức, tâm lí học giáo dục và vận dụng vào quá trình dạy học và giáo dục chuyên nghiệp. Học phần gồm các nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung về tâm lý học, hoạt động nhận thức và sự học, nhân cách - sự hình thành và phát triển nhân cách, tâm lý học lứa tuổi học sinh học nghề, khái quát về tâm lý học dạy học; một số vấn đề tâm lý dạy học kỹ thuật nghề nghiệp, đặc điểm lao động sư phạm và năng lực lao động sư phạm kỹ thuật nghề nghiệp. Học phần có các bài thực hành về tâm lý học nhân cách; tâm lý học dạy học; tâm lý học giáo dục, ứng xử sư phạm.

36. Giáo dục học									3 TC                          

Học phần Giáo dục học là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục nghề nghiệp và vận dụng vào quá trình dạy học và giáo dục nghề nghiệp. Học phần Giáo dục học bao gồm những nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung của Giáo dục học; Lý luận dạy học; Lý luận giáo dục; Người giáo viên; Công tác chủ nhiệm. Học phần có các bài thực hành vận dụng các nguyên tắc, phương pháp dạy học và giáo dục; thực hành công tác giáo viên chủ nhiệm.

37. Quản lý nhà nước và Quản lý giáo dục đào tạo				2 TC                          

Học phần Quản lý nhà nước và Quản lý giáo dục đào tạo là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và Quản lý giáo dục đào tạo. Qua đó hình thành cho sinh viên những kỹ năng vận dụng kiến thức về quản lý vào hoạt động quản lý trường học và hoạt động động dạy học và giáo dục nghề nghiệp. Học phần bao gồm các nội dung cơ bản sau: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính Nhà nước, công vụ, công chức và những vấn đề cơ bản của pháp lệnh cán bộ - công chức, những vấn đề cơ bản quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo, Quản lý nhà trường, quản lý tài chính trong giáo dục, Quản lý chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, Quản lý thiết bị dạy học trong nhà trường, xây dựng văn hóa quản lý trong điều hành giáo dục và nhà trường, quản lý giáo dục trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.

38. Giao tiếp sư phạm								2 TC                          

Học phần Giao tiếp sư phạm là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản giao tiếp sư phạm. Qua đó hình thành cho sinh viên những kỹ năng vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, phong cách giao tiếp, quy trình ứng xử sư phạm để xử lí các tình huống sư phạm một cách hiệu quả. Học phần Giao tiếp sư phạm bao gồm các nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung của giao tiếp (Khái niệm chung về giao tiếp, các phương tiện giao tiếp); Giao tiếp sư phạm (Khái niệm, kỹ năng giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc giao tiếp sư phạm, phong cách giao tiếp sư phạm); quy trình ứng xử sư phạm của người giáo viên trước tình huống sư phạm; 

Học phần có các bài thực hành vận dụng các nguyên tắc giao tiếp sư phạm, phong  cách giao tiếp vào quy trình ứng xử sư phạm để xử lý các tình huống giao tiếp sư phạm.

39. Công nghệ phần mềm								3 TC

Học phần Công nghệ phần mềm bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Công nghệ phần mềm là quy trình phát triển phần mềm bao gồm các bước: khảo sát, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, bảo trì phần mềm

40.  Phương pháp dạy học KTCN							3 TC                          

Học phần Phương pháp dạy học KTCN là một trong các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về các phương pháp dạy học kỹ thuật và vận dụng vào quá trình dạy học kỹ thuật, các hình thức tổ chức dạy học và đào tạo nghề theo mô đun kỹ năng hành nghề. Qua đó hình thành cho sinh viên những kỹ năng vận dụng các phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học vào quá trình dạy học một cách linh hoạt. Học phần gồm các nội dung cơ bản sau: Một số điểm cơ bản về chương trình, nội dung DH trong các trường THCN&DN; Phương pháp dạy học; Vận dụng PPDH vào bài lý thuyết và bài thực hành kỹ thuật; Tổ chức quá trình dạy học; Đào tạo nghề theo mô đun kỹ năng hành nghề.

Học phần có các bài thực hành về vận dụng các phương pháp dạy học vào quá trình dạy học các môn học kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

41. Tiểu luận về phương pháp dạy học KTCN					2 TC                          

Học phần Tiểu luận về phương pháp dạy học là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc, là học phần cốt lõi của chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm kỹ thuật. Tiểu luận về phương pháp dạy học giúp sinh viên vận dụng kiến thức về phương pháp dạy học để thiết kế dạy học cho môn học, cho chương và bài học cụ thể theo quan điểm tích cực hóa quá trình nhận thức của người học.

Nội dung học phần bao gồm: Thiết kế dạy học cho một môn học thuộc lĩnh vực kỹ thuật; Thiết kế dạy học cho một chương cụ thể của môn học và Thiết kế dạy học cho một bài dạy kiểu tích hợp.

42. Ứng dụng CNTT trong dạy học						2 TC                          

Học phần Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm kỹ thuật

Học phần này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về ứng dụng multimedia trong dạy học thông qua việc thiết kế và sử dụng các slide trình chiếu cơ bản và nâng cao; ngoài ra học phần còn cung cấp kiến thức, kỹ năng khái quát về công nghệ e-learning và thiết kế website trong dạy học. Đây là học phần chuyên sâu về sử dụng các thành tựu của khoa học công nghệ mà đặc biệt là công nghệ thông tin để thiết kế và sử dụng các phương tiện dạy học, các chương trình máy tính hỗ trợ dạy học nhằm tăng tính trực quan sinh động và kích thích tư duy trừu tượng, sáng tạo của người học trong quá trình dạy học.

Học phần có các bài thực hành về Kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu, trộn câu hỏi trắc nghiệm; Thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm PowerPoint Office 2003;  Thiết kế bài giảng trên phần mềm FrontPage Office 2003 và Thực tập giảng trên lớp.

43. Kiến tập sư phạm								2 TC

Học phần Kiến tập sư phạm là học phần cơ sở ngành của chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật, học phần được thực hiện ở giữa khóa học.

Học phần này nhằm giúp sinh viên làm quen với môi trường giáo dục nghề nghiệp trong thực tiễn thông qua hoạt động tham quan, dự giờ học tập kinh nghiệm về công tác giảng dạy, chủ nhiệm và các công tác khác tại các trường Cao đẳng và TCCN. Trên cơ sở đó, người học tiếp tục hoàn thiện các kiến thức sư phạm, kỹ thuật và các kỹ năng dạy học để đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người giáo viên kỹ thuật. 

[bookmark: _Hlk16784641]Học phần gồm các nội dung cơ bản sau: Tìm hiểu hoạt động dạy học, giáo dục của cơ sở thực tập; Tìm hiểu chương trình đào tạo; Dự giờ, trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên hướng dẫn và các giáo sinh khác; Thực hành giảng dạy và Thực hành công tác chủ nhiệm lớp.

44. Kỹ năng dạy học									2 TC                          

Học phần Kỹ năng dạy học là một trong các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về nội dung, quy trình hình thành các kỹ năng dạy học. Qua đó hình thành cho sinh viên những kỹ năng dạy học cơ bản. Nội dung học phần gồm: Khái quát chung về kỹ năng và kỹ năng dạy học; Kỹ năng chuẩn bị bài giảng; Kỹ năng sử dụng phương tiện, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; Kỹ năng thực hiện bài giảng trên lớp; Kỹ năng tổ chức quá trình kiểm tra, đánh giá. Học phần có các bài thực hành về sử dụng các phương tiện dạy học, chuẩn bị bài giảng, thực hiện bài giảng và tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả dạy - học.

45. Phương pháp luận NCKH GD						2 TC                          

Phương pháp luận NCKHGD thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình nghiên cứu, những kỹ thuật cần thiết để thực hiện một đề tài khoa học giáo dục góp phần cho sinh viên sư phạm kỹ thuật tiếp cận NCKH giáo dục và tìm kiếm các cơ hội để phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Nội dung trọng tâm của học phần gồm: Khái niệm, đặc trưng của nghiên cứu khoa học giáo dục; cơ chế sáng tạo, quan điểm tiếp cận, phương pháp luận nghiên cứu khoa học; các kỹ thuật chuẩn bị, triển khai, kiểm tra, viết và báo cáo kết quả một đề tài khoa học giáo dục.   

[bookmark: _Hlk18010160]Học phần có một bài tập thực hành với nội dung: Lựa chọn một đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học giáo dục và tiến hành lập đề cương nghiên cứu và triển khai thực hiện đề tài.

46. Tự chọn kỹ thuật 1								3 TC

46.1. Thị giác máy tính								3 TC

Học phần Thị giác máy bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về thị giác máy tính, truy vấn thông tin thị giác bao gồm ảnh số và video số ở mức nội dung và ngữ nghĩa. Cung cấp các kỹ năng cần thiết giúp học viên có thể xây dựng các ứng dụng thị giác máy tính.

46.2. Lập trình Game 3D với Unity							3 TC

Học phần cung cấp các kiến thức: Các phương pháp lập trình được game 2D & 3D sử dụng công cụ 3D Unity; Các kỹ thuật tự xây dựng các nhân vật, kỹ thuật tạo chuyển động 3D; Các kỹ thuật xây dựng game 3D Online thời gian thực nhiều người chơi.

46.3. Lập trình Python								3 TC

Cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ Python gồm: Kỹ thuật sử dụng các kiểu dữ liệu, kỹ thuật lập trình, ứng dụng các thư viện khoa học cho các bài toán trong thực tế như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo.

47. Tự chọn kỹ thuật 2								3 TC

47.1. Trí tuệ nhân tạo								3 TC

	Học phần Trí tuệ nhân tạo bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo, mục tiêu và nhiệm vụ của trí tuệ nhân tạo. Các phương pháp tiếp cận trí tuệ nhân tạo trong giải quyết bài toán: mô hình hoá bài toán (mô tả, biểu diễn) và các kỹ thuật, chiến lược tìm kiếm lời giải: tìm kiếm mù, tìm kiếm heuristic. Các giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi; Biểu diễn tri thức và suy diễn. Giới thiệu về lập trình logic trên SWI-Prolog.

47.2. Khoa học dữ liệu								3 TC

Khoa học dữ liệu cung cấp các kỹ thuật rút trích tri thức hoặc hiểu biết từ dữ liệu ở các dạng khác nhau. Giúp sinh viên có thể vận dụng hiệu quả quy trình triển khai hệ thống Data sicence vào thực tế.

47.3. Xây dựng hệ thống IoT (Internet of Thing)				3 TC

Tổng quan về việc xây dựng hệ thống, sản xuất thiết bị IoT. Lập trình ứng dụng IoT sử dụng Chip WiFi phổ biến để kết nối với Server, gởi, nhận dữ liệu và thực thi các lệnh từ Server.

48. Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành SPKT Tin học				3 TC    

Học phần Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật Tin học là học phần chuyên ngành được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành xong tất cả các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo. Học phần này giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học về cơ sở ngành và chuyên ngành vào thực tế quá trình dạy học tại các cơ sở giáo dục.

Nội dung học phần đáp ứng yêu cầu rèn luyện để SV hoàn thiện kỹ năng sư phạm trước khi ra trường. Nội dung bao gồm: Thực tập công tác giáo dục;  Thực tập nghiệp vụ giảng dạy kỹ thuật và Thực tập nghiên cứu khoa học giáo dục.

49. Khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành SPKT Tin học			6 TC

	Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành SPKT Tin học là học phần chuyên ngành được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành xong tất cả các học phần trong chương trình đào tạo. Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành đã học để giải quyết nhiệm vụ cụ thể của đề tài khóa luận được giao. 	

	Khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành SPKT Tin học gồm 2 phần nội dung cơ bản sau: Phần chuyên môn sư phạm (40%) và Phần chuyên môn về kỹ thuật tin học (60%).

	Hoặc theo hướng: Triển khai thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp. 
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 



Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Sư phạm Kỹ thuật; 			Mã ngành: 7140214

	Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Kỹ thuật Điện;	 Mã chuyên ngành: 



Ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-ĐHKTCN ngày     tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo ngành Sư phạm Kỹ thuật trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.



I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo Sư phạm kỹ thuật điện nhằm đào tạo các Cử nhân sư phạm kỹ thuật điện có kiến thức khoa học cơ bản vững vàng, kiến thức cơ sở và chuyên ngành sâu, có kiến thức và kỹ năng sư phạm, có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt, có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội. Sản phẩm đầu ra của chương trình là các Cử nhân sư phạm kỹ thuật điện có khả năng tốt về tổ chức giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên và ứng dụng, triển khai các vấn đề kỹ thuật trong thực tiễn sản xuất. 

1.2.  Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

1. Có các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học giáo dục và Kỹ thuật Điện.

2. Phát triển khả năng học tập suốt đời, kỹ năng giải quyết vấn đề, và các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực sư phạm kỹ thuật điện để thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. 

3. Nâng cao khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm.

4. Phát triển khả năng phân tích, đánh giá, lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

5. Vận dụng kiến thức chuyên ngành, phương pháp và công cụ nghiên cứu để tham gia các hoạt động, phát triển dự án vừa và nhỏ của ngành kỹ thuật điện trong các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp.

6. Người học sau khi tốt nghiệp có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chính trị tốt.

II. CHUẨN ĐẦU RA

2.1. Kiến thức

- CĐR1: Ứng dụng các kiến thức nền tảng và chuyên sâu của khoa học Giáo dục và kỹ thuật vào các hoạt động giảng dạy và giáo dục nghề nghiệp.

- CĐR 2: Ứng dụng kiến thức toán học, khoa học cơ bản, công nghệ thông tin để tính toán, mô tả các hiện tượng liên quan đến nguyên lý hoạt động của các thiết bị kỹ thuật điện, điện tử.

- CĐR3: Áp dụng các nguyên lý cơ bản của vật lý, vật liệu điện, máy điện để tính toán các quá trình liên quan đến thiết kế, vận hành các trang thiết bị điện, điện tử.

- CĐR4: Chẩn đoán đúng, sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, hoặc trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

- CĐR5: Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn; lập trình thay đổi chương trình theo yêu cầu sản xuất; Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động.

- CĐR6: Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện.

- CĐR7: Có khả năng thiết lập và triển khai các công việc đo đạc, kiểm tra, đánh giá theo tiêu chuẩn; phân tích, xử lý và ứng dụng các nghiên cứu thực nghiệm nhằm nâng cao chất lượng của các quá trình công nghệ, tổ chức chất lượng của toàn hệ thống sản xuất.

2.2. Kỹ năng

- CĐR8: Phân tích, đánh giá, lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- CĐR9: Lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện, điện tử, mạng điện hạ áp.

- CĐR10: Tư duy hệ thống và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực điện, điện tử, mạng điện hạ áp.

- CĐR11: Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và trách nhiệm trong công việc.

- CĐR12: Giao tiếp, thuyết trình hiệu quả để giải quyết các vấn đề nghề nghiệp.

- CĐR13: Trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

- CĐR14: Có kỹ năng sử dụng máy tính, CNTT, tin học văn phòng và Internet cơ bản.

- CĐR15: Có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- CĐR16: Vận dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ để sáng tạo, khởi nghiệp và kinh doanh trong lĩnh Sư phạm kỹ thuật điện.

2.3. Thái độ

- CĐR17: Nhân ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng; trung thực, khách quan; dám đương đầu với rủi ro, thử thách (phẩm chất đạo đức cá nhân).

- CĐR18: Trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu thị, hợp tác (phẩm chất đạo đức nghề nghiệp).

- CĐR19: Trách nhiệm công dân, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (phẩm chất đạo đức xã hội).

2.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Sau tốt nghiệp, Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật Điện có khả năng đảm nhận các nhiệm vụ sau:

- Giảng viên kỹ thuật ở trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các cơ sở đào tạo;

- Tư vấn, thiết kế, quản lý, điều hành các công việc kỹ thuật tại các cơ sở liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật Điện;

- Làm việc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, các doanh nghiệp sản xuất có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật Điện;

- Nghiên cứu khoa học thuộc dạng ứng dụng, triển khai, thực nghiệm trong lĩnh vực điện - điện tử ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng;

- Thành lập, quản lý và phát triển doanh nghiệp tư nhân liên quan đến các lĩnh vực kỹ thuật điện.

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp SV có trình độ ngoại ngữ, tin học và có khả năng học tập nâng cao trình độ như sau: 

- Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và sử dụng tài liệu tiếng Anh trong công việc; 

- Trình độ tin học: Thành thạo trong việc khai thác các phần mềm tin học thông dụng để giải quyết các bài toán kỹ thuật và đáp ứng được công việc của người Cử nhân.

- Học tập nâng cao trình độ: Cử nhân Sư phạm kỹ thuật điện có thể tiếp tục học tập lên các bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ ở lĩnh vực giáo dục và kỹ thuật điện... ; có khả năng tự học suốt đời.




III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức: 

		Thời gian đào tạo:

		04 năm



		Khối kiến thức:

		128 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức của chương trình giáo dục:

		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		38 tín chỉ, chiếm 29,7%



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		90 tín chỉ, chiếm 70,3%





Trong đó:

		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		50 tín chỉ, chiếm 39,1 %



		+ Khối kiến thức chuyên ngành 

		25 tín chỉ, chiếm 19,5 %



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		15 tín chỉ, chiếm 11,7%





IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐIỆN

		KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐIỆN



		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết lý thuyết

		Số tiết TN, TH

		Khoa, BM, trung tâm đảm nhiệm

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG



		1. Khối kiến thức bắt buộc



		1

		BAS123

		Triết học Mác - Lênin

		3

		45

		0

		Bộ môn LLCT

		



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác - Lênin

		2

		30

		0

		

		



		3

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		30

		0

		

		



		4

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		30

		0

		

		



		5

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí minh

		2

		30

		0

		

		



		6

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		30

		0

		Khoa KTCN

		



		7

		BAS0108

		Toán 1 - Đại số tuyến tính

		2

		30

		0

		Khoa KHCB

		



		8

		BAS0107

		Giải tích

		4

		60

		0

		

		



		9

		BAS0106

		Vật lý đại cương

		3

		41

		4

		

		



		10

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		45

		0

		Khoa Quốc tế

		



		11

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		45

		0

		

		



		12

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		45

		0

		

		



		13

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		

		

		

		Khoa KHCB

		



		14

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		

		



		14.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		

		

		



		14.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		

		

		

		



		15

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật 

		3

		45

		0

		Khoa Điện tử

		



		16

		

		Giáo dục quốc phòng

		

		

		

		TTGDQP

		



		2. Khối kiến thức tự chọn

		

		

		

		

		



		17

		Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1HP)

		2

		

		

		

		



		17.1

		FIM101

		Môi trường và con người

		(2)

		30

		0

		Khoa XDMT

		



		17.2

		PED101

		Logic

		(2)

		30

		0

		Khoa SPKT

		



		17.3

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		(2)

		30

		0

		

		



		18

		Tự chọn Kinh tế - QL SX (Chọn 1 HP)

		2

		

		

		

		



		18.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		2

		30

		0

		Khoa KTCN

		



		18.2

		FIM402

		Quản lý chất lượng

		2

		30

		0

		

		



		

		Tổng

		38

		

		

		

		



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở ngành



		1.1. Khối kiến thức bắt buộc



		19

		PED0211

		Kỹ thuật điện tử

		4

		60

		0

		Khoa SPKT

		



		20

		PED204

		Cơ sở lý thuyết mạch điện

		4

		60

		0

		

		



		21

		MEC0106

		Hình họa và Vẽ kỹ thuật

		3

		45

		0

		Khoa Cơ khí

		



		22

		PED304

		Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động

		3

		45

		0

		Khoa SPKT

		



		23

		PED307

		Điện tử công suất 1

		3

		45

		0

		

		



		24

		MEC0117

		Vật liệu điện

		2

		30

		0

		Khoa Điện

		



		25

		MEC0118

		Khí cụ điện

		2

		30

		TN

		

		2TN



		26

		MEC0119

		Máy điện

		4

		60

		TN

		

		2TN



		27

		MEC0122

		Cơ sở truyền động điện

		3

		45

		TN

		

		2TN



		28

		MEC0112

		Vi xử lý-Vi điều khiển

		3

		45

		TH

		Khoa Điện tử

		



		29

		MEC0113

		Kỹ thuật đo lường điện

		3

		45

		TN

		

		TN



		30

		PED308

		Cung cấp điện

		4

		60

		0

		Khoa SPKT

		



		31

		PED406

		Tâm lý học

		3

		37,5

		7,5

		Khoa SPKT



		0.5TH



		32

		PED402

		Giáo dục học

		3

		37,5

		7,5

		

		0.5TH



		33

		PED502

		QLNN và QLGD ĐT

		2

		30

		0

		

		



		34

		PED403

		Giao tiếp sư phạm

		2

		22,5

		7,5

		

		0.5TH



		35. Khối kiến thức tự chọn kỹ thuật (chọn 1 HP)

		2

		

		

		

		



		35.1

		TEE325

		Thiết kế mạch điện tử tuyến tính

		2

		30

		0

		Khoa Điện tử

		



		35.2

		PED305

		Phân tích và thiết kế mạch điện tử công suất

		2

		30

		0

		Khoa SPKT

		



		35.3

		ELE0577

		Máy điện trong TB tự động và điều khiển

		2

		30

		0

		Khoa Điện

		



		

		

		Tổng

		50

		

		

		

		



		2. Khối kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật điện



		2.1. Khối kiến thức bắt buộc



		36

		PED427

		Điều khiển logic khả trình

		3

		45

		0

		Khoa SPKT

		



		37

		PED310

		Điều chỉnh tự động truyền động điện

		3

		45

		0

		

		



		38

		PED306

		Đồ án Điều chỉnh tự động truyền động điện

		 (2)

		0

		0

		

		



		39

		PED424

		Đồ án điều khiển logic khả trình

		(2)

		0

		0

		

		



		40

		PED404

		Phương pháp dạy học KTCN

		3

		37,5

		7,5

		

		0.5TH



		41

		PED407

		Tiểu luận về PPDH KTCN

		2

		0

		0

		

		



		42

		PED401

		Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

		2

		22,5

		7,5

		

		0.5TH



		43

		PED501

		Phương pháp luận NCKH GD

		2

		22,5

		7,5

		

		0.5BT



		44

		PED504

		Kỹ năng dạy học

		2

		22,5

		7,5

		

		0.5TH



		45

		PED0409

		Kiến tập sư phạm

		2

		0

		30

		

		



		46. Khối kiến thức tự chọn kỹ thuật 2 (chọn 1 trong 4 HP) 2 TC



		46.1

		PED0331

		Điều khiển năng lượng tái tạo

		2

		30

		0

		Khoa SPKT

		



		46.2

		ELE0449

		Kỹ thuật chiếu sáng

		2

		30

		0

		Khoa Điện

		



		46.3

		ELE428

		Logic mờ và ứng dụng

		2

		30

		0

		

		



		46.4

		ELE0520

		Trang bị điện thiết bị y tế

		2

		30

		0

		

		



		

		

		Tổng

		25

		

		

		

		



		3. Khối kiến thức  thực hành, thực tập và tốt nghiệp



		47

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		0

		90

		TT TT

		TH



		48

		PED0321

		Thực hành Điện tử công suất 1

		3

		0

		90

		Khoa SPKT

		TH



		49

		PED0333

		TTTN chuyên ngành SPKT Điện

		3

		

		

		Cơ sở ngoài trường

		TT



		50

		PED0512

		KLTN chuyên ngành SPKT Điện

		6

		

		

		Khoa SPKT

		



		

		

		Tổng

		15

		

		

		

		



		

		

		Cộng I + II

		128

		

		

		

		










V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐIỆN

HỌC KỲ 1

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS123

		  Triết học Mác - Lênin

		3

		

		



		2

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		

		



		3

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		

		



		4

		ENG112

		Tiếng Anh 1 

		3

		

		



		5

		BAS0106

		Vật lý đại cương

		3

		

		



		6

		MEC0106

		Hình họa và Vẽ kỹ thuật

		3

		

		



		7

		Tự chọn VH-XH-MT (Chọn 1 trong 3 HP)

		2

		

		



		7.1

		FIM101

		Môi trường và Con người 

		2

		

		



		7.2

		PED101

		Logic 

		2

		

		



		7.3

		PED0105

		Giao tiếp kỹ thuật

		2

		

		



		8

		BAS102

		Giáo dục thể chất 1

		

		

		



		

		

		Tổng học kỳ 1

		18

		

		







HỌC KỲ 2

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS0107

		Giải tích

		4

		

		



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác - Lênin

		2

		

		



		3

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		



		4

		TEE0211

		Tin học trong kỹ thuật

		3

		

		



		5

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 HP)

		



		5.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		



		5.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		

		



		6

		

		Giáo dục quốc phòng – an ninh

		(5)

		

		



		

		

		Tổng học kỳ 2

		12

		

		







HỌC KỲ 3

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		



		2

		PED204

		Cơ sở lý thuyết mạch điện

		4

		

		



		3

		ENG217

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		

		



		4

		MEC0117

		Vật liệu điện

		2

		

		



		5

		PED406

		Tâm lý học

		3

		0.5TH

		



		6

		PED402

		Giáo dục học

		3

		0.5TH

		



		

		

		Tổng học kỳ 3

		17

		

		







HỌC KỲ 4

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		MEC0119

		Máy điện

		4

		

		



		2

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		

		



		3

		PED0211

		Kỹ thuật Điện tử

		 4

		

		



		4

		PED502

		QLNN và QLGD ĐT

		2

		

		



		5

		WSH0323

		Thực tập cơ sở

		3

		

		



		6

		Tự chọn Kinh tế - Quản lý SX (1HP)

		2

		

		



		6.1

		FIM501

		Quản trị doanh nghiệp CN

		2

		

		



		6.2

		FIM402

		Quản lý chất lượng

		2

		

		



		

		

		Tổng học kỳ 4

		17

		

		





HỌC KỲ 5

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		MEC0113

		Kỹ thuật đo lường điện	

		3

		

		



		2

		PED304

		Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động

		3

		

		



		3

		PED403

		Giao tiếp sư phạm

		2

		0.5TH

		



		4

		MEC0112

		Vi xử lý – vi điều khiển

		3

		

		



		5

		PED307

		Điện tử công suất 1

		3

		

		



		6

		PED0321

		Thực hành điện tử Công suất 1

		3

		

		



		7

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh 

		  2

		

		



		

		

		Tổng kỳ 5

		19

		

		







HỌC KỲ 6

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		PED404

		Phương pháp dạy học KTCN

		3

		0.5TH

		



		2

		PED407

		Tiểu luận về PPDH KTCN

		2

		

		



		3

		MEC0122

		Cơ sở truyền động điện

		 3

		

		



		4

		PED427

		Điều khiển logic khả trình

		3

		

		



		5

		PED424

		Đồ án Điều khiển logic khả trình

		2

		

		



		6

		MEC0118

		Khí cụ điện

		2

		

		



		7

		PED401

		Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

		2

		0.5TH

		



		8

		Tự  chọn kỹ thuật 1 (chọn 1 trong 3 HP)

		2

		

		



		8.1

		TEE325

		Thiết kế mạch điện tử tuyến tính

		(2)

		

		



		8.2

		PED305

		Phân tích và thiết kế mạch điện tử công suất

		(2)

		

		



		8.3

		ELE0577

		Máy điện trong TB tự động và điều khiển

		(2)

		

		



		

		

		Tổng kỳ 6

		19

		

		





HỌC KỲ 7

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		PED501

		Phương pháp luận NCKH GD

		2

		0.5BT

		



		2

		PED504

		Kỹ năng dạy học

		2

		0.5TH

		



		3

		PED0409

		Kiến tập sư phạm

		2

		

		



		4

		PED308

		Cung cấp điện

		4

		

		



		5

		PED310

		Điều chỉnh tự động truyền động điện

		 3

		

		



		6

		PED306

		Đồ án Điều chỉnh tự động truyền động điện

		2

		

		



		7

		Tự chọn kỹ thuật 2 (chọn 1 trong 4 HP)

		2

		

		



		7.1

		PED0331

		Điều khiển Năng lượng tái tạo 

		2

		

		



		7.2

		ELE0449

		Kỹ thuật chiếu sáng

		2

		

		



		7.3

		ELE428

		Lôgic mờ và ứng dụng

		2

		

		



		7.4

		ELE0520

		Trang bị điện thiết bị y tế

		2

		

		



		

		 

		Tổng học kỳ 7

		17

		

		





 

HỌC KỲ 8

		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		PED0333

		TTTN chuyên ngành SPKT Điện

		3

		

		



		2

		PED0512

		KLTN chuyên ngành SPKT Điện

		6

		

		



		3

		 

		Tổng học kỳ 8

		 9

		

		







VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin				     			       3TC

Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin                                                 	 	       2TC

Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học				    	                   2TC

Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam				                 2TC

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh							       2TC

Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

6. Pháp luật đại cương								2 TC

Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.

7. Đại số tuyến tính									2 TC

Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.

8. Giải tích										4 TC

Học phần Giải tích là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên các nghành công nghệ kỹ thuật. Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực như: Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số, tích phân xác định và ứng dụng; các kiến thức cơ bản về hàm số nhiều biến như: Đạo hàm riêng, cực trị, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số nhiều biến, tích phân bội,  phương trình vi phân; là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.

9. Tiếng Anh 1 									3 TC

[bookmark: _GoBack]Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.

Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.

10. Tiếng Anh 2						   			3TC

Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2. Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.

11. Tiếng Anh 3									3TC

Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...

Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.                                                        

12. Vật lý đại cương								3TC	

Học phần vật lí đại cương thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào tạo kỹ sư  thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực...; kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…). Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi.                                                                                          

13. Giáo dục thể chất bắt buộc

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

14. Giáo dục thể chất tự chọn

14.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

14.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.

15. Tin học trong kỹ thuật								3 TC

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word, Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...

16. Giáo dục quốc phòng

17. Tự chọn VH-XH-MT								2 TC

17.1. Môi trường và con người							2 TC

Học phần Môi trường và con người bao gồm những nội dung kiến thức sau: Sự hình thành Trái đất; Lịch sử Trái đất và các dạng sống; Con người với tài nguyên thiên nhiên;  Sự ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cũng như các vấn đề ô nhiễm môi trường chính đối với một số ngành sản xuất công nghiệp điển hình (như ngành sản xuất giấy, ngành luyện kim, ngành chế biến thực phẩm…).

17.2. Lôgic                                                                                                          2TC

Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Logic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy. Logic học giúp phát triển tư duy chính xác, thông minh. 

Học phần trang bị kiến thức về tư duy và các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ) để hình thành và phát triển năng lực tư duy logic, khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.

17.3. Giao tiếp kỹ thuật 							           2 TC

Giao tiếp kỹ thuật là học phần thuộc khối kiến thức tự chọn trong chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp sinh viên (SV) kỹ thuật tổ chức tốt quá trình học tập, rèn luyện ở bậc đại học và định hướng cho SV trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Nội dung chính của học phần gồm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng nghe, ghi chép; Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết (viết thư trao đổi công việc, email, CV, bản ghi nhớ, viết báo cáo khoa học, đề cương, đề án, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, đồ án...); và kỹ năng phỏng vấn, xin việc.

18. Tự chọn Kinh tế - Quản lý SX							2 TC

18.1. Quản trị doanh nghiệp CN							2 TC

Học phần Quản trị doanh nghiệp công nghiệp là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: một số nguyên lý của kinh tế học và cách thức vận hành của nền kinh tế qua cán cân cung-cầu; ngành công nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp công nghiệp; nhà quản trị và các chức năng quản trị; một số lĩnh vực quản trị đặc thù trong doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề kinh tế xã hội cũng như được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

18.2. Quản trị chất lượng								2 TC

Quản lý chất lượng là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, bao gồm các nội dung: giới thiệu những vấn đề chung về quản lý chất lượng (vị trí, vai trò, các nguyên tắc và phương pháp quản lý chất lượng); một số kỹ thuật và công cụ thống kê trong quản lý chất lượng; các công cụ đảm bảo, cải tiến chất lượng. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức ban đầu về quản lý chất lượng trong sản xuất công nghiệp để ứng dụng vào việc quản lý chất lượng sản phẩm. 

19. Kỹ thuật điện tử 	       4TC

Học phần Kỹ thuật điện tử bao gồm những nội dung kiến thức sau:

+ Phần kỹ thuật điện tử tương tự: cung cấp các thông tin về các thiết bị điện tử hiện đại cơ bản ở trạng thái rắn, giới thiệu về cơ học lượng tử, các tính chất điện tử của chất bán dẫn, dio de hàm, transitor lưỡng cực, tranzitor hiệu ứng trường. Nội dung học phần bao gồm: các chất bán dẫn và kim loại; sự phụ thuộc vào nhiệt độ của điện trở kim loại; tính chất điện tử của các chất bán dẫn, sự phụ thuộc nhiệt độ của chất bán dẫn tinh khiết, một số thiết bị điện tử đơn giản: nhiệt điện trở, cặp nhiệt, quang trở; chất bán dẫn không tinh khiết, bán dẫn loại p vàn; liên kết p–n, diode lý tưởng; Diode: các tham số, chuyển mạch của diode, diodezener, photodiode, pin mặt trời; diode phát quang và laser bán dẫn; liên kết bán dẫn kim loại; diode Schottky; tranzitor FET, MOSFET, tranzitor MOSFET kênh n, kênh p; tranzitor lưỡng cực, pnp, npn; thiết bị đa lớp, bộ khuếch đại điều khiển được bằng silicon (SCR), triac; các thiết bị lai, tranzitor lưỡng cực cửa cách ly (IGBT), phần mềm và cách sử dụng Orcad hoặc Pspice

+ Phần kỹ thuật điện tử số: cung cấp các kiến thức về đại số Bool, tối ưu hóa các mạch logic, thiết kế dựa trên các thành phần SSI, MSI, LS Kỹ thuật điện tử I, các ứng dụng ROM và PLA. Phân tích và thiết kế các mạch logic tuần tự theo xung nhịp, các mạch flip–flop, bộ đếm, thanh ghi. Thiết kế và phân tích các mạch đồng bộ. Thí nghiệm và thực hành xây dựng các thiết bị logic tuần tự

20. Cơ sở lý thuyết mạch điện  		4TC

Học phần Cơ sở lý thuyết mạch điện bao gồm những nội dung kiến thức sau:

Học phần cung cấp các kiến thức về các định nghĩa, định luật cơ bản trong mạch điện, các phương pháp phân tích, các định lý trong mạch điện, khuếch đại thuật toán, tụ điện và điện cảm, các mạch bậc một và bậc hai.

Nội dung chính của học phần gồm: Các nguyên lý cơ bản về mạch điện, Các định luật cơ bản như định luật ohm, các luật Kirchhoff, các phương pháp nút, nhánh, vòng, biến đổi sao – tam giác và ngược lại, các phương pháp phân tích mạch theo nút và lưới, mạng thevenin, Norton, các loại khuếch đại thuật toán, tụ điện và điện cảm, các mạch bậc một bậc hai, đáp ứng bước đối với mạch bậc một, bậc hai, ứng dụng phần mềm Pspice trong phân tích mạch điện; phân tích mạch bậc một, bậc hai dùng biến đổi Laplace và hàm truyền, đáp ứng xung và tích chập, giản đồ Bode, mạch chọn tần, bộ lọc tích cực và thụ động, chuỗi Fourier; các kiến thức cơ bản về phần mềm Matlab, ngôn ngữ lập trình Matlab và các hộp công cụ cơ bản liên quan đến kỹ thuật điện – điện tử.

21. Hình họa và Vẽ kỹ thuật 	        3TC

Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật cung cấp các kiến thức về:

+ Những tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các phép chiếu; Đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và của các khối hình học; Giao của mặt phẳng với các mặt và giao của 2 mặt.

+ Các hình biểu diễn của vật thể (hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình trích).

+ Cách tìm hình chiếu thứ 3 từ 2 hình chiếu cho trước; Cách vẽ các hình chiếu của vật thể; Cách lập bản vẽ và cách đọc hiểu bản vẽ của vật thể.

22. Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động	       3TC

Học phần Cơ sở kỹ thuật điều khiển tự động bao gồm những nội dung kiến thức sau:

Môn học cung cấp kiến thức về thuộc tính của các hệ thống điều khiển phản hồi, các mô hình toán của các phần tử cơ bản, mô hình biến trạng thái của hệ điều khiển phản hồi, phân tích trên miền thời gian, tính ổn định, các phép biến đổi mô hình, các kỹ thuật trên miền tần số, thiết kế quỹ đạo nghiệm của các hệ SISO và các kỹ thuật bù đơn giản.

Học phần bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về các hệ thống điều khiển, ôn tập về biến đổi Laplace và nghiệm của phương trình ODE, sơ đồ khối và lưu đồ dòng tín hiệu, mô hình hóa các hệ vật lý, phân tích biến trạng thái, xét tính ổn định của các hệ điều khiển TT, phân tích hệ thống trên miền thời gian, kỹ thuật quỹ đạo nghiệm, phân tích và tổng hợp hệ thống trên miền thời gian và miền tần số.

23. Điện tử công suất  1	         3TC

Học phần Điện tử công suất 1bao gồm những nội dung kiến thức sau:

Môn học giới thiệu về các thành phần và đặc tính của các thiết bị điện tử công suất, biến đổi DC-AC, cơ sở biến tần và các mạch sóng, ứng dụng trong điều khiển, một số biến tần hiện đại, đồ thị công suất..

Nội dung chính của môn học bao gồm: Giới thiệu về điện tử công suất, lịch sử và phân loại thiết bị, các loại biến đổi, mười điểm khởi đầu của điện tử công suất, diode bán dẫn công suất, các mạch diode, chỉnh lưu một pha không điều khiển, chỉnh lưu đa pha không điều khiển, thyristor và các đặc tính của thyristor, chỉnh lưu có điều khiển một pha, chỉnh lưu có điều khiển đa pha, điều khiển hệ số công suất, các máy điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha và ba pha, các mạch tạo xung, máy điều chỉnh chế độ chuyển mạch, giới thiệu về biến tần, các biến tần nguồn áp lý tưởng, điều khiển điện áp ra của biến tần.

24. Vật liệu điện                                                                                                2TC

Học phần Vật liệu điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Các tính chất điện, nhiệt, cơ học, hóa học cơ bản của các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu từ và những đặc điểm, ứng dụng của các vật liệu này trong kĩ thuật điện. Nội dung học phần cũng đề cập đến ảnh hưởng của các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, các tác động cơ học, hóa học của môi trường làm việc đến các đặc tính điện và tuổi thọ sử dụng của chúng trong các kết cấu thiết bị điện và hệ thống điện, đồng thời cũng đề ra các biện pháp nhằm hạn chế các ảnh hưởng đó.

25. Khí cụ điện                                                                                                  2TC

Học phần Khí cụ điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Những lý luận cơ bản, các nguyên lí làm việc, cấu tạo và công dụng của các khí cụ điện cơ bản. Nội dung học phần cũng phân biệt rõ các khí cụ đóng cắt và bảo vệ hạ áp, rơ le, các khí cụ điều khiển và các khí cụ điện trong mạng điện áp cao được sử dụng trong kỹ thuật điện. Học phần kế thừa và có liện hệ chặt chẽ với các kiến thức đã được học trong các môn học cơ sở lý thuyết mạch 1, cơ sở lý thuyết mạch 2, kỹ thuật điện tử tương tự và kỹ thuật điện tử số.

26. Máy điện 	        4TC

Học phần Máy điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Nghiên cứu về cấu tạo, nguyên lý làm việc, từ trường trong máy điện, các quan hệ điện từ, các đặc tính làm việc cơ bản, ưu nhược điểm của các loại máy điện thông dụng như: máy biến áp, máy điện một chiều, máy điện xoay chiều không đồng bộ, máy điện đồng bộ và những ứng dụng của chúng trong công nghiệp và đời sống. Môn học cũng đề cập đến những loại máy điện đặc biệt sử dụng trong đo lường, điều khiển và tự động hóa.

27. Cơ sở truyền động điện 	         3TC

Học phần Cơ sở Truyền động điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Khái niệm chung về hệ thống truyền động điện (TĐĐ) và các đặc tính cơ của động cơ điện, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều, xoay chiều. Phân tích quá trình điện, điện từ, cơ trong hệ truyền động điện dùng các bộ biến đổi; Phương pháp chung tính chọn công suất động cơ điện.

28. Vi xử lý - Vi điều khiển 	         3TC

Học phần Vi xử lý – vi điều khiển bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Học phần Vi xử lý – vi điều khiển cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến trúc của một hệ vi xử lý, vi điều khiển và lập trình hợp ngữ. Xây dựng ứng dụng hệ thống nhúng đơn giản cả về phần cứng và phần mềm.

Tổng quan về vi xử lý và vi điều khiển; Kiến trúc phần cứng tiêu biểu của một hệ vi xử lý. Cấu trúc bộ vi xử lý Intel 8086; cấu trúc hệ vi điều khiển onchip MCS 8051. Các chế độ địa chỉ, tập lệnh và lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý, vi điều khiển; Hoạt động định thời, truyền thông nối tiếp và xử lý ngắt.

29. Kỹ thuật đo lường điện 	        3TC

Học phần Kỹ thuật đo lường điện bao gồm những nội dung kiến thức sau đây:

Kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo lường bao gồm các khái niệm về đo lường; thiết bị đo và các đặc tính của thiết bị đo, các loại sai số trong quá trình đo lường, các phương pháp đánh giá sai số của phép đo và các phương pháp giảm bớt sai số trong quá trình đo.

Kiến thức về các mạnh biến đổi tín hiệu đo cơ bản trong đo lường, các nguyên lý cơ bản của chuyển đổi đo lường nhằm biến đổi các đại lượng không điện thành tín hiệu điện phục vụ cho quá trình đo.

Kiến thức về kỹ thuật đo lường các đại lượng điện như đo dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng, tần số, góc pha và các thông số của mạch điện như điện trở, điện cảm, điện dung, sinh viên được hướng dẫn cách sử dụng máy hiện sóng để đo các đại lượng như điện áp, tần số và dạng sóng của tín hiệu đo.

30. Cung cấp điện  	        4TC

Học phần Cung cấp điện bao gồm những nội dung kiến thức sau:

Học phần trình bày các phương pháp xác định phụ tải tính toán; tính toán tổn thất điện năng, tính toán ngắn mạch; chọn số lượng, dung lượng MBA, sơ đồ trạm biến áp phân phối và nguồn dự phòng; giải thích chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung và hạ áp; Trình bày các phương pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt - bảo vệ - đo lường, tủ phân phối trung và hạ áp, các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng; các loại đèn, phạm vi ứng dụng, hệ thống chiếu sáng. Bảo vệ và tự động hóa hệ thống cung cấp điện: Hoạt động của các hệ thống tự động trong hệ thống điện và trong mạng điện công nghiệp. Thiết kế các hệ thống bảo vệ và tự động hóa đơn giản trong hệ thống điện và trong mạng điện công nghiệp.

- Phân tích, tính toán và thiết kế mạng điện địa phương và mạng điện xí nghiệp. Trong đó giải quyết các vấn đề: phụ tải điện, cấu trúc mạng điện, tính toán tổn thất và ngắn mạch và các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng.

- Tính toán, thiết kế và vận hành trạm biến áp. Trong đó giải quyết các vấn đề: tính toán và lựa chọn các phần tử dẫn điện (dây dẫn, cáp, thanh cái), lựa chọn các thiết bị đóng cắt, thiết kế hệ thống bảo vệ và tự động hóa, vận hành trạm biến áp.

31. Tâm lý học                       							 3TC

Tâm lý học là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lí học và vận dụng vào quá trình dạy học, giáo dục chuyên nghiệp. Học phần gồm các nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung về tâm lý học, hoạt động nhận thức và sự học, nhân cách, tâm lý học lứa tuổi học sinh học nghề, khái quát về tâm lý học dạy học; một số vấn đề tâm lý dạy học kỹ thuật nghề nghiệp, đặc điểm lao động sư phạm và năng lực lao động sư phạm kỹ thuật nghề nghiệp. 

Học phần có các bài thực hành về tâm lý học dạy học.

32. Giáo dục học                                                                                                 3TC

Học phần Giáo dục học là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục nghề nghiệp và vận dụng vào quá trình dạy học và giáo dục nghề nghiệp.

Học phần Giáo dục học bao gồm những nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung của Giáo dục học; Lý luận dạy học; Lý luận giáo dục; Người giáo viên; Công tác chủ nhiệm. Học phần có các bài thực hành vận dụng các nguyên tắc, phương pháp dạy học và giáo dục; thực hành công tác giáo viên chủ nhiệm.

33. Quản lý nhà nước và quản lý giáo dục đào tạo                                          2TC

[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]QLHCNN và QLGD ĐT là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý. Qua đó hình thành cho sinh viên  kỹ năng vận dụng kiến thức về quản lý vào hoạt động quản lý, hoạt động dạy học và giáo dục nghề nghiệp. Học phần bao gồm các nội dung cơ bản sau: quản lý hành chính Nhà nước, công vụ, công chức và pháp lệnh cán bộ - công chức, quản lý nhà trường, quản lý tài chính trong giáo dục, quản lý chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, quản lý thiết bị dạy học, xây dựng văn hóa quản lý, quản lý giáo dục trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.

34. Giao tiếp sư phạm                                                                                         2TC

Giao tiếp sư phạm là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về giao tiếp sư phạm. Qua đó hình thành cho sinh viên những kỹ năng vận dụng các nguyên tắc giao tiếp, phong cách giao tiếp, quy trình ứng xử sư phạm để xử lí các tình huống sư phạm một cách hiệu quả. Học phần Giao tiếp sư phạm bao gồm các nội dung cơ bản sau: Những vấn đề chung của giao tiếp; Giao tiếp sư phạm; quy trình ứng xử sư phạm.

Học phần có các bài thực hành vận dụng các nguyên tắc giao tiếp sư phạm, phong  cách giao tiếp vào quy trình ứng xử sư phạm để xử lý các tình huống giao tiếp sư phạm.

35. Khối kiến thức tự chọn kỹ thuật						  2TC

35.1. Thiết kế mạch điện tử tuyến tính                                                               2TC



35.2. Phân tích và thiết kế mạch điện tử công suất                                           2TC

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tính toán, thiết kế sơ đồ nguyên lý các bộ biến đổi năng lượng điện sử dụng các dụng cụ bán dẫn công suất (mạch lực và mạch điều khiển).

35.3. Máy điện trong TB tự động và điều khiển                                                2TC

Học phần Máy điện dùng trong thiết bị tự động và điều khiển bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Các loại động cơ điện một chiều, xoay chiều công suất nhỏ sử dụng trong các thiết bị tự động, các loại máy điện đặc biệt khác sử dụng trong thông tin, đo lường, điều khiển...

36. Điều khiển logic khả trình                                                                           3TC

Học phần Điều khiển logic khả trình bao gồm những nội dung kiến thức sau:

Học phần tóm lược lại cho sinh viên các kiến thức cơ bản về điều khiển logic hai trạng thái; trình bày các phương pháp xác định ngõ ra của cảm biến; tính toán giá trị ngõ ra theo yêu cầu; kết nối các loại cảm biến với PLC; kết nối cơ cấu chấp hành với PLC; PLC: Tổng quan về các hệ điều khiển logic sử dụng PLC; trình tự thiết kế một hệ điều khiển logic dùng PLC ; PLC S7-200 và S7-300; ngôn ngữ lập trình; soạn thảo chương trình cho một số bài toán ứng dụng.

37. Điều chỉnh tự động truyền động điện 		3TC

Học phần Điều chỉnh tự động truyền động điện bao gồm những nội dung kiến thức sau:

Học phần cung cấp các khái niệm chung về hệ điện cơ; các loại bộ nguồn và các loại hệ thống điều chỉnh tự động truyền động điện động cơ một chiều; hệ điều chỉnh tốc độ nhiều mạch vòng, điều tốc bằng phương pháp giảm từ thông; hệ truyền động đảo chiều; hệ truyền động động cơ một chiều sử dụng bộ biến đổi xung áp điều chế độ rộng xung (PWM); điều tốc động cơ xoay chiều bằng phương pháp thay đổi tần số.

38. Đồ án Điều chỉnh tự động truyền động điện		2TC

Học phần Đồ án Điều chỉnh tự động truyền động điện bao gồm những nội dung kiến thức sau:

Tóm lược về hệ thống truyền động điện (TĐĐ) và các đặc tính cơ của động cơ điện, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều, xoay chiều. Phân tích quá trình điện, điện từ, cơ trong hệ truyền động điện dùng các bộ biến đổi; phương pháp chung tính chọn công suất động cơ điện. Tính toán và thiết kế một hệ truyền động điện cụ thể.

39. Đồ án Điều khiển logic khả trình                                                                  	 2TC

Học phần Đồ án Điều khiển logic khả trình bao gồm những nội dung kiến thức sau: Tóm lược về hệ thống truyền động điện (TĐĐ) và các đặc tính cơ của động cơ điện, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều, xoay chiều. Phân tích quá trình điện, điện từ, cơ trong hệ truyền động điện dùng các bộ biến đổi; phương pháp chung tính chọn công suất động cơ điện. Tính toán và thiết kế một hệ truyền động điện cụ thể.

40. Phương pháp dạy học KTCN                                                                       3TC

Học phần Phương pháp dạy học KTCN là một trong các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về các phương pháp dạy học kỹ thuật và vận dụng vào quá trình dạy học kỹ thuật, các hình thức tổ chức dạy học và đào tạo nghề theo mô đun kỹ năng hành nghề. Qua đó hình thành cho sinh viên những kỹ năng vận dụng các phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học vào quá trình dạy học một cách linh hoạt. Học phần gồm các nội dung cơ bản sau: Một số điểm cơ bản về chương trình, nội dung DH trong các trường THCN&DN; Phương pháp dạy học; Vận dụng PPDH vào bài lý thuyết và bài thực hành kỹ thuật; Tổ chức quá trình dạy học; Đào tạo nghề theo mô đun kỹ năng hành nghề.

Học phần có các bài thực hành về vận dụng các phương pháp dạy học vào quá trình dạy học các môn học kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

41. Tiểu luận về phương pháp dạy học KTCN                                         	2TC

Học phần Tiểu luận về phương pháp dạy học là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc, là học phần cốt lõi của ngành sư phạm kỹ thuật, 

Tiểu luận về phương pháp dạy học vận dụng kiến thức về phương pháp dạy học để thiết kế quá trình dạy học theo quan điểm tích cực hóa quá trình nhận thức của người học đồng thời trang bị cho người học khả năng thiết kế dạy học cho môn học, cho chương và bài học cụ thể theo quan điểm tích cực hóa quá trình nhận thức của người học.

42. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học                                          2 TC

Học phần này là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm kỹ thuật

Học phần này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về ứng dụng multimedia trong dạy học thông qua việc thiết kế và sử dụng các slide trình chiếu cơ bản và nâng cao; ngoài ra học phần còn cung cấp kiến thức, kỹ năng khái quát về công nghệ e-learning và thiết kế website trong dạy học. Đây là học phần chuyên sâu về sử dụng các thành tựu của khoa học công nghệ mà đặc biệt là công nghệ thông tin để thiết kế và sử dụng các phương tiện dạy học, các chương trình máy tính hỗ trợ dạy học nhằm tăng tính trực quan sinh động và kích thích tư duy trừu tượng, sáng tạo của người học trong quá trình dạy học.

43. Phương pháp NCKH GD                                                                  2TC

[bookmark: _Hlk18009450]Phương pháp luận NCKHGD thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm kỹ thuật nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình nghiên cứu, những kỹ thuật cần thiết để thực hiện một đề tài khoa học giáo dục góp phần cho sinh viên sư phạm kỹ thuật tiếp cận NCKH giáo dục và tìm kiếm các cơ hội để phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Nội dung trọng tâm của học phần gồm: Khái niệm, đặc trưng của nghiên cứu khoa học giáo dục; cơ chế sáng tạo, quan điểm tiếp cận, phương pháp luận nghiên cứu khoa học; các kỹ thuật chuẩn bị, triển khai, kiểm tra, viết và báo cáo kết quả một đề tài khoa học giáo dục.

44. Kỹ năng dạy học                                                                               2TC

[bookmark: _Hlk18009420]Học phần Logic học là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên kỹ thuật. Logic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy. Logic học giúp phát triển tư duy chính xác, thông minh. 

Học phần trang bị kiến thức về tư duy và các quy luật của tư duy; các hình thức tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và bác bỏ) để hình thành và phát triển năng lực tư duy logic, khả năng nhận biết và tránh các sai lầm logic, phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong quá trình sống và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường.

45. Kiến tập sư phạm                                                                                      2TC

Học phần Kiến tập sư phạm là học phần cơ sở ngành của chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật, học phần được thực hiện ở giữa khóa học.

Học phần này nhằm giúp sinh viên làm quen với môi trường giáo dục nghề nghiệp trong thực tiễn thông qua hoạt động tham quan, dự giờ, học tập kinh nghiệm về công tác giảng dạy, chủ nhiệm và các công tác khác tại các trường Cao đẳng và TCCN. Trên cơ sở đó, người học tiếp tục hoàn thiện các kiến thức sư phạm, kỹ thuật và các kỹ năng dạy học để đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người giáo viên kỹ thuật.

46. Khối kiến thức tự chọn kỹ thuật 2 (chọn 1 trong 4 HP) 			2 TC

46.1. Điều khiển năng lượng tái tạo						2TC

Học phần gồm những nội dung kiến thức sau: Giới thiệu một số dạng NLTT đang được thế giới quan tâm phát triển, cụ thể là: NL mặt trời, NL gió, Thủy năng, NL địa nhiệt, NL sinh khối ; Công nghệ khai thác NLTT nói chung và công nghệ sản xuất điện từ NLTT ;  Xây dựng mô hình mạng điện nguồn phân tán sử dụng NLTT đối với 3 loại chính là Pin mặt trời, máy phát turbine gió và thủy điện nhỏ. Còn lại, NL lượng địa nhiệt và NL sinh khối được giới thiệu một cách khái quát, ứng dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.

46.2. Kỹ thuật chiếu sáng     							2TC

Học phần Kỹ thuật chiếu sáng bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Khái niệm cơ bản về ánh sáng; Đặc điểm của các nguồn sáng, các hợp bộ đèn chiếu sáng; Thiết kế chiếu sáng phòng làm việc, chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đường phố,... Thiết kế mạng điện chiếu sáng và các phương thức điều khiển mạng điện chiếu sáng.

46.3. Logic mờ và ứng dụng                                  				 2TC

Học phần Logic mờ và ứng dụng bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: logic mờ, cấu trúc của bộ điều khiển mờ cơ bản. Tìm hiểu về cấu trúc của bộ điều khiển mờ tĩnh, hệ mờ lai, mờ thích nghi. Nắm rõ các bước thiết kế bộ điều khiển mờ. Sử dụng thành thạo phần mềm Matlab - Fuzzy và Matlab - Simulink. Từ đó xây dựng và mô phỏng các bài toán ứng dụng bộ điều khiển mờ trên phần mềm Matlab.

46.4. Trang bị điện thiết bị y tế							2TC

Học phần Trang bị điện thiết bị y tế bao gồm những nội dung kiến thức sau đây: Tổng quan về thiết bị y sinh và đo lường sinh học; các dạng tín hiệu điện trong thiết bị điện tử y sinh; các khái niệm cơ bản về cơ sở phát sinh và cách thu tín hiệu trong các thiết bị y tế hiện nay như: máy điện tim, máy siêu âm, máy chụp X- Quang…Trình bày và phân tích nguyên lý làm việc, trang bị điện cho các hệ thống thông qua các modul cụ thể như: máy điện tim CARDIOFAX, máy siêu âm SCANER 250 PLUS, ALOKA SSD-3500SX, máy X - Quang SHIMADZU ED 1252…

47. Thực tập điện cơ sở   		3TC

Học phần Thực tập điện cơ bản bao gồm những nội dung kiến thức sau:

48. Thực hành điện tử công suất 1                                                      		3TC

Học phần Thực hành điện tử công suất 1 bao gồm những nội dung kiến thức sau:

Môn học cung cấp các kiến thức thực tế để kiểm chứng lý thuyết đã học trong học phần điện tử công suất, lắp ráp các mạch, phân tích quá trình hoạt động, vẽ dạng sóng, đo kiểm các thông số cơ bản của mạch chỉnh lưu, mạch điều chỉnh, đóng ngắt điện áp xoay chiều, mạch nghịch lưu, mạch biến đổi điện áp DC–AC; xác định sự cố, khắc phục và sửa chữa các mạch thực tập tại xưởng và trong thực tế. Tính toán thiết kế các mạch tạo xung điều khiển đồng bộ, mạch điều chế…

49. Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành SPKT Điện 				3TC

[bookmark: _Hlk18009505]Học phần Thực tập tốt nghiệp ngành SPKT là học phần chuyên ngành được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành xong tất cả các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo. Học phần này giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học về cơ sở ngành và chuyên ngành vào thực tế quá trình dạy học tại các cơ sở giáo dục.

Nội dung học phần đáp ứng yêu cầu rèn luyện để SV hoàn thiện kỹ năng sư phạm trước khi ra trường. Nội dung bao gồm: Thực tập công tác giáo dục;  Thực tập nghiệp vụ giảng dạy kỹ thuật và Thực tập nghiên cứu khoa học giáo dục.

50. Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành SPKT  Điện                                      6TC

	Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành SPKT Điện là học phần chuyên ngành được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành xong tất cả các học phần trong chương trình đào tạo. Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành đã học để giải quyết nhiệm vụ cụ thể của đề tài khóa luận được giao. 	

	Khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành SPKT Điện gồm 2 phần nội dung cơ bản sau: Phần chuyên môn sư phạm (40%) và Phần chuyên môn về kỹ thuật điện (60%).

	Hoặc theo hướng: Triển khai thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục nghề nghiệp.
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